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h6t tri6n Th6ng k€ vd xin y ki6n chi dpo cria Thir

,W" B5o cilo k6t qui 7 ndm thgc hiQn Chi6n lugc phit tri6n Thdng kO Viet Nam
giai tlo4n 2011-ffi6n nim r,Ol%*,, 

cucffio.Nc KE

i .tff rt4;4 y:'.{

I Chuyeh:.........\
Chi6n lugc phdt tri6n Th6ng k6 ViQt Nam giai dopn'20ffi,,

nhin d6n n6m 2030 (Vi6t ggn li Chi6n lugc ph6t tri€n Th6ng kC) da dugc Thu
tu6ng Chinh phu ph6 duypt tpi Quy6t.dinh sO 1803/QE-TTg ngay 18 th6ng 10
ndm 2011. Theo d6, B0 KO hopch vd Ddu tu dugc Thir tu6ng Chinh phri giao chtr
tri hudrng d6n, ddn d6c, ki6m ffa, theo d6i, d6nh gi6 vd b5o c6o Thtr tucmg Chinh
phu k6t qu6 thgc hien Chi6n lugc phdt tri6n Th6ng k6.

Thyc hiQn nhi€m vU dugc Thri tu6ng Chfnh phri giao, ndm 2077, B0 KC
hopch vd Ddu tu dd b5o c6o Thir tu6ng Chinh phir "86o c5o so k6t tnpc hiQn Chii5n

. .alugc ph6t tri6n Th6ng kC ViQt Nam". Thtr tu6ng Chinh phtr dd c6 vin ban sO

4186/VPCP-KTTH ngdy 25 th6ng 4 nim 2017 chi dpo c6c bQ, nginh, clfaphucrng
tich cgc thpc hiQn c6c hopt dQng cua.Chi6n lugc ph6t tri6n Thdng kO ViQt Nam;
ti6n d0 thlrc hiQn Chi6n lugc ph6t trii5n Th6ng ke dA dugc dAy nhanh hcrn vd dpt
k6t qu6 rd net.

Ndm 2018, BO KC hopch vd Ddu tu bi6n so?n 86o c6o kt5t qu6 7 ndm
(2011-20]7) thgc hipn Chii5n lugc ph6t tri6n Th6ng kO tr6n co sd b6o c6o thsc
hiQn Chi6n lugc ph6t tri6n Th6ng kO cira c6c bQ, ngdnh, uy ban nhdn ddn tinh,

r r i \ r . \ r r . 
thanh ph6 tryc thuQc Trung ucvng vd qu6 trinh theo d6i thyc hiQn Chi€n lugc ph6t
tri6n Th6ng kC cria 89 KC hoach vd Ddu tu.

B9 KC ho4ch vd DAu tu kinh trinh Thri tufng Chinh phri 86o c6o ktit qud 7

ndm thgc hiQn Chi6n )uqc p
tufng Chinh phu./. aUlL/
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Noi nhQn:

- Nhu tr€n;
- Vdn phdng Chinh phri;
- Luu: VT,TCTS/D.I

luy6n Chi Dflng
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BO KE HOACH Va OAU rU, ceNG HoA xA Hgr cuU Ncni.q, vIST NAM
EQc l$p - Tr; do - H4nh phfic

BAO CAO
7 nIm thqc hiQn Chi6n lugc phft tri6n Thdng ke ViCt Nam

giai do4n 20ll-2020 vh tAm nhin d6n nim 2030
,raIa

heo To'trinh saUtlJ/ffr-BKHDT ngdy AT rhting.{2 nam 2018
ctta Bo Kd hoach vd Edu ta)

sc hi6n Quytlt dinh s6 1803/QE-TTg ngdy 18ll0l20ll cira Thtr
tucrng Chinh phu ph.e duyqt Chi6n lugc ph6t tri6n Th6ng k6 ViQt Nam giai

0Il-2020 vd tAm nhin d6n ndm 2030 (Vi6t gon ld Chi6n luoc ph6t tri6n
kO), 86 K6 ho4ch vd Ddu tu xin b6o c6o Thri tudng Chinh phu Ktit qu6
(2011 -2017) thsc hiQn Chi6n lusc ph6t tri6n Th6ng kC v6i c6c nQi

dopn

hu y6u nhu sau:

1. Tri6n khai thgc hiQn Chi6n lugc phit tri6n Thiing hG

rong 7 ndm qua (201I-2017), B0 KC hoach vd Ddu tu (T6ng
ThOn
khai t
khai

tri6n
Chi€n lugc ph6t
ldm Truong ban;

.,4
tac tnons Ke cuacfrc th nh vi6n ld dai di6n lSnh d4o cAp VU phU tr6ch cdng

cac

2) Ban hdnh K6 ho4ch hu6ng ddn c5c bQ, ngdnh, dia phucrng thqc hiQn

ndr

ung
I
d

Chi6n

Th

ke) dA chir tri, ph6i hop v6i"c6c bQ, ngdnh, dfa phuong tfch cr,rc

uc hiQn Chi6n lugc ph6t tri6n Th6ng k6.,Chc hopt dQng cr; th6
hopch thqc hi6n Chi6n lugc ph6t trir5n Th6ng k6 g6m:

1) DA thdnh lpp Ban chi dao Trung LTong thuc. hiOn

r6ng k6, do mQt Thri trr-r&ng b0 Ke ho4ch vd EAu ttr

lugc ph6t tri6n Th6ng k€2;

cuc
. .A
trlen
tri6n

gi6 thpc hi€n Chi6n lugc ph6t tri6n
theo d6i, d6nh gi6 thqc hiQn Chi6n

(3) Ban hdnh Khung theo d6i, d{h
k6'; biOn so4n Tii liQu hu6ng ddn

lucyc 6t tri6n Thdng k6";

'quy6t ttinh sri 1548/QD-BKHDT ngdy l9l.l2D0l2 cira.BQ truo.ng n6 fe hoqch vd DAu trL vA tna*r 6p
BCDT\{thUc hiQn Chi€n lugc ph6t.tri6n Th6ng k€; Quy6t dlnh sd l63l/QD-BKHDT ngdy l0lll/2014 cua
BQ truddg SO rc6 hoech vd DAu tu vd kiQn todn BCDTW thuc hign Chirin luqc ph6t triiin Thiing k6.
t aqnt vlan s6 OOZBKHDT-TCTK t'ryiry 912/2012 cfra BQ Kti hoach vd DAu tu vC ban nann f6 hoach thuc hign
Chi6n lufc ph6t tri6n Th6ng k€.

' C6ng ,,ia" 16 2214/BKHET-TCTI( ngdy l0l4l20l3 cira BQ I(6 ho4ch vd DAu tu v6 ban hdnh Khung theo d6i,
ddnh gi6 thr,rc hiQn Chi6n lugc ph6t tri6n Th6ng k€.
n C6ng tfa" sri 9820/BKHDT-TCTK ngity 5112/2013 cr'ra n6 rci5 ho4ctr vd DAu tu v€ ban hdnh Tdi liQu hu6'ng
dln theo d6i, d6nh gi6 thlrc lriQn Chi6n luo.'c ph6t tri€n Th6ng k€.



, (4) Xdy dr,mg,

Th0ng kO tryc tuy6n;
m6m theo d6i thuc Chi6n luoc ph5t tri6n

(5) TO chilc 2 hQi nghi ph6 bi6n Chi6n luoc ph6t tri6n Th6ng kC vd 5
r 

^r 
I r,^ t A ,r r !^

hQi nghf t4p hudn thtrc hiQn c6c nQi dung cta Chi6n lugc ph6t tri€n Th6ng k€;

, (6) TO chrlc. hQi nghi phd bi6n B5o c6,o d6nh gi5 giira kj, thr,rc hiQn
Chi0n luoc ph6t tri6r:LTh6ng k6;

(7) Trgc ti6p lim vi6c v6i c6c bQ, ngdnh vd dia phuong vd tAng cudng
, ., A , .A

cdng t6c th6ng k€ niri chung, tri6n khai thgc hi€n, rd soSt k6t qui thuc hiQn vd
cQp nhdt k6 ho4ch thrrc hi€n Chi6n lugc ph6t tri6n Th6ng k6 n6i ri€ng;

(8) Dinh kj' blLo c6o Thtr tu6ng Chfnh phir ti5n d6 thuc hi6n Chi6n ltroc
phat tri6n Thdng k6j, B5o c6o scr k6t ilruc trign CtriOn lugc ph6t tri6n Th6ng
k€u. Trcn co s0 Ja. ti6n nghi tron g c6c b6o c5o n6i tr€n, Thri tudng Chfnh phu
cl6 chi d4o c6c bQ, ngdnh vd dia phuong tich cgc tri6n khai thuc hiQn c5c
nhiQm vg dugc ph6n c6ng trong Chi6n luoc ph6t tri6n Th6ng k€7.

V6i viQc tri6n khai thqc hiQn Chi0n luoc ph6t trii5n Th6ng k€ mQt cSch
bdi bin v) nghiOm tric ctra B0 Ke hoach vd DAu tu, dbc,biOt c6 su quan t6m,
chi dao"kfp thoi cira Thir tlrdng Chinh phri, sau 7 ndm thgc hiQn Chi6n luqc
ph6t tri6n Th6ng k6, dd.tri6n khai 116 hoat cl0ng trong t6ng s6 119 ho4t dOng

, al .A
cira Chien lugc ph6t tri€n Thdng k6, trong do co 84 hopt dOng d6 hoin thdnh.
MQt s6 k6t qui chfnh cua Chi6n luoc phSt tri6n Thdng kC da ctat duqc trongT
ndm qua dugc trinh bdy o c6c phAn du6i ddy.

Z.-l<6it qui thqc hiQn c5c chuong trinh hirnh tlQng cria Chi6n luqc
ph6t tri6n Thdng k0

2.!. Ka.qud tltyc hiQn _cdc clttro'ng trinh hdnh it\ns cfiu chian tuqc
phdt *i1n Thifng kA cto BO KA hogch vit Edu tu,chfi tri

Trong 7 nlrry t1ua, BQ Kti hoach vd D6u tu dd chtr tri thuc hien 78 hoat
a^ A 'dOng trong t6ng s6 79 hoat dQng cria Chi6n luoc ph6t tri€n Th6ng k6 duoc
ph0n c6ng, trong d6 de hodn thdnh 62hoat dQng (k6t qu6 cu th6 xem tai phu
luc 2). Nhfrng k6t qui chri yi5u cta c6c chuonglrinn nann ctQng 116 dat dugc
nhu sau:

a) Hodn thiQn tho chi5, khu6n kh6 phdp ly vd ccr ch6 di6u ph6 i cdc
hopt d6ng th6ng k6

tNgey l9l5l20l4,e6I(6ho4:tr-vdEAututtdb6ocsoThritu6rrgChinhphirk6tqud2n[rnthuchi€nChi6nluoc
ph6t triiln rh6ng k6 (To trinh so 30::/ttr-BKHDT); ttgiry 2tlst2ol5 b6o cbo Thir tu6ng Chinh pfrirl$i q"Jj
ndm thuc hi€n chiiin lugc phdt tri6n Th6ng ke (Td tridr i6 3066/TIr-BKHET).
6 Ngly.Osl+lzol7, Bo K6 hoach vd DAu tu brio c6o Thir tu6'rrg Chinh phdr so- ki5t 5 nam thuc hiQn Chien lu-q.c
plr6t tri6n fhOng k6 (Td t''inh sO ZgOqfftr-BKHDT).
7 v[n ban s6 ++szlvpcP-K]TH ngdy 191512014, vdn ban s6 4fi7 tvpcp-KTTH ngiry t7/6/2015 vd v6n bin
s6 +tgolvpcP-KTTH ngiry 24l4li0il 

"ttu 
Vin phdng chinh phir vA triennr"t triu. rrie" Cnie"i"n" pi*,

trii5n Th6ng k€.
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Trong 7 ndmqua, Bd I(5 hoach vd DAu tu dd sopn thAo, trinh Qu6c hQi,

Chinh phu, Thir tu6ng Chinh phu, BQ trudng ban hdnh hcrn 40 vdn b6n quy

pham pfrap lu4t vd van ban ph6p ly kh6c trong llnh vgc th6ng k6 (chi ti€t citc

vbn bin^quy phpm ph6p luft xem t4i Phu luc 1). Chc vdn bin n6i tr6n dang

dugc tri6n t t ui thgr hi6n nghi0m tirc trong toin nghnh Th6ng ke da t4o dqng
dugc m6i trudng ph6p ly thuan lgi cho c6c hopt dQng th6ng kC phSt tri6n.

b) Tang cudng nghi€n ctlu, img dung phuong ph6p luan th6ng k€ ti6n
..A l
ti€n vd xdy dung, chudn h6a c6c quy trinh thOng k0 theo chudn mgc qu6c t0

. Ng+nh Th6ng k€ dd tri6n khai thsc hiQn nghiOn ciru e+8 Oe tdi khoa hsc
c6p bQ, .ap 

"o 
scv. I(6t qu6. nghiOn ciru c:iua cdc eC tai Sou hqc dd dugc 6p

dUng todn bQ ho{c tirng phAn vdo thuc ti6n c6ng t6c th6ng kC g mQt s6 linh
vgc. Do ld, cpp nhpt thdng kO tdi khoin qu6c gia theo HQ th6ng tii kho6n
qu6r gia phi6n bin m6i cua Li€n hgp qu6c (SNA2009), ea ban hdnh quy trinh
bi€n so4n GRDP; hodn thi6n phucrng ph6p luQn v6 th6ng k€ c6c chuy€nngdnh
c6ng nghiQp, n6ng nghiQp, xAy dgng, dAn sd vd lao dQng, nghdo da chi6u, chi
sO g-i6,L6itr.rott[ tg.o pni6n Ua.r m6i cira Li6n hop qu6c. Bi6n so4n Tu di6n

Th6ng ke, 56 tay th6ng kC gi6'i, SO tay th6ng kO m6i trudng, Tai liqu Phuong
ph6p bi6n so4n hQ th6ng tdi kho6n qudc gia 6 ViQt Nam. Nghi6n cfiu, 6p dUlg
khung dAm bio chdt lugng thdng k€ qudc gia (NQAF) ctra Li6n hqp quQc.

Ung dpng c6ng nghe th6ng tin trong thu th4p th6ng tin, dfr liQu tir c6c ngudn
dfl'lieu mdi, trong phAn tich vd dp b6o th6ng k€. Nghi€tt tF, x6y dpg DO 6n

tdng cuong quin ly nhd nu6c v6 ch6t lugng thdng k6 d6n nam 2030n. Xey
dung.Da 6".iing dung vd ph6t tri6n c6ng nghe thdng tin - truyAn th6ng t19?^g

hQ th6ngth6ng kC nhd nu6c giai clopn 2017 - 2025, tdm nhin d€n ndm 2030'";
DA 6n th6ng te nru vgc kinh t5 chua dugc quan s6t dang dugc hodn thipn dC

trinh Thtr tr.r6ng Chinh phu.

Nghi6n cir.u, xdy dUng vd hodn thiQn c6c phAn lopi th0ng kC qu6c gia,

bQ, nginh: BQ K6 hopch vd DAu tu d6 xAy dpng vd trinh Thtr tu6ng Chinh phu
ban hdnh Bang phdn 1o4i ti€u clirng theo mpc dich cira hQ gia dinh Viet N;"
(COICOP); He thdng ngirnh kinh t6 ViQt Nam ndm2}lltz.

B€n cpnh nghiOn cri'u c6c dA tdi khoa hoc n6i tr€n, ngdnh Th6ng k€ cdn
tham gia circ nh6m nghiOn ciru, nh6m c6ng thc crta Co quan Th6ng kO Li6n
ho. p qu6c (LINSD), T6 .chitc N6ng nghiQp vd Lucrng thr,rc Li6n hqp qu6c
(FAO), Hiqp hQi c6c qu6c gia D6ng Nam A (ASEAN), ViQn Th6ng kC Chdu

8 Bao gdm SZ aA tai dd thqc hiQn tir nim2017 trd vC trudc vd 7 tt6 tii mdi dugc tri6n khai tinh d6n 3ll5/2018.
o DC 6n tdng cudng qudn lli nhd nudc v6 ch6t lugng Th6ng kO di5n ndm 2030 dd dugc Th[r tuong Chinh phir

ph6 duyQt t4i Quy€t tlinh sd 643lQD-TTg ngAy I ll5/2017.

'o quytit rlinh s6 50I/QD-TTg cria Thir tu6ng Chinh phir ngdy l0l5l20l8 phd duyQt OC an nng dr,rng c6ng nghQ

th6ngtin - truy6n th6ng trong HQ th6ng th6ng |€ nhd nudc giai doqn2017-2025, tAm nhin dtln nlm 2030.

" qrry6t dinh s6 I I /201 8/QD-TTg ngiy 0l/312018 cua Thir tuong Chinh phu ban hdnh Bang ph6n lo4i ti€u
dirng theo mpc dich ciia hQ gia tlinh ViQt Nam.

'' quy6t dinh sd 2712018/QD-TTg ngdy 061712018 cira Thu tudng chinh phri ban hdnh HQ thdng ngdnh kinh
t6 viet Nam. 

?



A - ThAi Binh Duong (SIAP), Ngal hdng th6 gi6i (WB), Qu! Ti6n t6 qu6c t6
(IMF), NgAn hdng Phft tri6n ChAu A (ADB).

C6c k6t qu6 n1;hi6n ciru, 6p dyngphuong phSp luflnvd quy trinh th6ng
kO n6i tr6n d5 g6p phAn n6ng chi s6 phuong ph6p lu{n th6ng k6 cira nu6c ta
n[m 2017 dqt 60 di€rn (thang cliOrn 100), tdng gAp c16i so vdi ndm 201013.

. c) Thgc hign h9 th6ng chi ti6u thOng k€ qu6c
th6ng k6 cdp tinh, huryQn, xd

OOi vOi hQ th5ng chi ti€u thting k€ qu6c gia, T6ng cuc Th6ng kO dfl
bi€n sopn vd c6ng b(i duoc 109 chi ti€u trong sO t++ chi ti6u dugc ph6n c6ng
trong h0 th6ng chi ti()u th6ng kC qu6c gia theo Quy6t dlnh sO +znntotqD-TTg
nggy 0216120.10 cira'l'hu tu6'ng Chinh phirra. Tuy nhi6n, theo hQ th6ng chi ti0u
th6ng kd qu6c gia m,!i dugc quy itfnh iroug Lu4-t Thdng k6 nim z0ri,d6n het
namiolT^Toni csc Th6ng kc'da bi€n sosn 'rra conf fr6 ei;nt ticr il;;;
107 chi ti6u duoc phrin c6ng.

ni. ,. r n ,r A | 7 ,.^ ,. AtfOi voi h€ thong chi ti€u th6ng k€ cdp tinh, huyOn, xd theo Th6ng tu s6
0212011/TT-BKHDI' r0t0t/20rr:

. - Thuc hi€n h(i th6ng chi ti6u th6ng kC c6p tinh: dd c6 21163 tinh, thinh
ph6 trgc thudc Trunl; uong (ggi chung ln tinh) thuc hi6n ftAn 90Yo s6 chi ti€u
trong t6ng s6 242 clini ti6u thuQc hQ th6ng chi ti€u th6ng k0 c6p tinh, 26163
tinh thlrc hi6n tir 70o/o d,5n90% s6 chi ti€u, 13163 tinh thuc nien tir 50% d.6n
duOiiO% sd chi ti€u;3163 tinh thpc hiQn du6'i 50% s6 chi ti€u thuQc hQ th6ng
chi ti€u th6ng k€ cAp tinh.

- Thsc hiQg h.€ th6ng chi ti6u th6ng k€ c6p huyQn, dd c6 24163 tinh thuc
hi6n tr€n 90% s6 chi ti6u trong t6ng sd B0 chi ti6u thuQc hO th6ng chi ti€u
th6ng k6 cAp huyQn, 16163 tinh thr,rc hiQn tu 70yo acn g6" ro 

"ni 
iicu, 2163

tinh thuc hi6n tir 509t, c16n duoi 70o/o s6 chi ti€u,3163 tinh thuc hi6n du6i 50%
sO chi ti6urs.

- Thuc hiOn hO thong chi ti6u th6ng k0 cAp x6 v6i 27 chi ti€u: dd c6
23163 tinh thuc -hi€" dusc ti 20-21 chi ti€u; 7163 tinh, thgc hi6n duoc
du6i 20 chiti€ur6.

H9 th6ng chi ti6u th6ng k€ c6p tinh, c6p huyQn, cdp xd m6i (ban hdnh
theo QuyCt dinh s6 !i4.12016/QD-TTg ngdy 1911212016 cria Thri tu6ng Chinh

fh,l){l1kyl*16 th6ng chi ti6u th6ng kc c6p tinh, huyQn, xd cfr (theo Th6ng
tu sd 0212011/TT-BI(HET ngdy 1010112011 ctra B0 KC hoach vd DAu tu) n$n

'3 S6 liqu cira WB cdng b6 tAi http://datatopics.wor.lclbank.ore/statisticalcapacity/SCldashboard.aspx
to Lu6t thdng k€ ndrn 2015 qry dinh l36 chi ti6u th6ng k6 qu6c gia rn6i. Nghi dinh s6 gZlZOtolNE-Cp ngdy
ll712016 ctia Cliinh phir quy tinh nOi dung chi ti6u thuOc hC th6ng chi tieu tir6ng ke qu6c gia.
15 clri c6 45/63 tinh, thAnh ph6 ddb6o c6o chi ti6t tinh hinh thlLc hi6n h6 th6ng chi ti6u th6ng k6 c6p huy6n
(B6o c6o tOng k6t thuc hiQn o€ an a6i m6'i tl6ng bQ c6c hQ th6ng chi ti6u tht5ng k6 giai doan ZOro - 2015).
16 Cic.tinh,,thdnh ph6 cdn lpi khdng brio c6o 16 tiuh hinh vd k6t qud thgc hiQn chi ti6u th6ng k6 c6p xd (Bi6o
c6o T6ng ktit thuc hi6n E6 6l d6i m6'i tl6ng b6 c6c h6 th6ng chi ti6u th6ng k€ giai dopl ZOIO -201j).
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TOng cpc Th6ng kO va cdc tinh, thinh ph6 trr,rc thuQc Trung o*F dang tich
cuc tri6n khai thu thAp th6ng tin, biOn so4n c6c chi ti€u trong hO thdng chi ti6u

th6ng kO cAp tinh, c6p huyQn, cAp x6.
.. ^,1d) Edi m6i, hodn thiQn vd n0ng cao ch6t lugng hoat dQng thu thap th6ng

tin th6ng kO

Rh so6t, c4p nhpt, hodn thiQn, chuong trinh di6u tra th6ng k0 qu6c gia:

Chuong trinh didu tra th6ng kO qu6c gia m6i dd dugc ban hdnhrT. Theo d6,
-L -r 

,( n. 4 L.T6ng cpc Ttrdng k€ ti6n hdnh diOu tra 35 cuQc, trong tdng s6 50 cuQc di€u tra

vd tdng di6u tra th6ng k€. C6c cuQc didu tra thdng kd noi tr€n dd dugc c10i mdi
vd nQi dung, ciri titin vO phuong ph6p thu th4p sO li6u,.nhim tiet kigm"chi phi
vd gi6m g6nh nAng trA lo'i cho c6c ddi tuo. ng cung cAp th6ng tin. T6ng cpc

Th6ng kada thi di6m str dpng thi€t bi k! thuat sO tr5 trg chnh6n (CAPI) trong
di6u ira tinh chi sd gi6 ti6u clirng, di6u tra lao dQng viQc ldm; diiiu tra chdn

nu6i; kh6o s6t mric r6trg clAn cu vd clidu ffa thi di6m lAn thir nh6t t6ng diAu tra
ddn s6 vd nhd cr; thu ngnigto phucrng ph6p didu tra iliQn tu (e-form) COi vOi

di€u tra s6n ph6m c6ng nghiQp hang th6ng (IIP), ring dung c6ng ng\e qu6t vir
nh4n dang \i tU th6ng minh (ICR) o.mQt sd cuQc di6u tra vd t6ng di6u tra quy
m6 16n; tri6n khai x6y dqng HQ th6ng ph6n m6m h6 trg thu thap th6ng tin
.' i r 1! 1'^ \ l
th6ng k6 tap trung (SSIC) dO tich hqp dfi'liQu vdo hQ thdng dfr 1i0u th6ng k0...

Xdy clgng, hohn thiQn il6ng b9 h9 th6ng chi ti6u th6ng k6: BQ K6 hoach

vd Ddu tu dd 
^ay 

dqng vir ban hdnh hQ th6ng chi ti6u thdng k€ ngdnh K6
lropch, DAu tu vd Th6ng k6rs bao gom 95 chi ti€u; chi tri, ph6i hcp voi chc

bQ, ngdnh bi6n so4n hQ th6ng chi ti6u thdng kC ASEAN (hiQn dang hodn thiQn

OC Uao c6o BQ trudng trinh Thfi tu6ng Chinh phtr ban hdnh), danh mr,rc hQ

th6ng chi ti6u thdng kC ph6t tri6n b6n vfrng cua ViQt Nam, b0 chi.ti€u ph6t
, .,.
tri6n gi6i cria qu6c gia; dU th6o Quy ch6 thdm dinh c6c tii liQu vO thdng kO do

bQ, ngdnh, dia phuong so4n thAo v6: hQ thdng chi ti€u th6ng k€, phdn lopi
.r A , 'thong k6, phucrng 6n tli6u tra thdng k0, ch€ d0 b6o c6o th6ng k€.

Xdy dirng, c|p,nh4t vd hodn thiqn c"\e dQ b6o.c6o.thdng k6: ChO ctQ b6o

c6o thdng kd c6p qu6c gia dugc ban hdnhle thay th6 Che d0 b5o c5o ban hdnh
ndm2014to. Ch6 dQ b6o c5o thdng k€ tdng hqp 6p dung eOi vOi Cpc Thdng k0

tinh, thdnh ph6 trpc thuQc Trung uong, Che dO b6o c6o thdng kO ccv qd 6p
, -A. ,-. I r r.^ | \ ' 1 r -t:^ f r , -! - '

dUng d6i vdi doanh nghiOp nhd nu6c, doanh nghiQp vir dp 6n c6 v6n d6u tu

't quyet df nh s6 $D0l6lQD-TTg ngdy 1711012016 cia Thri tuong Chinh phi ban hdnh Chuong trinh diAu tra th6ng

k6 q*5c gia rndi thay thi5 cho Chucrng trinh tli6u tra thi5ng kd qu6c gia ban hdrnh theo QD s6 803/QD-TTg ngdy

28/6/20r2.

't.Th6ng tu s6 05/2017fru-BKHDT ngdy 30/1 ll20l7 vE viQc ban henh he thiing chi ti6u th6ng kC nginh K6 hoech,

DAu tu vd Tlrdng k6.

'o Ngh!tlinh s6 60/2018ND-CP ngdy 201412018 quy dlnh chi tii5t nQi dung cfr6 Oq biio c6o thiing kc c6p qu6c

gia.
to quy6t dinh s6 15/2014/QD-TTg ngdy l4l2l20l4 cria Thri tudng Chinh phu ban hdnh Ch6 dQ b6o c6o thi5ng

k6 t6ng hqp 6p dpng cho BQ, ngdnh. 
s



nudc ngoei cffng dtrrTc ban hdnht' ddng b0 v6i Che d9 b6o c6o th6ng k€ t6ng
hqp 6p" dUng d6i vdi bQ, ngdnh, Tuy nhi€n, cdc ch€ d0 b6o c5o ndy sC ph6i
thay d6i cho pht lqp uOi hO th6ng chi ti€u thdng k€ qudc gia m6'i duoc ban
hdnh theo Luflt Th6ng k€ ndm 2015.

" a.
C6c k6t qui cia viQc d6i mdi, hodn thign vd ndng cao chdt lu'ong ho4t

<10ng thu thap th6ng tin th6ng k€ dd g6p phAn n6ng chi s6 vd ngu6n dfl' liQu
2017 dpt 100 di6m to5i da (thang di6m 100), tdng 20 di6m so vdi ndm201022.

d) DOi mdi, hoirn thiQn va n0ng cao ch6t lugng hoat d6ng xir ly, t6ng
hqp vd ph6 bi6n thdng tin th6ng k€

Quy trinh s6n xu6t th6ng tin th6ng k6 c6p cao dd dugc ban hhnh, 6p
dyng trong toan bQ 116 th6ng thdng k€ tpp tr.ung23. Quy trinh bi€n so4n s6 ligu
t6ng s6n phap tr6n. dia bhn tinh, thdnh ph6 trr,rc thuQc Trung uong dd duoc
d6i mdi2a, nhim khac phuc triQt dO tinh tr-ang ch€nh lQch sO liQu gifta c6c tinh,
thinh ph6 v6i pham vi cA nudc. Ndm.2017, TOng cuc Thdng k0 dd c6ng b6
kfp thoi sd liQu scr b() GRDP 6 th6ng dAu ndm 2017 vd s6 1i6u u6c tfnh GRDP
cA ndm 2017 cho cdc jifr, thdnh ph6 truc thudc Trung uong. Quy trinh t6ng
hqp, bi0n so4n vd ph6 bi6n 86o c5o tinh hintr kinh te xd hQi hang th6ng vd
,..; .. i , : . t , z , -t'Ni€n gi6tr th6ng k6,dd d*gg qui cllnh trong Quy ch6 phd bi6n th6ng tin th6ng
k€ cua Tong cqc Thi'ng k€2s.

Chinh s6ch ph6 bi6n th6ng tin th6ng kO Nhd nudc dugc ban hdnh tai
Quy6t ctinh s6 3412013/QE-TTg ngey 41612013, nay dugc thay thri bang Nghi
dinh s6 94/20l6lNr)-CP ngdy 11712016 da duo.c Bq Ke ho4ch vd EAu tu
1 r 1i ,r rd. 4^ -1,huong ddn, theo ddi, dOn d6c c6c c6c b6, ngdrnh, clla phuong thgc hiQn nghi€m
tuc26. Bq 5c ho4ch vd Ddu tu dd ban hdnh Quy chti phO Ui6n thdng tinihdng
ko cira Tdng cpc Th6n g kc" .Lich c6ng bd th6ng tin th6ng k6 hdng ndm dd
dugc c6ng khai tr6n Trang thdng tin di6n tir ctra T6ng cpc Th6ng kc'*, tdi li€u
"Gi6i thiQu mQt s6 siin phAm th6ng tin thdng kC chtr y6u" dugc pnat nann Oinn
ki'vdo th6ng 5 hdng ndtn. Quy trinh ptrO UiCn sO tigu thOng kC kinh t6 - xd hQi

'' Thong tu so 08/2012lTT-llKHDT ngdy 7llll20l2 cria BQ t<6 hoach vd DAu tu quy dinh Ch6 d6 b6o crio
th6ng k€ tdng hqp 6p dung aol voi Cuc' Th6ng kc tinh, tnlrt ptr6'truc thu6c trung uong; qrvel di"h ;6
77l2}l}lQD-TTg ngiy 3011112010 cria Tlrrh tu6'ng Chinlr phu vA Cno aO b6o cdo tlr6ng k6 ccr s6 ip dung d6i
vdi doanh nghi€p nhd nu6c, <loanh nghi€p vd du iin c6 v6rr clAu tu tlq'c ti6p nu6c ngoiri.

" 56 li0u cria WB c6ng bd t?i http://datatopics.worlclbank.org/statisticalcapacitv/SCldashboar-d.aspx
23 gtryi5t dinh sd 945/QD-T(ITK ngdy 24/9/20.13 crlia Tdng cuc tr.u6ng T6ng cqc Th6ng k6 ph6 duy€t euy
trinh sin xuAt th6ng tin th6ng k6 c5p cao cria T6ng cuc Th6ig k6.

lt ^q"te, 
dinh.s6 715/QD-TTg ngity 22/5/2015 cia Thir tu6-ng Chinh phir pl€ duy€t oe an eOi m6i quy trinh

bi€n soan s6 li6u tOng san phiirn tr€n dia bdn tinlr, thinh ph6 truc thu6c Trung uong.
2s DiCu 2, Quy€.t ctinh sd 680/9D-BKHDT ngdy 281512014 cira b6 trudng eO rce ho4ch vd EAu tu ba1 hdnh
Quy chd ptrO bi6n th6ng tin tlr6ng kd cua Tdng iuc Th6ng k€.
2(' Ven ban so O t :+IBKHDT-TCTK ngity t?/8/2013 cua 86 Kt5 hoach vd DAu tu vA viQc hu6ng d5n tririn khai
thpc hiQn Chinh sdch ptrO bii5n th6ng tin th6ng k6 Nlrii ntL6.c.

" 9oy9, dinh s6 680/QE-BI(HET ngdy 2815/.2014 cira BQ truolrg g6 tci5 hoach vd DAu tu ban hdnh euy ch6
ph6 Ui6n thOng tin th6ng kd cira T6ng cuc Th6ng k6.

'8 Tai d 
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cria Viqt Nam ra nudc ngodi vd c6c tO chirc qn6t G dA dugc sopn th6o vd 6p
' ')C) ^' ^ \ r ^ r
dUtrg". Th6ng tin th6ng kO ngdy cdng dugc c6ng bO vd ph6 bi6n rQng rdi du6i
nhi6u hinh thuc kh6c nhau nhu: hop b6o, th6ng c6o b6o chi, c6c 6n phAm,

trang thdng tin diQn tri cia T6ng cpc Th6ng ke, ViQn Khoa hoc Th6ng k€, c6c

tai liQu, 6n phAm dugc c6ng bO trong c6c hQi nghi,...
rrr J +,Nhdm d6p irng t6t hon nhu c6u oia cdc d6i tuo. ng st dung th6ng tin

th6ng k0, 86 K6 hoach vd DAu tu dd tri6n khai d6ng thoi nhi6u hoat dQng,
. ..:

nhu: di6u tra nhu cdu vir muc clQ hhi ldng ctra ngudi sir dqng thdng tin th6ng
,^i0 ^ ^k€'u; ndng cdp vh dua vho sir dung chfnh thfc phi0n b6n m6i Trang Th6ng

tin di6n tir ctra T6ng cuc Th6ng kO (http://gso.gov.vn); x0y dUng vd thr,rc

hiQn Chuong trinh pnO UiCn gi6o duc ph6p luAt va tuy6n truydn ki5n thri'c

th6ng k6 giai do4n 2015-20203'; bi€n sopn s6ch chuy€n h?o vO ki6n thirc

th6ng k0 th6ng dung phpc vp d4i bi6u qu6c hQi; bi6n so4n k6t qui t6ng di6u
-.] - .^

tra, di6u tra th6ng k6; t6 chirc c6c l6p b6i dudng ki6n thric, k! nang su dpng

sO tigu th6ng k€ cho c6c nhir ho4ch dinh chinh s6ch, nhd b6o (tai TOng cUc
^rlr^Thong kC vd c6c tinh, thanh phd).

C6c n5 lqc cria nganh Th6ng kO trong viQc ph6 bi6n th6ng tin thdng kO
+d , 7 I ^dd gop phdn n6ng chi s6 vO tinh dinh kj, vd kip thdi cria nu6c ta ndm 2017

dat 90 di6m (thang di6m 100), Idng6,67 di6rn so v6i ndm 201032.
, ^Le) Eay manh phAn tich vh dU b6o th6ng kO

Thgc hiQn chuong trinh hinh dQng thir 5 cria Chi6n lugc ph6t tri6n
Th0ng k€, Tdng cpc Thdng k0 dd thirnh lpp TO phdn tich vd dp b6o th6ng k€33

do Vp Th6ng kO T6ng hqp chu tri, c6c thdnh vi6n ld dai dien l6nh d4o vir
chuy€n vi€n cria mQt s6 Vp cria T6ng cuc. T6 ph6n tich vd dU b6o th6ng kC da

c6 nhirng hopt dQng cu th6 nhu: x5c dinh c6ng cu phdn t tdm su dung trong
c6ng t6c phAn tich dU b5o; xdy clqng k6 hopch phAn tich vd dU b6o ndm 2018;

t l' rph6i hqp vdi c6c dcrn vi thpc hiQn c6c b6o c6o chuy6n s6u phUc vp b6o c6o

tinh hinh kinh t6 - x6 hQi ndm 2017; t6 chric ddo tao ki6n thirc kinh tC vi m6

vd phucrng ph6p dU b6o clinh luqng; phdn c6.ng c6c thdnh vi6n trong t6 tham

dr,r c6c kh6a dio t4o, h6i th6o d nu6c ngodi vA phAn tich vd dU b6o thdng k6...

tdt ca c6c cuQc cliAu tra, tdng diAu tra thdng k€ do Tdng cuc Th6ng kO

thpc hiQn ddu co chc b6o c5o phdn tich k6t qu6 di6u tra, tdng di6u tra vit chc

2e Duoc quy ttinh tai Quy6t dinh s6 138/QD-TCTK ngdy 2ll0ll20l7 v6 viqc ban hinh Quy chii quan lf c6c

ho4t d6ng hgp tric qudc ti5 cua T6ng cpc Th6ng k6.
30 Kt5t qtra diAu tra n[m 20 I 7 cho thAy, c6 37 ,5 % s6 ngu<ri trA ldi hdi ldng; 57 ,2Y, tuong d6i hii long vd 5,3Yo

16 nguOi trd ldi chrra hAi ldng vdi viQc phii bi6n, cung c6p th6ng tin cua ngirnh Th6ng k6 (trong khi il6, k6t
qud di6u cho ndm 2013 cho thAy cdc sO tigu tuong (rng lit 31,5%o s6 nguoitri lcvi hdi ldng, 60,3% s6 nguoi
trd ldi tuong d6i hai ldng vd 8,2Yo s6 ngudi tla ldi chua hdi long).

'' quyrlt dinh sii 142S/QD-TCTI( ngdy 25/1212014 cua T6ng cpc truong T6ng cr,rc Th6ng k6 vd viQc ph6

duyQt chuong trinh ph6 bi6n, girio dqc ph6p ludt vd tuy6n truyAn kir5n thri'c thi5ng k€ giai tloqn 2015-2020.
3t S6 ligu clra WB c6ng b6 tai hup://datatopics.worldbank.org/statisticalcapacity/SCldashboard.aspx

" quy6t dinh s6 29/QD-TCTK ngdy 051412017 v6 vi€c thinh lQp T6 ph6n tich vd du b5o th5ng k6. 
1



b6o c6o phin tich sArr theo chuyOn c10. Trong giai doan 20lI-20I7, dd, co 8234

b6o c6o phdn tich ki5t qui diAu tra vd t6ng di6u tra duoc phdt hdnh.
miTdng cuc Th6ng k6 d6 chu dQng dU b6o t6c ddng cria c6c chinh sSch

tdng gi6 diQn, gi5 xdng dAu, gi6 dich vp gi6o dpc vd y tti vho lam ph6t, tdng
. .i r

truOng kinh t6 vd c6c chi tiOu kinh to vi mo kh6c. Xdy dyng mQt s6 kich bin
vd tang trudng kinh t6 vi dr,r b6o ngin hpn d6i voi 14 chi ti6u kinh t6 - xi hQi

A -- A.
chu you. I(6t qui dg b5o ngdn han n6i tr6n dugc b6o c6o, trinh B0 trudng B0
Kti hoach vd DAu tu ldm co sd tu v6n cho Thir tudng Chinh phtr trong cti6u
r \ r L r. r ,A rL r,1
hanh nen kinh t6, kiOrn so6t larn phdt, giir 6n dinh kinh tO vT m6.

D[c bi6t, Tdnlg cuc Th6ng kO cld bi6n so4n mQt s6 b5o c5o ph6n tfch
chuyon sAu nhu: "Trinh dQ ph6t tri6n kinh t6 - xd hQi viQt Nam so v6i c6c
nu6c trong khu vuc: Kdt qu6 vd d6u hi€u, nguy co tut h0u"; "86o c5o ndng
suAt lao dOng vi6t Nfam: Thgc trpng vd gi6i ph6p"; "B5o c6o ctra Chinh phu
vd ki6rn k€, dSnh girrr thr,r'c chAt tinh hinh cdc ngu6n lgc ctra ndn kinh tC hi€n
nay". C6c b6o c6o phdn tich theo c5c chuy6n dA n6i tr€n ld ngu6n tdi liQu
tham kh6o quan trottg AOi vOi ldnh dao cilc cdp, c6c nhi hogch dinh chfnh

S) Ung dpng, ph6t trii5n c6ng nghC thdng tin vd truyAn th6ng trong hoat
dQng th6ng k€

chuong trinh iing dung, phq tri6n c6ng nghe thong tin vd truyAn th6ng
cira hQ th6ng th6ng 1,:6 nhd nu6i d6n ndm 2015 vd dinh hu6ng d6n ndm 2020
dE duqc xay dyng vh tri6n khai thgc hi6n tir ndm20113s. D6n nay, dd dugc
thay th6.ba"g pA 5n ring dung c6ng nghe th6ng.tin - truy6n thong trong HQ
th6ng th6ng k€ nhir.nu6c giai dopn 2017-2025, tAm nhin d6n ndm 2030 d.rq.
ph6 duyQt tai Quytlt dinh so sol/QD-TTg ngay rcl5?}t8 cua Thri tu6ng
Chinh pht.

Ha tAng vA c6.ng nghe.thong tin vd truyAn thong trong HQ th6ng th6ng
k9 tap trung d6 dugc nang c6p, ctAu tu m6'i todn bQ cic n6y chu tai co qnurt
T6ng cuc Th6ng k6, 3 Trung t6rn Tin hqc Thring k6 vi 63 Cpc Th6ng k6 cdp
tinh. HQ th6ng m?ng ri6ng 6o cho ph6p kot noi 

"oi 
o: cuc th6ng te-c6p tinir

th6ng qua mang truydn so tie.r chuy6n ding vd dudng truyAn ou phong tt ong
qua mang Internet. Ndm 2017, ha tdng c6ng nghe th6ng tin cta hQ th6ng
th6ng k€ tQp trung ti3p tuc 4oq. duy tri, b6o d6m th6ng tin li€n tuc vi truydn
dua dfr'li€u trong todn hQ t\6ng. vA trang thi6t bi, T6ng cuc Th6ng k€ dd mua
tflp trung 1166 m6y tinh eC Uan c6 cdu hinh cao trang bf cho c6c don vi dC
phuc vq c6ng t5c chuLy6n mon todn Ngdnh. cdi d6t vd chgy thft Hq th6ng phAn

3' TOng ho.p tir cu6n "Gi6'i thieu mQt sti sdn phArn th6ng tin thdng k6 chir y€u" hdng ndm cira T6ng cuc Tlr6ng k6
35 quytlt dinh sri IO75/QD-j]KHET ngdy 26/7/2011 cia Bo.trudng sO K6 ho4ch vd DAu tu ph€ duyQr
Chuo'ng trinh fmg dgng, plr6t tri6n c6ng ngh€ tlrdng tin vd truyAn th6rrg cira ng tn6ng th6ng k€ nna nuOc d6n
n6m 20l5 vd ilinh hudng d6n ndrn 2020.
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m6m h6 trq thu th4p th6ng tin th6ng kC tQp trung (SSIC) vd HQ th6ng dAu mOi

trung t0m dir liQu th6ng kC (SH).

tat ca c6c cuQc didu tra th6ng kO d6u dugc xu lf, tdng hop theo phAn

mdm ri6ng. Khdu thu thap thdng tin dd tirng budc 6p dpng c6ng lghe hipn dai
nhu nhpp"tin truc tuy6n, thi cti6m sri dr,rng thi€t bf k! thu4t s6 h6 trg cd nhdn
(CAPI) dO thu thap th6ng tin d6u vdo cira di€u tra tinh chi s6 gi6 ti€u ding,
-.X ' , v ^. r r
di6u tra lao dQng vi6c ldm, di6u tra ch[n nu6i, khAo s6t mric s6ng ddn cu vd

didu tra thi di6m lAn thri nhAt Tdng diAu tra ddn sO vir nhd cr; ung dpng c0ng
nghe qu6t vd nh4n dang ky.tu th6ng minh (ICR)cr mQt s6 cuQc.di6u tra.vi
t6ng di6u tra quy m6 l6n. I(6t quA cfia c6c cuQc di6u tra vir tdng di€u tra th6ng
k6 dd ducvc luu trir du6i dang ccr sd dfr li6u, trong d6 da xdy dung 7 kho dff
ir^ ,t A 1 ^liQu th6ng k€ cpc bQ, g6m: Kdt quA T6ng di6u tra dAn s6 vir nhir 0 ndm 2009;
k6t qu6 T6ng di6u tra n6ng thdn, n6ng nghiQp vd thtry s6n ndm 2006; k6t qu6
-l -.).r ong oleu ra co sd kinh t6, hanh chinh, su nghiQp ndm 200736; k6t quA diAu

tra doanh nghiQp; di6u tra kh6o s6t muc s6ng hQ gia ctinh; di6u tra lao dQng

viQc ldrn; di6u tra bi6n dQng dAn s6.

h) Ph6t tri6n nh6n lgc ldm c6ng t6c thdng k€

Tdt ch c6c dcrn vi thudc vh trpc thuQc hC th6ng th6ng kO tQp trung dd
xdy dpg vd thqc hiQn DO 6n vi trf viQc ldrm. Truong Ca9 dlng Th6ng_k6 II dA

dugc thdnh 14p ndm 2015 (tr6n co sd Trudng Trung c6p Th6ng kC)37; Trung
t6m Ddo tao, b6i dudng Th6ng kd thuQc ViQn K]roa hgc Th6ng kO dugc thdqh
lpp ndm 2013. Trong 7 ndm qua, T6ng cuc Th6ng kC da t6 chirc 229 lWbdi
du6ng v6 nghiQp vu th6ng k6, qu6n ly nhe nu6c, tin hgc vd ngopi ngt cho
12046lugt cdng chirc, vi0n chirc ctra hQ th6ng th6ng k€ tqp trung38. Ph6i ho. p
v6i BQ NQi vp, t6 chfrc b6n kj' thi ndng lgach.th6ng k€ cho gdn 1000 c6ng
chric th6ng kO dang ldm viQc trong HQ thdng th6ng k€ t4p trung. T6 chirc hai

;.^kj' thi tuy6n c6ng chfc, vi6n chirc vd dd tuy6n.dUng dugc 1045 c6ng chric,
viOn chtic vao l)m viQc t4i co qlran TOng cpc Th6ng kC vd Cpc Th6ng k€ tinh,
thdnh ph6 trqc thuQc Trung ucrng (trong d6, n[m 2013 tuy6n dung dugc 656
cOng chirc, vi€n chirc; ndm 2017, tuy6n dUng 389 c6ng chric, vi6n chirc). Dic
biQt, ndm 2017 lAn dAu ti6n T6ng cpc Th6ng k€ titip nhpn 14 trudng hqrp tdt
nghiQp lopi gioi 6 c6c trulng d4i hgc nu6c ngodi vd thri khoa crta c6c trulng
c14i hgc trong nu6c vdo ldm viQc trong Ngdnh kh6ng qua thi tuy6n.

Nhcv tich cgc tri6n khai thgc hiQn d6ng bq cdc gihi ph6p ph6t tri6n
,).r^r+!ngu6n nh6n lgc n6i tr6n dd g6p phAn ndng cao chAt lu-o. ng ngu6n nh6n lgc

thdng k€ cua HQ th6ng th6ng kO t4p trung. Tinh d6n h6t ndm 2017, c}ngchirc,
vi6n chric c6 trinh dO tr6n dai hgc chi6m 6,9906 (tdng 5,420 so v6i ndm

36 T6ng Di6u tra n6ng thdn, n6ng nghiQp vd thuli sin ndm 2016 vdT6ng di6u tra kinh t6 n[m 2017 chuaxdy
dgng kho d0'liQu.
3t quy6t dinh s6 1069/QD-BGDDT ngdy 3ll3l20l5 cira BQ Gi6o dr,rc vd Ddo tao v6 vi6c thdnh l4p Trudng
Cao ding Th6ng kC IL
38 Tiing hqp ttr bdo c6o t6ng k6t hdng ndm cira T6ng cpc Thi5ng k€ vd chi bao g6m ciic l6p/kh6a ttdo tao, b6i
dudng do TOng cgc Th6ng k6 t6 chrjrc.
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2010), c14i hgc chi6rn 8l,83o/o (tdng l6,05oh so vdi ndm 2010), cao ding
chi6rn 3,8gyo (tang 0,78yo so vdi ndm 2010), trung c6p chitim 1,060 (gi6m
19,8306 so v6i ndm 2010).VC ccy c5r, ngach, bdc, th6ng k€ vi6n cao c6p vir
tuong duong chi6m 0,I8oA (tang 0,0P so vdi n[m 2010), th6ng k€ vi6n
chinh vir tuong dtrong chitirn 9,960A (tdng 4,l5yo so v6i ndm 2010), th6ng k€
vi€n vd tuong duong, chi6m 69,9706 (ting g,03yo so v6i ndm 2010), thdng k0
vi6n cao ddng vdtucrng duong chi6rn 7,38o (tang 4,460/o so v6i ndm 2010),
th6ng kd vi6n trung c6p vd tuong duong chi6m I4,24o (giAm 16,33o so v6i
nim 2010).

i) Md rQng vil ndng
', :tiions l(€

E6n nay, T6n11 cgc Th6ng kO di thtrc hi€n hgp t6c song phucrng voi 7
,t A r ^ Aco quan th6ng k€ qu3c gia ctra c5c nu6c, g6m: Y, Hdn Qu6c, Hd Lan, MOng

C6, Nhat Bin, Ldo, Campuchia. Ndm 20Il , i15 ti6p d6n vd ldm viQc v6'i cdc

dodn c6ng thc crta Th6ng kC Nhpt BAn vA sir dung c6ng nghe th6ng tin trong
hoqt dQng th6ng k€; doin cdng t6c cira Vign Th6ng k€ Italia vA xdy dr,rng dg
6n h5 trg kI thuQt nring cao ndng luc thdng k0 giai dopn 2018 - 2020; dodn

-,4c6ng thc c'ia Th6ng kO Hdn Qudc vO hgp t5c song phucrng; dodn c6ng t6c ct;r-
Th6ng kO ThO Nhi Ki vA thdng kO nOng nghiQp.

m:,Tong cuc Th6ng k€ ti6p tuc tham gia tfch cqc vho c6c hoat d6ng cira
thong k€ khu vuc vir qrr6. t5 nhu: x0y dpng vd tri6n khai thuc hiQn DO 6n
HQi nhap Th6ng kc ASEAN giai doan 2016-20203e; td chirc kh6a ddo tao vd
th6ng l€ cho 20 c6n bQ nu6c COng hda ddn chri nhdn d6n Ldo tpi Trudng Cao
dlng Th6ng kC trong 2 thhng theo khu6n kh6 chuong trinh hqp t6c "ASEAN
giirp ASEAN"; ctr c6c chuy€n gia sang Cam-pu-chia h5 tro t6 chric kh6a dio tBo
vii thu thpp dfr liQu, dfl li6u g6c vd c6ch tinh GDP cho 60 c6n bd K6 hoach vd
Th6ng k€ cria 25 tinl;t, thinh ph6 trong khu6n kh6 h-o. p tdc gifia BO Kc hoach
vd DAu tu Vi6t Nam vd BQ I(6 hoach Carn-pu-chia; tich cgc vd tham gia c6
tr6ch nhiem vdo c6c ],lh6m ldm vi€c, hOi nghi, hOi thio do Ban Thu ky ASEAN
.;. r , 4O .i
t6 chilc""; td chirc thdnh c6ng mQt so hdi nghi, h6i th6o q,r6" t€ v6 th6ng k€ot;

cao hiQu qui hop t6c qu6c t6 trong linh vuc

3e q,tyt5t dinh s6 ll6l/QD-T'lg ngiy 231712015 cta Thii ru6ng Clrinh phrh ph6 duyQt D6 6n H6i nhdp Th6ng
k€ ASEANgiai do4n 201 6-2020.
ooNdtttzOn,f6ngcucTh6ngk6ctdcri'l5dodnrav6i 

lSlrrotcOngchricthamgiavdocSchoatd6ngkh6c
nhau cira Ban Thu ki ASEAN. Ngodi ra, de tiilp nhdn chuydn gia dr,r 6n Xdy dJng nang lgc Gi6rn Jt ti6n
trinh hQi nhQp vd ThQng kc EU - ASEAN (COMPASS) vio ViQiNarll th,,r" nien irS"tro- t! tnuat 

"a 
trt6'ig Lc

thuong m4i qu6c t6 vA dlctr vu cho T6ng clrc Th6ng k6.
4t H6i ngh; c6p cao trong khu6n kh6 du 6n I(inh t6 xanh: HOi thao "H6 trg cric qu6c gia darrg ph6t tri€n do
lub'rrg ti6n b0 hudng tdi ttpt luoc rnOt nAn kinh t6 xanh"; Ft6i thio trong Lhu6n'kh6 iU an tfii'Oi.* ;.ia"*
cudng HQ th6ng Tdi klroin Kinh tt5 - naoitrtrdng, Tdi khoin sinhrh6i" (Seen); uoingiri ve ttrong kc N6ni
nghiQp khu vuc ChAu A Th6i Binh Du.ong (APCAS24); I-t0i th6o ve HOi OOng t[6ng'Le [u6. gia; H"Oi ,lgtrf uE
Tlrdng k6"chinh th['c (IAOS 2014):UOi ttlao vA dao tao Dri 6n thi di€rn rnn rQng,vd CuQc hgp c[a Nh6rn c6ng
t6c vA ph6 bi6n s6 li6u (WGDSA) lAn thn 7;HQi nghi 1'6ng di6u tra d6n to tn6 gTbi lan tirg ze-1eCczey.
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cung cdp th6ng tin t6i c6c td chric qudc td nhu: co quan Th6ng k€ Li6n hqp

qudc, co quan th6ng kC ASEAN4t, IMF, WB, FAO, ESCAP, ILO, D4i sil
qu6n ctra nhi6u nu6c... Ti6p tpc tham gia vh thUc hiqn d6y ttu HQ thdng ph6

bi6n dfr liQu chung (GDDS) vd Hp th6ng pnO Uien tO tig., chung tdng cudng
(e-GDDS), Chuong trinh so s6nh qu6" tC gCe;: td chirc hqp thudng ni€n, c6c
r ^ \ 1 . ml +! +t t ., t '
b6, nganh vd Tdng cpc Th6ng kd dd d6nh gi6 k6t qu6 thgc hiQn H0 th6ng

pnO Ui6n sO tigu chung; duy tri vd cpp nhpt bQ dfr liQu chir gi6i (metadata) m6i

va chinh x6c tr6n BAng tin Ph6 bi6n s6 liQu cria IMF (DSBB), d6ng thoi ph6

bi6n tr6n website ctra ccr quan Th6ng k0 qudc gia; c6ng b6 vi phd bi{in cdc chi
i. ,. ^ti€u, so liQu theo khuydn nghi cira e-GDDS,...

Th6ng qua c6c ho4t dQng hqp t6c qu6c t6, cQng d6ng th6ng k€ qu6c tti

vd khu vqc d6 ct6nh gi6 cao sq d6ng g6p cria Th6ng k€ Vipt Nam trong nhirng
- ). +^ndm gdn dAy, g6p phAn n6ng chi s6 ndng lqc th6ng kO ndm 2017 cua ViQt

Nam dpt 83,3 di6m (thang cli6m 100), tdng22,3 tli6m so v6i ndm 2010, 
^6p

thir 28 trong t6ng sO 145 nu6c (ndm 2010 xtip thir 78); x6p thf 3 trong t6ng s6

23 nu6c khu vyc D6ng A - fnal Binh Ducrng (ndm 2010 xtip thri 9); x6p thf 3
, A^ ' a rr43trong s6 9 nrr6c E6ng Nam A (ndm 2010 x6p thf 7)-'.

k) Tdng cyong ccr sd vpt ch6t vir huy dQng c6c ngu6n luc tdi chinh phuc
vp hoat clQng th6ng k€

Ndm 2017, c6ng t6c quAn li tdi chinh ctra ngdnh Thdng kC da dugc
hodn thiQn,rd ro ch6 ph6p ly, 

"u 
th6: Quy6t clinh sO qOtZOl6lQD-TTS qedV

1611012016 ciaThir tu6ng Chinh phu vii vi6c ban hdnh dinh mirc phAn b6 dy
to6n chi thudng xuy6n ngAn s6ch nhd nu6c nbm 2017; Th6ng tu s6

10912016/TT-BTC ngdy 301612016 cua B0 Tdi chinh Quy dinh viQc lQp du
todn, qu6n V, tir dUng va.quy6t to6n kinh phf thqc ni01 cdc cuQc di6u tra
th6ng k6, T6ng di6u tra thdng kC qu6c gia; Quy6t dinh. sd 572/QD-BKHDT
ngey 061512016 ciaBQ trr"rcrng B0 K6 hopch vd EAu tu v€ viQc phAn cdp quydt
ctfnh ddu tu c6c dr,r 6n dAu ttr xdy dpng su dpng v6n ddu tu ph6t tri6n sri dpng
ngAn s6ch nhd nu6c cho T6ng cr,rc trudng T6ng cpc.Th6ng k€; Quy6t dinh s6

1919/QD-BKHDT ngey 2811212016 v6. viQc ph6n cdp th6m quy6n quydt ctlnh
trong linh vqc quin ll,7 tdi chinh tir ngu6n chi thudng xuy€n vd qu6n lf tli sin
Nhd nu6c cho T6ng cuc trtr6ng T6ng cpc Th6ng k6; Quy6t dinh sd 858/QE-

nt BiCn soan vd cung cAp klp thdi sO ligu th6ng k6 cho co quan th6ng kC ASEAN dO xdy dgng c6c 6n phAm

cira cQng ct6ng th6ng ke ASEAN nlrr"L HQ th6ng gi6m s6t ti6n bQ CQng tl6ng ASEAN 2015, He thiing chi ti6u
th6ng kd ASEAN, Ni6n gi6m fnting kC ASEAN, 86o c6o Th6ng ke ASEAN vd cdc mpc ti6u thi6n ni6n hj...
n'NAtn 2010, chi s6 ndng lgc fi6ng k6 cira ViQt Narn nim 2010 ld 61, x6p thri'78 trong tdng s6 142 nudc; x6p
thir 9 trong t6ng s6 2l nu6c khu vgc E6ng A Th6i Binh Duong; x6p thf 7 trong s6 9 nLr6c D6ng Nam A.

Ndm 201"5, chi s6 ning lgc thdng kd cua, ViQt Nam d4t 82,2 di€;m, xi5p thri' 26 trongtOng s6 144 nulc; x6p thri
3 trong t6ng sd 22 nv6c khu vqc D6ng A Th6i Binh Duong; x6p thri' 3 trong s6 9 nud'c Edng Nam A.

Nhu vfly, so v6i ndm 2015, chi s6 ndng lyc th6ng kd cua ViQt Nam ni,m 2017 c6 tdng l€n nhung thir h4ng lpi
gidm xuiing. Ly do ld vi tlitim s5 v€ chi s6 ndng luc th6ng k€ cta mQt.s6 nudc tdng nhi6u hon cira ViQt Nam
nOn dir tnrdc d6 hq xdp h4ng sau ViQt Nam, nhLrng cl6n ndm 2017 dd x6p h4ng dirng tr€n ViQt Nam.
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TCTK ngly 2011212l;,)16 cira T6ng cqc trudng TOng cpc Th6ng kO vd viOc ban
hdnh dfnh mirc chi thuong xuy6n ndm 2017; cdc Quytit dinh s6 886/QD-
TCTK, sO SSAIqD-T'CTK, sO 8S9/qD-TCTK ngay 3011212016 cira T6ng cr,rc

trudng T6ng cuc Th(ing k0 v€ vi€c ban hdnh Quy ch6 qu6n lf, sri'dlt.g tiri sin
thuc hiQn rnQt s6 nQi dung

trong linh vgc qu6n ly dU 6n d6u tu xAy dUng c6ng trinh st'dpng v6n d6u tu
^r),^,1xdy dgng ngudn ng6n s6ch nhd nudc do TOng cpc Th6ng k0 qu6n Iy...

V6 co s0 vflt chdt, giai dopn 20lI-2017 T6ng cuc Th6ng k0 d6 thUc
hien 501 dg 6n dg 6n x6y dung, chi tqo, rnd rQng tru so ldm viQc ctra c6c d-o.n

vf trong Nginh (n[nr 2017 khdng c6 dp 6n khOi cdng x6y dung mdi mi ti6p
tpc tlrr-.tc hiOn 5 dg 6n dd duoc tri€n hhai til ndm2016), trong d6 de hodn thdnh
viQc xdy dUng trp s<i ctia.T6ng cuc.Thdng k€ tai sO S+ Nguy6n Chi Thanh,
Ddng Ea, Hd NOi va chuy6n trg sd,rC day b6o d6m an toin.

pOi vOi viQc huy dQng c6c ngu6n lgc tdi chinh phUc vg hopt dQng th6ng
k6, b6n cpnh ngu6n l,dnh phi dugc c6p tu' ng6n s5ch nhd nu6c hdng ndmaa, giai, gtat
dopn 20ll-2016 d5 huy dQng dugc 4 dg 5n h6 troas cho T6ng cqc Th6ng kO
vd ci 4 dU 6n d6u dd kt5t thirc nim 2016. Ndm 2017 T6ng crlc Thdng kd dd
hodn thiQn thir tgc a5 ticp nhQn ? dv 6n do c6c t6 chirc q.r6" t6 tai trg; d6ng
thoi, dang hodn thiQr,thfi tpc, tri6n khai thyc hiQn 4 dU 6n kh6c.

. 2.2. Kiit qud th2t'c hiQn cdc hogt et\ng crta Chiiin lu,qc phtit tri€n
Thdng kA do bQ, ngd,,nlt vd ttla phuo'ng chfi tri

Trong 7 ndm r1ua, c5c bQ, nginh dd tritin khai thgc hi6n t6t c6 40 hoat
*^ , at'A
dOng cua chi6n lugc ph6t tri6n Thdng k6, trong d6 22 hoat done de hodn
thinh, chi6m 55% t}ng s6 crlc hopt itQng; 18 hoat dOng chu'a hodn thdnh vA
.. t
ti6p tuc thuc hi€n ciic nim tiOp theo, trong do c6 1l hopt dOng da hct thdi
gian thgc hi6n nhung vdn chua hodn thdnh (chi ti6t tai Phu lpc 3). K6t quA
chri y6u cria Chi6n lugc phdt tri€n Th6ng k€ do bQ, ngdnh chtr tri thgc hiQn
nhu sau:

. a) Ctrng c6, hoin thiQn t6 chilc thOng k0 b0, nginh 0 trung uong;
th6ng k€ s6, ngdnh d'dia phuong

Td chirc th6ng ke bO, nginh dd dtro-c ctrng cd vd dang tirip tpc hodn
thiQn. D6n nay, dd r:6 20 bO, ngdnh thdnh rOp 6 cht?c thong k€ thuQc bQ,

o* 
Dr,r to6n phAn bO ng6n s6cLr dugc giao cia T6ng cuc Thdng k6 qua cdc ndm 2012,2013,2014,2015,2016,

2017 ldtt lugt ld 1.308.180, 1.264.298, 1.253.103,1.509.955, 1.585.444.1.305.214 tri6u rl6ng (ngu6n: Tii
liQu hudng d6n qurin llf vi sri dgng ngdrr s6ch nhd nu6c hdug nim cta T6rrg cuc fnOng te).
o5 Gdm: (l) Du dn "Hi6n dai h6a T6ng cyc rni5ng k€" do wB tei tro c6 tdng s6 v6n carn krit li 21,163 triQu
USD, tlrdi gian thuc hi6n til thring 6/2005 di5n thSng 12/2014; (2) Du 6n H5 trq thuc hi€n Chi6n luqc phlit
tri6n th6ng.kC Viet Narn giai doan 201l-2020 va zu dung th6ng tin th6ng k6,d6n'sO trong xdy dqng'quy
ho4ch vi kti hoqch ph6t tliiSrr do UNFPA vd (tINHABtrarl tditro c6 tong s6 v6n carn k6t ta :,otz trieu
USD, thdi gian thuc hiQrr tir thing l2l20l2 di5n th6ng 12/2016; (3) Du en "l-i5 trg thuc hi€n Chi6n luoc phdt
tri6n Th6ng kc Vi6t Narn giai tlo4n 201 1-2020 vn tAin nhin c16n'nim i030" do UNDp tdi tro c6 t6ne sii'v6n
canr k6t ld 3 tri€u USD, thdi gian thuc hi6n tir thdng l0/2012 d6n thdng t2t20t6: (a) Du an ..fan! cudng
c6ng t6c ptr6 bii5n s6 lieu tlrdng k€ qudc gia cira vi6t Nanr" clo WB tAi trq voi t6ng so'v6n carn k6t talos.ro6
USD, thdi gian thuc hi6n du rur tir 20 | 3 d(5n 2016.
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ngdnh, t1ng 6 bQ, lgdnh so v6i ndm 201046". C6c bQ, ngdnh chua hinh thdnh
t6 chirc thdng kC g6m B0 NQi vu vd BAo hi6m Xe hQi ViQt Nam.

pOi vOi thdng k€ sd, ngdnh cy dia phuong, ngo4i trir Sd Tdi chinh, ViQn
ki6m s6t nhdn d6n c6p tinh, thdnh ph6 trpc thuQc Trung rrongot o m6t sO tinh
dd hinh thdnh t6 chric th6ng k0 thu6c s6, ngdnh dia phucrn g; circ sd, ban,
ngdnh kh6c cr dia phucrng chua hinh thdnh t6 chirc th6ng k€, nhung dd bd tri
c6ng chirc kiOm nhiQm ldm c6ng t6c th6ng k6a8 phuc vu,qu6n l1i, di6u hdnh
cira 16nh dao sd, ban, ngdnh. fAt ch c6c x5, phudng, thi tr6n (gqi chung ld xd)
dAu b6 tri chirc danh c6ng. chric Vdn phdng - Th6ng k6on ct0 thqc hiQn c6ng
ttrc vdnphdng, c6ng t6c thdng kC tai x5.

. p) Nghi0n ciru vd ring dpng phuong ph6p luAn th6ng k0 theo ti6u chuAn
qu6c t6

Nghi6n criu, 6p dUng phuong ph6p ludn th6ng kd qu6c t6: BQ Tdi chinh
dd nghiOn ciru chuyOn ct6i thi di6m s6 li6u th6ng k€ tdi chinh - ng6n s6ch nhd
nu6c sang dfnh dang thdng kC tdi chinh chinh phtr GFSM2001 do IMF bi6n
soan vd ddng tii tr€n website cua IMF uC 16 li6u thu chi ngAn s6ch cira Vi6t
Nam giai dopn 2001-2012. NgAn h*g Nhd nu6c Vi6t Nam dd bi6n soan Bing
c6n cdn thanh to6n qu6c t6 cira Vi6t Nam hu6ng ddn tai BPM6 duoc quy dinh
tai Ngh! dfnh s6 1612014/ND-CP nge.y 313120]4 vii qu6n ly cdncAn thanh to6n
qu6c td cira Vi6t Nam; tri6n khai cli6u tra vdn FDI vdo Vipt Nam ndm 2015

rJnhdm n6ng cao chAt lugng lAp c6n cdn thanh to6n qu6c t6.

Nghi6n criu 6p dung cdc bhng danh ryuc, phdn lopi chu6n qu6c t6: cic
bQ, ngdnh ctd xdy dUng yd ba3 hdnh m6t"s6 b6ng danhrngc, phAn loai nhu:
Danh muc hdng ho6 xu6t 8h6", nhflp khAu Vi6t Nams0; Danh muc dich vg
*uet, nhap khAu ViQt Namt'; Hp th6ng danh muc diQn tfr dung chung trong
lTnh vuc thi chfnhs2; Danh muc Gi6o dpc dio taot'.

Bi0n dich, bi6n soan va ph6 bi6n s6ch hu6ng d6n phuong ph6p ludn
thdng k6: MQt sO b9, ngdnh dd chu tri ph6i hqp v6i T6ng cpc Th6ng kC bi6n

tu gO K6 hoach vd DAu tu; Bg Tdi chinh; NgAn hing Nhd nudc ViQt Nam; B0 N6ng nghi€p vd Ph6t tri6n
n6ng th6n; 86 Khoa hoc vir C6ng ngliQ; Tod 6n nhdn dAn t5i cao; Vi€n l(i6m s6t nlrdn dan t6i cao; 86 Lao
dQng - Thuong binh vd Xh hQi; 86 C6ng thuong; 86 Giao th6ng Vfln tai; B0 Tu ph6p; e0 V tC; 86 Gi6o duc
vd Ddo tao; 86 Xdy drJng; BQ C6ng an; BQ Tdi nguy6n vd M6i trudng; 86 Qu6c phdng; Uy ban Ddn tQc; BQ
Th6ng tin vi Tmy6n th6ng; BQ Vin h6a, Th6 thao vd Du lich.
ot 43 Sd Tii chinh c6 Phdng Tin hgc vd Thting k€; 58 Vi6n kitlm srit nhAn ddn cAp tinh, thdnh ph6 trq'c thuQc
trung uong c6 Phdng Th6ng kd tQi ph4rn vd C6ng nghd thdng tin.
ot 

Sl5 ligu tai thdi tti€rn 3ll10/2015, c6 khoarrg 2400 ngudi lim th6ng k€ o c6c so, ban, ngdnh dia phuong
(bao g6m ca s6 ngudi ki6m nhiQrn c6ng tiic th6ng k6).
o" 

l..lghi dinh s6 92120O9ND-CP ngly 22110/2009 cua Chinh phir vO quy dinh ch(rc danh, s6 lugng, mdt s6
ch6 dQ, chinh srich d6i vdi c6n bQ, c6ng clr(rc d x6, phudng, thi trdn vd nh0'ng ngudi hoat rtQng kh6ng chuydn
tr6ch d cAp x5.

to Th6ng fi s6 6512017/TT-BTC ngtty 271612017 ciia BQ Tdi chinh.

'' quytSt dinh si5 2812011/QD-TTg ngity 17151201I cira Thfi trL6ng Chinh phu;

tt Th6ng tu si5 I 8/20 l7/TT-BTC ngdy 2810212017 ciia B0 Tni chinh;
t' quyi5t dinh sd 0ll20l7lQD-TTg ngiy l7/0112017 cua Thu tudng Chinh phir;
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soan s6ch hu6ng dAn nghiQp vu th6ng k€ ctra bQ, ngdnh, nhu: CAm nang th6ng
k6.dho tpo (BQ Gi6o rluc vir Ddo tpo); 56 tay hudng d6n nghiQp t,,r,rA c6ng t5c
th6ng kO nginh Tu p,h6p (B9 Ty ph6p); 56 tay hulong d6n quy trinh tra so5t,
ki6mduyqt b5o c5o th6ng k6, SO tay huong d6n di€u tra xu hu6ng kinh doanh
vd di6u tra kj,veng l;arn phdt, 56 tay th6ng kC tei chinh, ti6n tQ, Sp tay dU b6o
(Ng0n hing Nhd nud'c ViQt Nam); Phuong ph6p bi6n so4n hO thdng thdng k€
tai chinh ViQt Nam, CAm nang thdng ke tei chinh chinh phtr (GSF) (80 Tdi
chinh); Tdi liQu hu6rrg d6n th6ng kO y tO (B9 Y tC); Cam nang OSLO "Hu6ng
d6n thu thap vd di6n gi6i dfi lieu ,rA eOi rn6i s6ng tqo", CAm nang FRASCATI
"Thr,tc tiSn vA Ti6u chuAn dii xu6t cho c6c cuQc diAu tra Nghi€n cri'u vir Ph6t. .;.
tri6n thuc nghi6m" (Ii6 l(hoa hgc vd C6ng nghg).

c) Thgc hi6n r;6c chi ti€u th6ng k€ qudc gia dugc phdn cdng cho bQ,

ngdnh, chi ti€u th6ng kC bO, ngdnh, cn6 Ag b5o c6o thdng kO

Theo Quy6t drnh s6 43l20l0lQE-TTg ngdy 021612010 cria Thtr tu6ng
Chinh phu, c6c b6, ngdnh dugc pfr0n c6ng thu thQp, t6ng hcyp 206 chi ti€u
trong t6ng sd 350 ch,i ti6u. Tinh d6n 3111212015, cilc bQ, ngdnh dd thUc hiQn
dugc nhu sau: 82 chi ti€u thu thflp, t6ng hgp vd c6ng bO dAV du; 20 chi ti€u
thu thf,p, t6ng hqp todn bQ nhrmg m6i c6ng b6 duqc mQt s6 phdn t6; 23 chi
ti6u thu thflp, tdng hq,rp todn bQ nhung chua cdng b6; 51 chi ti6u thu thpp, t6ng
t r rX a1 i r,.A t 'hop chua ddy dir; 30 chi ti€u chua thu thpp, t6ng hgp. HQ thOng chi ti€u th6ng
k€.qudc gia m6i (q,r), dinh trong LuQt Th0ng kC) da thay th6 hQ thdng chi tiOu
thdng kC qu6c gia ci (ban hanh tai Quy6t dlnh sd 4312010/eD-TTg), n6n c6c
bQ, ngdnh 9utg tich cuc tri6n khai thu thap th6ng -tin, bi€n sopn c6c chi ti€u
trong hQ thdng chi tit)u th6ng kC qu6c gia rn6isa. E6n nay, trong so z9 chi ti€u
tr6n t6ng s0 186 chi ti€u th6ng kC qu6c gia duoc p.han cOng chu tri thu thfp,
t6ng h-o.p, co 34 chi ti€u cdc bQ, ngdnh d6 b6o c5o day dfi cho Tdng cgc Th6ng
kC,29 chi ti6u dd b6o c6o nhung kh6ng dir phdn t6, 16 chi ti€u chua b5o c5o
dugc.

Ban hdnh vlr thr,rc hipn h0 th6ng chi ticu thdng kc bO, ngdnh: d6n nay,
23 b0, ngdnh d6 ban hdnh hQ th6ng chi ticu th6ng kess (tdng ti uq, ngdnh io
v6i ndm 2010); 19 u0, nginh.cld thgc hiQn rd. so5t, hodn thi6n vd ban hdnh hp
th6ng chi ti6u thdng kc dc ddng.bd v6'i hQ th6ng-_chi ti€u th6ng k€ qu6c gia
mdi duoc quy dinh theo LuQt Th6ng kO ndrn 2015s6.

5a Ngudn: B6o c6o T6ng ki5t thlrc hi€n D€ 6n i16i m6i ddng bQ c6c hQ th6ng chi ti6u th6ng k6 giai rloan 2010-2015.
55 n6 rci5 hoach vd DAu tu; B0 C6ng an; BQ Tdi chinh; B0 Cdng Tlruo-ng; B0 Lao rt6ng - Thuong binh vd Xd
hQi; BQ.Giao th6ng Vfln tii; [:t6 XAy dung; Bd Gi6o duc vd Ddo tao; BO Ndng nghiQp vd Ph6t tri6n N6ng th6n;
BO Y t6; B6 Khoa hgc vd Cgng nghQ; Bd Vdn h6a Th6 thao vd Du lich; e6 fainguydn vd M6i tr-udng; Ngdn
hdng.Nhd nrrfc Vi6t Nam; Uy Ban Ddn tdc; Toa 5n nhAn d6n t6i cao; ViQn mert, soat nh6n dAn t6,i Jo; bai
Truy€n. hinh ViCt Narn; BQ Tu phdp; BQ Thdng tin vd Tmydn th6ng; BO NOi vq; Biro hi6m X6 h6i Vi€t Narn;
Bd Qudc phdng.
56 nq rcr5 hoach vd DAu tLr, B0 COng Thuong, B6 Th6ng tin vd Truydn thdng, Bd Tu ph6p, BO NOi vq, BQ X6y
dung. B0 Giao th6ng vflrr tii, BO Tdi nguyCn vd MOi trudlrg, 86 Lao tlQng - Tlruo-ng binh vd Xe hqi, BQ Khoa
hoc vi C6ng ngh€, B0 Gi6o ,Juc vd Ddo t4o, Tda 6n nhdn ddn t6i cao, B0 Qu6c phdng, 86 C6ng an, BQ Tii
chinh, Bao hiiim Xl h6i Vi6tl{am.
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Ban hdnh vd thqc hiQn chtl.dQ b6o c6o th6ng kd cria bQ, ngdnh: d6n nay,

2l b., nghnhsT db ban hinh cn6 aE b6o c6o th6ng kC 6p dugg d6i vdi so,

ngdnh dia phucrng (tang 9 b9, ngdnh so v6i ndm 2010) (80 Qu6c phdng chua

ban hirnh ch6 dQ b6o c6o th6ng kC b0); 72b0, ngdnh dd thuc hiQn rd so6t, c{p
nhQt vd ban hanh cn6 A9 b6o c6o th6ng kO cdp bQ, ngdnh phu hqp vdi c6c quy

dinh cua Lupt Th6ng k0 ndm 2015 vi hQ thdng chi ti6u th6ng kO m6i cira bQ,

ngdnhss.

Qua rd so6t c6c cuQc didu tra.thdng k€ cua bQ, ngdnh cho th6y dd c6 11

bQ, ngirnh ban hdnh vir thyc hiqn kC hopch di6u tra th6ng kC dai han vd hdng

ndm5e.

d) PhAn tich vd du b6o thOng kC

^( 
tp ,  . t ^ \ r r \ t rt f I + ' 1 

^ 
- L,-!Ddn nay, d6 c6 06 bQ, ngdnh hinh thdnh dcrn vi chuyOn trhch vC phAn

tich vd dg b6o th6ng k€, g6m: NgAn hdng Nhd nu6c ViQt Nam; B0 Tdi chinh;
Bd N6ng nghiOp vd Ph6t tri€n n6ng th6n; BQ Lao dQng - Thuong binh vd X6
hQi; B0 Khoa hgc vir C0ng nghq; BQ Giao thdng vpn t6i. MQt sd b6o c6o phdn

tich, dg b6o dd 6u9g thgc hiQn, nhu: B0 Tdi chinh dd thUc hi6n dU b6o kim
ngpch 

^.,At.thap 
khAu vd s6 thu ng6n s6ch nhd nu6c tir ho4t dQng 

^u6t 
tthap

khdu hdng h6a; NgAn hdng Nhd nu6c Vigt Nam dg b6o c6c chi ti6u vi m6
quan trgng nhu CPI, GDP, M2, tin dpng, huy dQng, xuAt nhflp l9drr; BQ Lao
dQng - Thucrng binh vd Xa hQi dp b5o c5c chi ti6u 1i6n quan ddn thi trudng
lao dQng; 86 N6ng nghi6p vd Ph6t tri6n n6ng th6n du b6o c6c mflt hing n6ng

l6m thuy sin theo quy; B0 Giao th6ng vQn tAi dp b6o vQn tAi hdnh kh6ch,

hang h6a; Tda 6n nhdn dAn t6i cao, Vi0n ki6m s6t nhdn d6n t6i cao thgc hiQn

phdn tich vd dr,r b6o tinh hinh tQi ph4m.

tt) Tdng cudng ph6t tri6n vd img dUng c6ng nghe th6ng tin vd truy€n
th6ng trong c6ng t6c th6ng kd

NhiAu bQ, ngirnh dd hinh thdnh don vi chuyOn tr6ch v€ ph6t tri6n vd img
dUng c6ng nghe th6ng tin trong c6c ho4t dQng cira bQ, ngdnh, trong d6 co hopt

dQng th6ng k€; xAy dqng vd vQn hdnh m?ng nQi bQ, mAng Internet vir trang

th6ng tin diQn tu (website) phpc vp quAn ly, ili6u hdnh ctia bQ, ngdnh, trong d6

c6 chuyOn muc vd s6 liQu th6ng k6.

" nO K6 ho4ch vir DAu tu; BQ Tu ph6p; BQ Khoa hgc vd C6ng nghQ; B0 Gi6o dUc vd Ddo tao; B0 C6ng

thucrng; BQ Vdn h6a, ThC thao vh Du l!ch; B0 Tai chinh; BQ N6ng nghiQp vi Ph6t tri6n n6ng th6n; Ngdn

hang Nhd nuoc ViQt Narn; BQ Tdri rrguy6rr vd M6i trudng; 86 Lao <lQng - Thucrng binh vd Xi hOi; eO V tC;

BQ Giao th6ng vfln trii; B0 C6ng an; B0 Xdy dUng; B0 NQi vu; Bd Th6ng tin vd Truydn th6ng; Uy ban DAn

tQc; Bdo hi6rn Xd h9i ViQr Nam; Vi€n ki6m sat nh6n ddn t6i cao; Tda 6n nhan din t6i cao.

t8 eq Nqi vU, B0 Tu ph6p, BQ Cdng Thuong, B0 Giao th6ng vQn tii, Ngdn hdng Nhd nudc ViQt Nam, Tda 6n

nhdn dan t6i cao, U;i ban Ddn tQc, BQ Th6ng tin vi Truy6n th6ng, Vipn I(i6m s6t nhdn dAn t6i cao, BQ Xay
dung, BQ C6ng an, Bao hi6m Xa hdi ViQt Nam.

to BE C6ng thuong; BQ Lao dQng - Thtrong binh vd Xa hQi; B0 Xdy drrng; B0 Th6ng tin vd TruyAn th6ng; BQ

N6ng nghiQp vd Ph6t tri6n n6ng th6n; B0 Y t6; B0 l(hoa hgc vd C6ng nghg; BQ Vdn h6a, ThO thao vd Du

lich; B0 Tdi nguy6n vd M6i trud'ng; Uy ban Ddn tQc; Ngdn hdng Nhd nu'6c ViQt Nam.
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BOn canh d6, t3 b9, ngdnh dd xdy dUng co sd dir liQu hQ th6ng chi ti€u
th6ng kC cua bQ, nganhuo; 15 bQ, ngdnh dd vd dang xdy dgng c6c phAn mAm
xir ly, t6ng hqp s6 lliQu theo ch6 dQ b6o c6o clfnh kj' do bQ, ngdnh chiu trSch
nhiQm61.

e) PhO bi6n thl)ng tin th6ng k€ bQ, ngdnh

Mgt rO b9, ngrinh dd x0y dUng vd thgc hiQn quy ch6 phd bi6n thdng tin
th6ng k6, nhu: BQ Giao thdng vdn tii, NgAn hdng Nhd nu6c Vigt Nam, Bg Tdi
chinh. CdcbQ, ngdnh nhu 86 Tu ph6p; BQ Giao th6ng vdnthi; BQ XAy dUng;
B0 Tai chinh dd xOy dUng vd ban hdnh lich ph6 bi6n th6ng tin th6ng JcC. Een
nay, dd c6 11 bQ, ngrinh thuc hi6n bi6n soan ni€n gi6m th6ng k€ (hay 6n phAm
thud'ng ni6n tucmg tu: nhu ni6n gi6m th6ng k0)62

(TiCn d0 thuc hi6n c6c ho4t d6ng Chitin lugc ph6t trii5n Th6ng k€ cira
tirng bQ, nginh dugc xem tpi Phu lUc 3).

3. MOt si5 h4n ch6, nguy6n nhfln vir hi6n nghi

3.1. MOt si5 hg,n chii, bifu cpp

- Mic di dd-r;ri6n khai thuc hiQn hon 90Yo c6c hoat dQng cria Chi6n
lugc ph6t tri6n Thdng k6, trong d6 c6 kho6ng 70% s6 hoat dQne dd hodn
thdnh theo ti6n d6, rrhung v6n cdn nhfing hoat d6ng chua hodn thdnh so v6i
titSn dQ. Ddc bi6t,,mat so hoat d6ng l6n chua hodn thdgh nhu: ctrng c6 vd hodn
thiQn t6 chilc th6ng kc bg, ngdnh o trung uong, th6ng k€.sO, ngdnh o dia
phuong; xdy dung l0 trinh thUc hiQn th6ng k0 tdi kho6n qu6c gia theo phiQn
b6n 2008 (SNA200B) cria Li€n Hqp Qudc; bi6n so4n vir 

^.tat 
Uan s6 tay.hudng

d6n nghiQp vu th6ng k€ cria tung chuy€n nganh; rir so6t, cpp nhpt hQ th6ng chi
ti6u thong k€ bQ, ngiinh; xdy dgng, cOp nh6t ch6 d0 b6o c6o th6ng te c6p uE,
ngdnh; x6y dqng vi.vQn hdnh co s0 dfr'liQu si€u dir li€u (Metadata) th6ng k€
dung chung; ndng cdp Truong cao ddng Thdng kd l6n Trucrng Dpi hgc Th"0ng
k6; thr,rc hi€n c6c d6 6n Ddu tu x6y durng tru sd cta cdc co quan th6ng k€ vd
Ddu tu trang thitit bi, phuong tiQn idm vi{c cua HQ th6ng th6ng ke tap trung;...

- Ngu6n nhan lqc ldm cong t6c th6ng k6 6 bQ, ngirnh trung uong, sd,

lg.*h 6 dia phuong kh6ng duoc ddo tao, boi duong chuy€n m6n, nghiQp v9
th6ng kO theo quy diLrh cira Lupt Thdng kO. :

60 BO tal chinh; BQ C6ng thuong; Bd Lao tlong - Thuong binh vd Xt hQi; BQ Giao th6ng v6n tdi; BQ Xdy
dung; Bd Gi6o duc vd Ddo lao; BQ N6ng nghi€p vd prr6t rri€rr n6rrg th6rr; Bg y t6;ug[B; t:q urao q$c va uao lao; Itq Nollg nghlep va Plriit tri€u n6ng th6n; B0 Y t6; BQ Tdi nguy6n vd M6i
trudng; BQ.Khoa hgc vd COn;g ngh€; Ngin hdng Nhd nudc Vi6t Nam; Tda 6n nhdn d6n t6i 

"uo; 
ii6n Ki6rn sat

nhdn dAn t6i cao.
cao; ViQn Ki6rn s6t

6' 86 Trr Phdp; BO TAi chinh; BQ Cdng thtLong; 86 Lao clQng - Tlruong.binh vd Xd h6i; BQ Giao th6ng vdn
tai; B0 Xdy dgng; Bd ciSo dqc vd Edo t4o; BQ N6ng nghiQple Ph6t tridn rrdrrg th6rr; eE rilou hoc vd b6ng
ttghQ; BQ Tdi nguy6n vdlVldi trud-ng;-Ngdrr hdrrg Nhi\ nudc ViQt Nam; Uy ban d6n tQc; 86o hi6m X6 h6i Viei
Nam; Tda an nhin dAn t6i carl; Vi€n ki6rn s6t nh6n d6rr t6i cao.
62 B6 Giao th6ng vdn tii; Ber Xdy dprg; B0 Th6ng tin vd Truy€n th6ng; BQ Gi6o clyc vd Ddo tao; 86 N6ng
nghi€p vA Ph6t tritin ndng thr)n; Bd Y iC; B0.lftoa hoc vA C6ng nghQ; BO Tei nguyen vd M6i trudpg; Ng6n
hdng Nhd nudc vi€t Narn; Tiira 6n nh6n den t6i cao; viQn ki6rn sat nh6n ddn tol cao.'



3.2. Ir{guy€n nhdn

MQt sd bQ, ngdnh, dia phucrng chua quan tdm dring mirc d5n c6ng t6c
thdng k€ cria bQ, ngdnh, dia phucmg, trong do co c6c ho4t dOng cua Chi6n
luoc ph6t tri6n Th0ng k6.

- NhAn lqc lirm th6ng kC e nhiAu bg, ngirnh, dia phucmg cdn thi6u ne rO
lugng, khdng dugc ddo tpo vA nghiQp vu thOng k6. Dpc bigt, dOi v6i c6c s&,
nganh. dia phucrng, ngudi lirm c6ng t6c thdng kO ki6m nhiem ld chu y6u, n6n
gQp rdt nhi€u kh6 khdn trong qu6 trinh tri6n khai thgc hiEn c5c ho4t dQng
thdng k€ cta bQ, ngdnh, dfa phuong.

- HAu h6t c6c b6, ngdnh, dia plucrng kh6ng UO tri kinh phi ri6ng dti thuc
hi6n c6c ho4t dQng thOng k0, n6n r6t Ui dQng trong tritin khai thuc hiQn c6c
r r^ .r A
hoat ddng th6ng k6.

3.3. Ki€n nghi
r- JNhdm tdng cudrng ndng luc thOng kC b0, ngirnh, dia phuong, BQ KO

hoach vd DAu tu kinh dA nghi Thtr tucmg Chinh phir chi dao B0 NQi vu chri tri
pn6i nep v6i BQ Kti hoqch"vi Oau tu (fOng cuc Th6ng ke) thuc hlqn viQc b6i
du6ng ki6n thric thOng kC cho ntrfrng ngudi ldm c6ng t6c th6ng kC 6 c6c bg,

"g?fr 
Trung ucrng vd sd, ngAnh dfa phucrng. NQi 4*g ndy dugc quy dinh tpi

Di6u 66,LuQt Thdng k6: "Nguoi ldrm c6ng t6c th6ng k6, c6 trintr-dQ chuy6n
m6n, nghiQp vu thOng kC".l.

BQ KE HoA.cH vA oAu rtl

t7
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Phụ lục 1 

DANH MỤC  

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ 

ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2017 

 

I. Văn bản quy phạm pháp luật 

1. Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng chính phủ 

ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. 

2. Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 quy định chi tiết nội dung 

chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia. 

3. Quyết định số 11/2018/QĐ-TTg ngày 01/03/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình 

Việt Nam. 

4. Thông tư số 05/2017/TT-BKHĐT ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, 

Đầu tư và Thống kê. 

5. Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/07/2017 của Chính phủ quy định 

cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và 

thống kê bộ, cơ quan ngang bộ. 

6. Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

7. Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia. 

8. Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Thủ tướng Chính ban 

hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống 

kê. 

9. Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê. 

10. Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu 

thống kê quốc gia.  

11. Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính ban hành quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia. 

12. Luật số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015 của Quốc hội ban hành Luật 

Thống kê. 

https://gso.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=172
https://gso.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=173
https://gso.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=173
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13. Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 

23/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn: Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra. 

14. Thông tư số 06/2014/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

ban hành Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 

216/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về 

tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; Nghị định 

số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định 

về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt 

động thanh tra chuyên ngành đối với thanh tra chuyên ngành thống kê. 

15. Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17/02/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê Tổng hợp áp dụng đối với Bộ, 

ngành. 

16. Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 

54/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục 

Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

17. Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống 

kê. 

18. Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04/06/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước.  

19. Thông tư số 08/2012/TT- BKHĐT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối 

với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

20. Thông tư số 07/2012/ TT- BKHĐT ngày 22/10/2012 quy định nội dung 

Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia; Bộ chỉ tiêu thống kê 

phát triển giới cấp tỉnh, huyện, xã. 

21. Thông tư số 53/2012/TT-BTC ngày 09/04/2012 quy định quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí các cuộc Tổng điều tra thống kê do Thủ 

tướng Chính phủ quyết định. 

22. Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT ngày 04/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 

để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh. 

23. Quyết định số 56/2011/QĐ-TTg ngày 14/10/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia.  

24. Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/05/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính ban hành quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực 

hiện các cuộc điều tra thống kê. 

https://gso.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=131
https://gso.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=131
https://gso.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=131
https://gso.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=130
https://gso.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=130
https://gso.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=130
https://gso.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=130
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25. Thông tư số 07/2011/TT-BKHĐT ngày 17/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc áp dụng chỉ tiêu thống kê “Chỉ số sản xuất công 

nghiệp hàng tháng” thay thế chỉ tiêu “Giá trị sản xuất công nghiệp theo 

giá cố định 1994 hàng tháng”. 

26. Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư ban hành quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê 

cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp và dự án có 

vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.   

27. Thông tư số 02/2011/TT- BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư ban hành quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, 

huyện, xã. 

II. Văn bản pháp lý khác 

1. Quyết định số 501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/5/2018 

phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong Hệ 

thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

2. Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 06/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 

năm 2019. 

3. Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 11/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng Thống kê 

đến năm 2030. 

4. Quyết định số 1919/QĐ-BKHĐT ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư ban hành việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong 

lĩnh vực quản lý tài chính từ nguồn chi thường xuyên và quản lý tài sản 

nhà nước cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. 

5. Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 06/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư ban hành việc phân cấp quyết định đầu tư dự án đầu tư 

xây dựng sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước cho 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. 

6. Quyết định số 1471/QĐ-BKHĐT ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư ban hành quy định nội dung, cơ chế phối hợp, chia sẻ 

thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành.  

7. Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 

2016. 

8. Quyết định số 1161/QĐ-TTg ngày 23/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020.  

https://gso.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=164
https://gso.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=164
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9. Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên 

địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

10. Quy chế phối hợp số 9078/BKHĐT-NHNN-BTC-BCT, ngày 02/12/2014 

của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, 

Bộ trưởng Bộ Tài Chính, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế 

phối hợp trong Quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô.  

11. Quyết định số 680/QĐ-BKHĐT ngày 28/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Tổng 

cục Thống kê. 

12. Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 29/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành việc tăng cường công tác thống kê Bộ, ngành.  

13. Công văn số 9820/BKHĐT-TCTK ngày 05/12/2013 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về Tài liệu hướng dẫn theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược 

phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 

2030. 

14. Quyết định số 1397/QĐ-TTg ngày 13/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Đề án “Đổi mới đồng bộ hệ thống 

chỉ tiêu thống kê”. 

15. Công văn số 2274/BKHĐT-TCTK ngày 10/4/2013 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về Khung theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển 

Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

16. Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia.  

17. Quyết định số 395/QĐ-BKHĐT ngày 30/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư ban hành Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho các Cục Thống kê tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương.  

18. Công văn số 602/BKHĐT-TCTK ngày 09/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển 

Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

19. Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 

và tầm nhìn đến năm 2030. 

20. Quyết định số 1075/QĐ-BKHĐT ngày 26/07/2011 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư phê duyệt Chương trình ứng dụng, phát triển công nghệ 

thông tin và truyền thông của Hệ thống thống kê nhà nước đến năm 2015 

và định hướng đến năm 2020.  

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

https://gso.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=137
https://gso.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=137
https://gso.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=135
https://gso.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=135
https://gso.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=135
https://gso.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=135
https://gso.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=53
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Phụ lục 2 

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN  

CÁC HOẠT ĐỘNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (TỔNG CỤC THỐNG KÊ) 

STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

Hoàn thiện thể chế, khuôn khổ 

pháp lý và điều phối các hoạt 

động thống kê 

       

1.1 
Đánh giá, bổ sung, sửa đổi Luật 

Thống kê 

Vụ Phương 

pháp chế độ 

thống kê và 

Công nghệ 

thông tin 

2012-2014 

- Báo cáo đánh giá Luật 

Thống kê; 

- Dự thảo Luật Thống kê 

(sửa đổi) trình Chính phủ 

năm 2013 

Báo cáo Tổng kết Luật Thống kê 

năm 2003 và các văn bản liên quan 

(năm 2013). 

Luật Thống kê sửa đổi được Quốc 

hội thông qua ngày 23/11/2015. 

Hoàn thành 

1.2 

 ây dựng Nghị định hướng dẫn 

và quy định chi tiết một số điều 

của Luật Thống kê  

Vụ Phương 

pháp chế độ 

thống kê và 

Công nghệ 

thông tin 

2014 

Nghị định hướng dẫn và 

quy định chi tiết một số 

điều của Luật Thống kê 

trình cấp có thẩm quyền 

ban hành 

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 

01/07/2016 quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Thống kê 

Hoàn thành 

1.3 

 ây dựng Nghị định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thống kê 

Vụ Pháp chế 

và Thanh tra 

Thống kê 

2012-2014 

Nghị định xử phạt vi 

phạm hành chính trong 

lĩnh vực thống kê trình 

cấp có thẩm quyền ban 

hành 

Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 

19/7/2013 quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính. Nay thay bằng 

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 

01/07/2016 (theo Luật Thống kê 

2015)  

Hoàn thành  
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1.4 
 ây dựng quy trình thanh tra 

thống kê  

Vụ Pháp chế 

và Thanh tra 

Thống kê 

2012-2014 

Quy trình thanh tra thống 

kê được cấp có thẩm 

quyền Quyết định ban 

hành  

Quy trình thanh tra thống kê đã được 

ban hành tại Quyết định số 

1562/QĐ-BKHĐT ngày 20/11/2012 

của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT 

Hoàn thành  

1.5 

 ây dựng và triển khai thực hiện 

Chương trình phổ biến và tuyên 

truyền Luật Thống kê và các văn 

bản liên quan 

Vụ Pháp chế 

và Thanh tra 

Thống kê 

2014 

- Quyết định của cấp có 

thẩm quyền ban hành 

Chương trình phổ biến và 

tuyên truyền Luật Thống 

kê (2014); 

- Triển khai thực hiện 

Chương trình phổ biến và 

tuyên truyền Luật Thống 

kê từ năm 2014 trở đi 

Chương trình phổ biến, giáo dục 

pháp luật và tuyên truyền kiến thức 

thống kê giai đoạn 2015-2020 đã 

được phê duyệt tại Quyết định số 

1428/QĐ-TCTK ngày 25/12/2014. 

Kế hoạch công tác tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật hàng 

năm đã được ban hành và thực hiện. 

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật và tuyên truyền kiến thức 

thống kê năm 2017 được ban hành 

kèm theo Quyết định số 135/QĐ-

TCTK ngày 24/01/2017. Kế hoạch 

tập trung vào những nhiệm vụ chính 

trị lớn trong năm 2017 của Ngành, 

như: (1) Tuyên truyền Tổng điều tra 

kinh tế năm 2017. Căn cứ đặc thù theo 

từng giai đoạn của Tổng điều tra, công 

tác tuyên truyền đều có những trọng 

tâm về nội dung, hình thức và đối 

tượng tuyên truyền phù hợp nhằm thu 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện  
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

được kết quả tốt nhất thông qua các 

phóng sự, bài viết trên phương tiện 

truyền thông của Ngành và các kênh 

truyền hình VTV1, VTV3, Kênh 

truyền hình Thông tấn, Đài Tiếng nói 

Việt Nam, các báo in, báo điện tử…; 

(2) Tuyên truyền về Đề án đổi mới 

quy trình biên soạn GRDP, Tổng cục 

đã biên soạn Tờ rơi Infographics về 

Đề án GRDP và phân biệt chỉ tiêu 

GRDP bình quân đầu người và thu 

nhập bình quân đầu người; (3) Tuyên 

truyền, phổ biến Luật Thống kê và các 

Nghị định thi hành Luật Thống kê 

được chú trọng thực hiện. Hình thức 

tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê 

phong phú, đa dạng, tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin đại chúng 

của Trung ương, địa phương (báo, đài 

phát thanh truyền hình), Trang Thông 

tin điện tử của Tổng cục Thống kê, 

Cục Thống kê và nhiều hình thức 

khác,...
63

 

                                                 
63

 Kết quả chi tiết có thể tham khảo tại “Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền kiến thức thống kê và phổ biến thông tin thống kê năm 2017” được trình bày tại 

Hội nghị ngành Thống kê: Triển khai kế hoạch công tác năm 2018 tại Hà Nội ngày 22-23/01/2018.  
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1.6 

Đổi mới cơ cấu tổ chức của cơ 

quan Thống kê trung ương thuộc 

hệ thống thống kê tập trung theo 

hướng chuyên môn hóa các khâu 

của quá trình thống kê 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 
2015-2020 

Quyết định của cấp có 

thẩm quyền về chức 

năng, nhiệm vụ và quyền 

hạn của tổ chức hệ thống 

thống kê tập trung 

Chính phủ đã ban hành Nghị định 

số 85/2017/NĐ-CP quy định cơ 

cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ 

thống tổ chức thống kê tập trung và 

thống kê bộ, cơ quan ngang bộ. 

Bộ KH&ĐT đang trình Thủ tướng 

Chính phủ để ban hành Quyết định 

quy định vị trí, chức năng, nhiệm 

vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục 

Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư. 

Chưa hoàn thành 

và tiếp tục thực 

hiện 

1.7 

Đổi mới cơ cấu tổ chức của cơ 

quan Thống kê địa phương thuộc 

hệ thống thống kê tập trung theo 

hướng chuyên môn hóa các khâu 

của quá trình thống kê 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 
2015-2020 

Quyết định về chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn 

của các đơn vị thuộc hệ 

thống thống kê tập trung. 

Đã thực hiện nghiên cứu đổi mới 

mô hình tổ chức của Cục Thống kê 

cấp tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương phù hợp cơ cấu tổ chức 

mới của Tổng cục Thống kê 

Chưa hoàn thành 

và tiếp tục thực 

hiện 

1.8 

 ây dựng cơ chế cung cấp, chia 

sẻ thông tin thống kê giữa hệ 

thống thống kê tập trung với 

thống kê bộ, ngành ở trung ương, 

thống kê sở ngành ở địa phương 

Vụ Thống kê 

Tổng hợp 
2012 

Quyết định của cấp có 

thẩm quyền ban hành 

kèm theo Quy chế cung 

cấp, chia sẻ thông tin 

thống kê giữa các nhà 

sản xuất thông tin thống 

kê với nhau 

Quyết định số 1471/QĐ-BKHĐT 

ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ 

KH&ĐT quy định nội dung, cơ chế 

phối hợp, chia sẻ thông tin thống 

kê giữa Tổng cục Thống kê và các 

bộ, ngành.  

TCTK đã ký kết cơ chế phối hợp và 

chia sẻ thông tin thống kê với 9 bộ, 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ngành: Bộ Công Thương; Ban Kinh 

tế trung ương; Ủy ban Dân tộc; 

Tổng cục Thuế; Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Tổng công ty 

Bưu điện Việt Nam; Trường Đại học 

kinh tế (Đại học Đà Nẵng); Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; Bộ Y tế. 

1.9 
 ây dựng Chính sách phổ biến 

thông tin thống kê 

Vụ Thống kê 

Tổng hợp 
2012 

Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ về việc 

ban hành Chính sách phổ 

biến thông tin thống kê 

Chính sách phổ biến thông tin 

thống kê hiện được quy định trong 

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 

01/07/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật thống kê 

(thay thế Chính sách phổ biến 

thông tin thống kê nhà nước được 

ban hành tại Quyết định số 

34/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 

của Thủ tướng Chính phủ) 

Hoàn thành 

2 

Tăng cường nghiên cứu và ứng 

dụng phương pháp luận và quy 

trình thống kê theo tiêu chuẩn 

quốc tế 

       

2.1  ây dựng Lộ trình thực hiện 

thống kê tài khoản quốc gia theo 

Vụ Hệ thống 

tài khoản 
2012 Quyết định của cấp có 

thẩm quyền ban hành Lộ 

Đã dự thảo Lộ trình thực hiện hệ 

thống tài khoản quốc gia theo 

Chưa hoàn thành 

và tiếp tục thực 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

phiên bản 2008 (SNA2008) của 

Liên hợp quốc 

quốc gia trình thực hiện SNA2008  phiên bản 2008 (SNA2008), nhưng 

chưa được phê duyệt (do đợi quy 

trình tính GDP cho các tỉnh, thành 

phố hoàn thiện rồi mới xây dựng 

và thực hiện lộ trình). Tuy nhiên, 

một số nội dung của SNA2008 đã 

được áp dụng (khái niệm đơn vị cơ 

sở kinh tế, tính giá trị theo giá sản 

xuất được thay bằng giá cơ bản, 

tính toán và công bố GDP theo 

phương pháp sử dụng theo quý, 

đồng thời tính GDP theo phương 

pháp thu nhập 

hiện 

2.2 

Lập các tài khoản theo khu vực 

thể chế: Tài khoản sản xuất, Tài 

khoản tạo thu nhập; Tài khoản 

phân phối thu nhập lần đầu; Tài 

khoản phân phối lại thu nhập; Tài 

khoản sử dụng thu nhập; Tài 

khoản vốn tài sản 

Vụ Hệ thống 

tài khoản 

quốc gia 

2013-2015 

Tài khoản tạo thu nhập, 

Tài khoản phân phối thu 

nhập lần đầu, Tài khoản 

phân phối lại thu nhập, 

Tài khoản sử dụng thu 

nhập, Tài khoản vốn tài 

sản theo khu vực thể chế 

được lập và công bố 

Đã lập được các tài khoản theo khu 

vực thể chế đến năm 2016 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

2.3 
Lập Tài khoản tài chính theo khu 

vực thể chế 

Vụ Hệ thống 

tài khoản 

quốc gia 

2015-2020 

Tài khoản tài chính theo 

khu vực thể chế được lập 

và công bố 

Năm 2015 mới nghiên cứu phương 

pháp luận về xây dựng tài khoản 

tài chính theo khu vực thể chế 

Chưa hoàn thành 

và tiếp tục thực 

hiện 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2.4 
Bảng cân đối liên ngành (Bảng 

I/O) 

Vụ Hệ thống 

tài khoản 

quốc gia 

2013; 

2018 

Bảng I/O được lập và 

công bố vào năm 2013 và 

năm 2018 

Bảng cân đối liên ngành năm 2012 

được lập và công bố năm 2013. 

Bảng cân đối liên ngành cập nhật 

năm 2016 đã được lập nhưng chưa 

công bố 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

2.5 Bảng cân đối năng lượng 
Vụ Thống kê 

Công nghiệp 
2013-2015 

Bảng cân đối năng lượng 

được lập và công bố 

Đang thử nghiệm lập bảng cân đối 

năng lượng cho năm 2015 và 2016 

(đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý) 

nhưng chưa công bố. 

Chưa hoàn thành 

và tiếp tục thực 

hiện 

2.6 
Bảng cân đối lương thực, Bảng 

cân đối thực phẩm  

Vụ Thống kê 

Nông, Lâm 

nghiệp và 

Thủy sản 

2012-2015 

Các bảng cân đối lương 

thực, Bảng cân đối thực 

phẩm được lập và công 

bố 

Bảng số liệu lập bảng cân đối cho 

10 sản phẩm nông sản chủ yếu giai 

đoạn 2012-2015 đã được lập và 

đang gửi FAO rà soát, thẩm định 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

2.7 

Thống kê nông, lâm nghiệp và 

thủy sản: 

(1) Triển khai thực hiện chiến 

lược toàn cầu về thống kê nông 

nghiệp của Liên hợp quốc; 

 

(2) Nghiên cứu áp dụng phương 

pháp luận trong Chương trình 

tổng điều tra nông nghiệp 2020 

(2016-2026) của FAO. 

Vụ Thống kê 

Nông, lâm 

nghiệp và 

thủy sản 

2012-2020 

- Số liệu thống kê nông, 

lâm nghiệp và thủy sản 

được biên soạn và công bố 

phù hợp với chiến lược 

toàn cầu về thống kê nông 

nghiệp của LHQ;  

- Số liệu tổng điều tra 

nông thôn, nông nghiệp 

theo chu kỳ 2016-2026 

của FAO  

(1) Đã thực hiện đề tài “Nghiên 

cứu áp dụng chiến lược toàn cầu về 

tăng cường thống kê nông nghiệp 

của Liên hợp quốc vào Việt Nam” 

và xây dựng Kế hoạch hành động 

về cải thiện thống kê nông nghiệp 

và nông thôn Việt Nam trong 

khuôn khổ Chiến lược toàn cầu về 

hoàn thiện thống kê nông nghiệp 

của FAO; đã ban hành bộ dữ liệu 

tối thiểu về thống kê nông nghiệp 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

của Việt Nam. 

(2) Phương pháp luận Tổng điều tra 

Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 

(2016-2026) của FAO đã được áp 

dụng cho Tổng điều tra Nông thôn, 

Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016. 

2.8 

Thống kê công nghiệp: 

(1) Nghiên cứu áp dụng phương 

pháp luận thống kê công nghiệp 

theo khuyến nghị của Liên hợp 

quốc; 

(2) Nghiên cứu áp dụng phương 

pháp luận tính chỉ số sản xuất 

công nghiệp; 

(3) Chuyển đổi năm gốc so sánh 

đối với chỉ số sản xuất công 

nghiệp tháng (năm gốc so sánh 

2015). 

Vụ Thống kê 

Công nghiệp 
2012-2020 

- Số liệu thống kê công 

nghiệp được biên soạn và 

công bố theo khuyến 

nghị của cơ quan thống 

kê Liên hợp quốc, phiên 

bản 2008; 

- Chỉ số sản xuất công 

nghiệp theo phiên bản 

năm 2009; 

- Chỉ số sản xuất công 

nghiệp tháng (năm gốc 

2015) được công bố từ 

năm 2017. 

(1) Đã thực hiện đề tài "Nghiên cứu 

ứng dụng khuyến nghị của Liên hợp 

quốc năm 2008 vào thống kê công 

nghiệp" trong năm 2012-2013 (đã 

hoàn thành). 

(2) Chỉ số Sản xuất công nghiệp đã 

được biên soạn theo chuẩn UNSD 

2009; Các chỉ tiêu thống kê công 

nghiệp tháng chủ yếu theo năm gốc 

so sánh 2010 đã đạt yêu cầu, chính 

thức công bố từ tháng 01/2013 

gồm: chỉ số sản xuất công nghiệp, 

sản phẩm công nghiệp chủ yếu, chỉ 

số sử dụng lao động của các doanh 

nghiệp công nghiệp, chỉ số tiêu thụ, 

chỉ số tồn kho (cấp toàn quốc) (đã 

hoàn thành). 

(3) Chuyển đổi năm gốc so sánh đối 

với chỉ số sản xuất công nghiệp: Các 

Chưa hoàn thành 

và tiếp tục thực 

hiện 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Cục Thống kê đang điều tra năm gốc 

năm 2015 (đang thực hiện). 

2.9 

Thống kê xây dựng và vốn đầu tư: 

(1) Bổ sung và hoàn thiện phương 

pháp luận theo khuyến nghị quốc 

tế về thống kê xây dựng; 

(2) Nghiên cứu áp dụng phương 

pháp luận tính hiệu quả vốn đầu 

tư theo phương pháp luận quốc tế 

Vụ Thống kê 

 ây dựng và 

Vốn đầu tư 

2012-2020 

Số liệu thống kê xây 

dựng và vốn đầu tư được 

biên soạn và công bố phù 

hợp với phương pháp 

luận quốc tế (theo phiên 

bản mới)  

(1) Các khuyến nghị của Liên hợp 

quốc về thống kê xây dựng đã 

được áp dụng và dự thảo trong 

phương án điều tra hoạt động xây 

dựng năm 2017 áp dụng từ năm 

2018 . 

(2) Chỉ tiêu ICOR đã được tính 

theo phương pháp tích lũy tài sản, 

trình Lãnh đạo Tổng cục. 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

2.10 

Thống kê xuất nhập khẩu hàng 

hóa và dịch vụ: 

(1). Cập nhật phương pháp luận 

thống kê xuất nhập khẩu hàng hóa 

theo IMTS 2010 của Liên hợp 

quốc; 

(2) Cập nhật phương pháp luận 

thống kê xuất nhập khẩu dịch vụ 

theo MSITS 2010 của Liên hợp 

quốc phối hợp với EC, IMF, 

OECD, UNCTAD, WTO. 

Vụ Thống kê 

Thương mại 

và Dịch vụ 

2012-2020 

Số liệu thống kê xuất 

nhập khẩu được biên 

soạn và công bố phù hợp 

với IMTS 2010, đáp ứng 

yêu cầu của thống kê 

SNA theo chuẩn mực 

2008 và BPM6  

Phương pháp luận thống kê xuất 

nhập khẩu hàng hóa hầu hết đã 

được hoàn chỉnh theo các khuyến 

nghị của Liên hợp quốc. Tuy nhiên, 

còn hai khuyến nghị (về phương 

thức vận tải và tách riêng giá trị gia 

công bằng nguyên vật liệu hoàn 

toàn của nước ngoài) đang nghiên 

cứu áp dụng. 

Phương pháp luận thống kê xuất 

nhập khẩu dịch vụ đã áp dụng các 

chuẩn mực theo BPM5. Chưa thực 

hiện được theo các khuyến nghị 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

MSITS 2010 - chủ yếu liên quan đến 

phân loại dịch vụ theo BPM6 một 

phần số liệu (tách riêng trị giá gia 

công hàng hóa từ nguyên liệu hoàn 

toàn của nước ngoài) phụ thuộc vào 

qui định về thủ tục Hải quan. 

2.11 

Thống kê thương nghiệp bán 

buôn, bán lẻ: 

Nghiên cứu áp dụng phương pháp 

luận thống kê thương nghiệp 

IRDTS 2008 của Liên hợp quốc 

Vụ Thống kê 

Thương mại 

và Dịch vụ 

2012-2020 

Số liệu thống kê thương 

nghiệp bán buôn, bán lẻ 

được biên soạn và công 

bố phù hợp với phương 

pháp luận quốc tế (theo 

phiên bản mới)  

Số liệu thống kê thương nghiệp 

bán buôn, bán lẻ đã áp dụng một 

phần khuyến nghị của Liên hợp 

quốc từ năm 2014 trên cơ sở đã 

sửa đổi phương án điều tra, chọn 

mẫu theo hướng dẫn của Liên hợp 

quốc 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

2.12 

Thống kê du lịch: 

Nghiên cứu áp dụng phương pháp 

luận thống kê du lịch IRTS2008 

của Liên hợp quốc  

Vụ Thống kê 

Thương mại 

và Dịch vụ 

2012-2020 

Số liệu thống kê du lịch 

được biên soạn và công 

bố phù hợp với phương 

pháp luận quốc tế (theo 

phiên bản mới)  

Số liệu khách quốc tế đến Việt 

Nam và cuộc điều tra chi tiêu của 

khách du lịch trong nước và quốc 

tế đã thực hiện theo phương pháp 

thống kê du lịch IRTS 2008 của 

Liên hợp quốc. Đối với số liệu về 

khách du lịch nội địa, hiện nay 

điều tra du lịch thông qua điều tra 

hộ gia đình đã đưa vào chương 

trình điều tra thống kê quốc gia 

(trước đây mới thống kê được qua 

các cơ sở lưu trú và các cơ sở kinh 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

doanh lữ hành, chưa đúng với 

khuyến nghị của Thống kê du lịch 

LHQ) 

2.13 

Thống kê công nghệ thông tin và 

truyền thông, bưu chính: 

(1) Nghiên cứu áp dụng phương 

pháp luận thống kê công nghệ 

thông tin và truyền thông theo 

khuyến nghị của tổ chức viễn 

thông quốc tế (ITU); 

(2) Nghiên cứu áp dụng phương 

pháp luận thống kê bưu chính 

theo khuyến nghị của UPU 

Vụ Thống kê 

Xã hội và 

Môi trường 

2012-2020 

Số liệu thống kê công 

nghệ thông tin và truyền 

thông (ICT) được biên 

soạn và công bố phù hợp 

với phương pháp luận 

quốc tế (theo phiên bản 

mới)  

Thống kê truyền thông, bưu chính: 

Những chỉ tiêu thu thập đã thống 

nhất khái niệm và phương pháp 

tính theo hướng dẫn chung của Tổ 

chức viễn thông, bưu chính quốc 

tế. Tuy nhiên, số lượng chỉ tiêu đã 

được thu thập và công bố chưa đầy 

đủ như bộ chỉ tiêu do Tổ chức viễn 

thông, bưu chính quốc tế khuyến 

nghị 

Chưa hoàn thành 

và tiếp tục thực 

hiện 

2.14 

Thống kê vận tải: 

Nghiên cứu áp dụng phương pháp 

luận thống kê vận tải hàng không 

theo ICAO và theo định nghĩa 

chuẩn quốc tế về thống kê vận tải  

Vụ Thống kê 

Thương mại 

và Dịch vụ 

2012-2020 

Số liệu thống kê vận tải 

được biên soạn và công 

bố phù hợp với phương 

pháp luận quốc tế (theo 

phiên bản mới)  

Thống kê vận tải đường bộ, đường 

sắt, đường biển và đường thủy nội 

địa hiện nay được tiến hành điều tra 

chọn mẫu thông qua điều tra các Tập 

đoàn, Tổng công ty, điều tra Doanh 

nghiệp và điều tra các hộ kinh doanh 

cá thể hàng năm (thu thập các chỉ 

tiêu cơ bản về hoạt động S KD). 

Ngoài ra, hàng tháng có điều tra 

chọn mẫu các doanh nghiệp ngoài 

nhà nước và các hộ kinh doanh kết 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

hợp với chế độ báo cáo đối với các 

doanh nghiệp Nhà nước để thu thập 

các thông tin về sản lượng vận tải 

2.15 

Thống kê giá: Nghiên cứu áp 

dụng phương pháp luận quốc tế để 

biên soạn chỉ số giá tiêu dùng, chỉ 

số giá sản xuất, chỉ số giá xuất 

nhập khẩu theo chuẩn quốc tế 

Vụ Thống kê 

Giá 
2012-2020 

Số liệu thống kê giá được 

biên soạn và công bố phù 

hợp với phương pháp 

luận quốc tế (theo phiên 

bản mới)  

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá 

sinh hoạt theo không gian 

(SCOLI), Chỉ số giá sản xuất dịch 

vụ (SPPI), Chỉ số giá nguyên nhiên 

vật liệu đã được cập nhật theo 

chuẩn quốc tế. 

Đã xây dựng phương án điều tra 

chỉ số giá bất động sản (đang điều 

tra thử nghiệm). 

Chỉ số giá tiền lương khối nhà nước 

đã tính được, nhưng khối doanh 

nghiệp sẽ phải nghiên cứu tiếp. 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

2.16 

Thống kê xã hội môi trường: Nghiên 

cứu áp dụng phương pháp luận biên 

soạn tài khoản môi trường, thống kê 

người tàn tật, thống kê y tế của WTO, 

thống kê giáo dục của UNICEF, 

UNESCO, thống kê giới của, thống 

kê biến đổi khí hậu và thống kê sử 

dụng thời gian của Liên hợp quốc 

Vụ Thống kê 

 ã hội và 

Môi trường 

2012-2020 

Số liệu thống kê xã hội, 

môi trường được biên 

soạn và công bố phù hợp 

với phương pháp luận 

quốc tế (theo phiên bản 

mới)  

Số liệu thống kê Y tế, Giáo dục 

được dựa trên các chuẩn mực, 

hướng dẫn và thực hành tốt được 

quốc tế công nhận. 

Đã hoàn thành các chuyên đề nghiên 

cứu về phương pháp luận thống kê 

giới của Liên hiệp quốc, của khu vực 

Châu Á - Thái Bình Dương; chuyên 

đề về đề xuất áp dụng phương pháp 

luận thống kê giới của LHQ, Châu Á 

– Thái Bình Dương vào Việt Nam; 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

chuyên đề về nghiên cứu phương 

pháp xây dựng chuẩn nghèo tiền tệ 

giai đoạn 2016-2020. 

2.17 

Thống kê dân số và lao động: 

(1) Nghiên cứu áp dụng phương pháp 

luận về thống kê dân số theo tiêu 

chuẩn của Liên hợp quốc (chu kỳ tổng 

điều tra dân số 10 năm tới);  

(2) Nghiên cứu áp dụng phương pháp 

luận về thống kê lao động và việc làm 

theo tiêu chuẩn của ILO, áp dụng, đánh 

giá lao động phi chính thức. 

Vụ Thống kê 

Dân số và 

Lao động 

2012-2020 

Số liệu thống kê dân số, 

lao động được biên soạn 

và công bố phù hợp với 

phương pháp luận quốc 

tế (theo phiên bản mới)  

(1) Phương pháp luận Tổng điều 

tra Dân số theo tiêu chuẩn của 

Thống kê Liên hợp quốc đã được 

áp dụng trong Điều tra dân số giữa 

kỳ năm 2014 và áp dụng một phần 

vào điều tra biến động dân số năm 

2015, 2016, 2017. 

(2) Số liệu thống kê lao động, việc 

làm đã được biên soạn và công bố 

theo phương pháp luận của Tổ 

chức lao động quốc tế (ILO) (áp 

dụng cho điều tra lao động việc 

làm 2016, 2017. 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

2.18 

Thống kê dịch vụ khác không 

thuộc các lĩnh vực thống kê trên 

(tài chính, bảo hiểm, kinh doanh 

bất động sản, dịch vụ chuyên 

môn…)  

Vụ Hệ thống 

Tài khoản 

quốc gia; 

Vụ Thống kê 

Thương mại 

và Dịch vụ 

2012-2020 

Số liệu thống kê dịch vụ 

tài chính, bảo hiểm, kinh 

doanh bất động sản, dịch 

vụ chuyên môn… được 

biên soạn và công bố phù 

hợp với phương pháp 

luận quốc tế (theo phiên 

bản mới)  

Lĩnh vực ngân hàng: Đang triển khai 

thu thập thông tin từ Ngân hàng Nhà 

nước và cài đặt vào các cuộc điều tra 

chuyên ngành để có thể phân bổ 

FISIM vào thời gian tới. 

Lĩnh vực Bảo hiểm và Chuyên 

môn khoa học và công nghệ: Cài 

đặt thêm thông tin vào các cuộc 

điều tra (điều tra doanh nghiệp, 

Chưa hoàn thành 

và tiếp tục thực 

hiện 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

điều tra Tập đoàn TCT,…). 

Kinh doanh bất động sản và dịch 

vụ khác: Đã ban hành phương án 

điều tra dịch vụ lưu trú, ăn uống và 

dịch vụ khác. Hàng năm vẫn biên 

soạn và công bố số liệu theo 

phương án đã ban hành. 

2.19 

Nghiên cứu, cập nhật phương 

pháp luận điều tra chọn mẫu theo 

chuẩn quốc tế 

Viện Khoa 

học Thống kê 
2012-2020 

Tài liệu hướng dẫn điều 

tra chọn mẫu theo chuẩn 

quốc tế được biên soạn 

và triển khai áp dụng  

Đã thực hiện nghiên cứu Phương 

pháp xây dựng dàn chọn mẫu từ cơ 

sở dữ liệu các cơ sở kinh doanh. 

Hiện đang nghiên cứu để đổi mới 

mẫu điều tra của khảo sát mức 

sống hộ gia đình 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

2.20 

 ác định và nghiên cứu phương 

pháp đo lường các hiện tượng 

kinh tế - xã hội mới nhằm phản 

ánh đầy đủ bức tranh kinh tế - xã 

hội  

Viện Khoa 

học Thống kê 
2012-2020 

Kết quả nghiên cứu được 

công bố và áp dụng  

Đang nghiên cứu ứng dụng thu 

thập dữ liệu từ nguồn dữ liệu lớn 

(Big data) phục vụ biên soạn chỉ số 

giá tiêu dùng 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

2.21 

Bảng phân loại theo mục đích sử 

dụng cuối cùng của hộ gia đình 

(COICOP), Bảng phân loại theo 

mục đích sử dụng của Chính phủ 

(COFOG), Bảng phân loại theo 

mục đích của khu vực thể chế phi 

Vụ Phương 

pháp chế độ 

thống kê và 

Công nghệ 

thông tin 

2012-2020 

Các Quyết định của cấp 

có thẩm quyền ban hành 

kèm theo các bảng phân 

loại COICOP, COFOG, 

COPNI 

Đã ban hành Quyết định số 

11/2018/QĐ/TTg ngày 01/3/2018 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Bảng phân loại tiêu dùng theo mục 

đích của hộ gia đình Việt Nam 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

lợi nhuận phục vụ hộ gia đình 

(COPNI) 

2.22 

Bảng phân loại tình trạng và sử 

dụng thời gian lao động 

(ICATUS) 

Vụ Phương 

pháp chế độ 

thống kê và 

Công nghệ 

thông tin 

2012-2020 

Quyết định của cấp có 

thẩm quyền ban hành kèm 

theo các bảng phân loại 

tình trạng và sử dụng thời 

gian lao động  

Chưa thực hiện do nhu cầu sử dụng 

bảng phân loại này chưa nhiều 
Chưa thực hiện 

2.23 
Bảng phân loại hàng hóa ngoại 

thương (SITC) 

Vụ Phương 

pháp chế độ 

thống kê và 

Công nghệ 

thông tin  

2012-2020 

Quyết định của cấp có 

thẩm quyền ban hành 

kèm theo các bảng phân 

loại hàng hóa ngoại 

thương  

Danh mục hàng hoá xuất khẩu, 

nhập khẩu Việt Nam đã được ban 

hành (Thông tư số 65/2017/TT-

BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài 

chính); Danh mục dịch vụ xuất, 

nhập khẩu Việt Nam (Quyết định số 

28/2011/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 

của Thủ tướng Chính phủ) 

Hoàn thành  

2.24 Bảng Danh mục Giáo dục Đào tạo 

Vụ Phương 

pháp chế độ 

thống kê và 

Công nghệ 

thông tin 

2015-2020 
Quyết định của cấp có 

thẩm quyền 

Bảng Danh mục Giáo dục Đào tạo 

được ban hành tại Quyết định số 

01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 

của Thủ tướng Chính phủ 

Hoàn thành 

2.25 
Hệ thống ngành kinh tế của Việt 

Nam 

Vụ Phương 

pháp chế độ 

thống kê và 

Công nghệ 

2015-2020 
Quyết định của cấp có 

thẩm quyền 

Đã ban hành Quyết định số 

27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Hoàn thành 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

thông tin Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 

2.26 
Hệ thống ngành sản phẩm Việt 

Nam 

Vụ Phương 

pháp chế độ 

thống kê và 

Công nghệ 

thông tin 

2015-2020 
Quyết định của cấp có 

thẩm quyền 

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ về hệ thống ngành sản 

phẩm Việt Nam 

Chưa hoàn thành 

và tiếp tục thực 

hiện 

2.27 
Biên soạn và xuất bản Từ điển 

Thống kê 

Viện Khoa 

học Thống kê 
2012-2015 

Từ điển thống kê được in 

và phát hành 

Từ điển Thống kê Việt Nam được 

phát hành 
Hoàn thành 

2.28 

Biên soạn và xuất bản tài liệu 

hướng dẫn nghiệp vụ thống kê tài 

khoản quốc gia 2008 (SNA2008)  

Vụ Hệ thống 

tài khoản 

quốc gia 

2013 

Sách hướng dẫn nghiệp 

vụ thống kê SNA2008 

được biên soạn và phát 

hành 

Tài liệu Phương pháp biên soạn hệ 

thống tài khoản quốc gia ở Việt 

Nam đã được biên soạn và phát 

hành 

Hoàn thành 

2.29 
Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống 

kê nông, lâm nghiệp và thủy sản 

Vụ Thống kê 

Nông, Lâm 

nghiệp và 

Thủy sản 

2012-2015 

Sổ tay hướng dẫn nghiệp 

vụ thống kê nông, lâm 

nghiệp và thủy sản được 

biên soạn và phát hành 

Đã hoàn thành Dự thảo Sổ tay 

hướng dẫn nghiệp vụ thống kê 

nông, lâm nghiệp và thủy sản (Do 

nghiệp vụ thống kê nông, lâm 

nghiệp và thủy sản hiện có nhiều 

thay đổi cần cập nhật, Phương án 

điều tra lâm nghiệp đang được dự 

thảo, một số phương án điều tra 

nông nghiệp dự định sửa đổi năm 

2018 nên hoạt động này chưa hoàn 

thành, chờ cập nhật các thay đổi 

Chưa hoàn thành 

và tiếp tục thực 

hiện 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

nói trên) 

2.30 
Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống 

kê công nghiệp  

Vụ Thống kê 

Công nghiệp 
2012-2015 

Sổ tay hướng dẫn nghiệp 

vụ thống kê công nghiệp 

được biên soạn và phát 

hành 

Không thực hiện do thấy không 

cần thiết, không có tác dụng nhiều 

và gây tốn kém kinh phí 

Không thực hiện 

2.31 
Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống 

kê xây dựng, vốn đầu tư 

Vụ Thống kê 

 ây dựng và 

Vốn đầu tư 

2012-2015 

Sổ tay hướng dẫn nghiệp 

vụ thống kê xây dựng và 

vốn đầu tư được biên soạn 

và phát hành 

Đang nghiên cứu, hoàn thiện biên 

soạn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ 

thống kê xây dựng và vốn đầu tư 

Chưa hoàn thành 

và tiếp tục thực 

hiện 

2.32 
Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống 

kê thương mại, dịch vụ 

Vụ Thống kê 

Thương mại 

và Dịch vụ 

2012-2015 

Sổ tay hướng dẫn nghiệp 

vụ thống kê thương mại, 

dịch vụ được biên soạn 

và phát hành 

Đang nghiên cứu biên soạn sổ tay 

hướng dẫn nghiệp vụ thống kê 

thương mại, dịch vụ 

Chưa hoàn thành 

và tiếp tục thực 

hiện 

2.33 
Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống 

kê giá  

Vụ Thống kê 

Giá 
2012-2015 

Sổ tay hướng dẫn nghiệp 

vụ thống kê giá được 

biên soạn và phát hành 

Đã phối hợp với Viện Khoa học 

Thống kê xây dựng bài giảng về 

điều tra giá cho điền tra viên 

Chưa hoàn thành 

và tiếp tục thực 

hiện 

2.34 
Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống 

kê dân số, lao động 

Vụ Thống kê 

Dân số và 

Lao động 

2012-2015 

Sổ tay hướng dẫn nghiệp 

vụ thống kê dân số, lao 

động được biên soạn và 

phát hành 

Giáo trình Thống kê Dân số và Lao 

động đã được biên soạn và phát 

hành 

Hoàn thành  

2.35 
Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống 

kê xã hội, môi trường 

Vụ Thống kê 

Xã hội và 

Môi trường 

2012-2015 
Sổ tay hướng dẫn nghiệp 

vụ thống kê xã hội, môi 

trường được biên soạn và 

Đã phát hành Sổ tay thống kê giới, 

Sổ tay thống kê môi trường. 

Đang dự thảo Sổ tay Hướng dẫn nghiệp 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

phát hành vụ thống kê xã hội và môi trường. 

2.36 
Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thanh 

tra chuyên ngành thống kê 

Vụ Pháp chế 

và Thanh tra 

Thống kê 

2012-2015 

Sổ tay hướng dẫn nghiệp 

vụ thanh tra chuyên ngành 

thống kê được biên soạn 

và phát hành 

Đã phát hành Sổ tay hướng dẫn 

nghiệp vụ công tác thanh tra 

chuyên ngành Thống kê 

Hoàn thành  

2.37 

 ây dựng, áp dụng quy trình 

chuẩn đánh giá chất lượng đối với 

điều tra mẫu, điều tra toàn bộ và 

tổng điều tra thống kê 

Vụ Phương 

pháp chế độ 

thống kê và 

Công nghệ 

thông tin 

2012-2015 

- Quyết định của cấp có 

thẩm quyền ban hành 

quy trình chuẩn đánh giá 

chất lượng đối với điều 

tra mẫu, điều tra toàn bộ 

và tổng điều tra thống kê; 

- Các cuộc điều tra được 

đánh giá chất lượng theo 

quy trình đã ban hành.  

Chưa ban hành quy trình chuẩn 

đánh giá chất lượng đối với các 

cuộc điều tra mẫu, điều tra toàn bộ 

và tổng điều tra thống kê 

Chưa hoàn thành 

và tiếp tục thực 

hiện 

2.38 

Biên soạn và triển khai áp dụng 

quy trình xây dựng chế độ báo cáo 

thống kê và phương án điều tra 

thống kê  

Vụ Phương 

pháp chế độ 

thống kê và 

Công nghệ 

thông tin 

2012-2015 

- Quyết định của cấp có 

thẩm quyền ban hành 

quy trình chuẩn xây dựng 

chế độ báo cáo thống kê; 

- Các chế độ báo cáo 

thống kê được xây dựng 

theo quy trình chuẩn đã 

được ban hành  

Quy trình xây dựng chế độ báo cáo 

thống kê và phương án điều tra 

thống kê thực hiện theo Luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật 

Hoàn thành 

2.39 

Áp dụng quy trình quản lý và đánh 

giá chất lượng số liệu thống kê 

theo Khung đánh giá chất lượng 

Viện Khoa 

học Thống kê 
2012-2020 

Số liệu thống kê được 

đánh giá chất lượng theo 

DQAF 

Đã nghiên cứu, thử nghiệm đánh 

giá số liệu GDP theo DQAF. Hiện 

đang xây dựng bộ tiêu chuẩn, tiêu 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (DQAF) chí chất lượng thống kê nhà nước 

2.40 

 ây dựng và áp dụng quy trình 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

ISO vào các hoạt động thống kê 

Văn phòng 

Tổng cục 
2012-2020 

- Quy trình quản chất 

lượng theo tiêu chuẩn 

ISO được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; 

- Các hoạt động thống kê 

được quản lý theo quy 

trình ISO. 

Đã ban hành Quyết định số 

395/QĐ-BKHĐT ngày 30/03/2012 

công bố Mô hình khung Hệ thống 

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2008 cho các 

Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; Quyết định số 

417B/QĐ-TCTK ngày 19/07/2012 

ban hành hệ thống tài liệu quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001: 2008 của Tổng Cục 

Thống kê 

Hoàn thành và 

tiếp tục thực hiện 

2.41 

Hợp tác nghiên cứu với các tổ chức 

nghiên cứu khoa học thống kê của 

các nước trong khu vực và thế giới 

Viện Khoa 

học Thống kê 
2012-2020 

- Biên bản ghi nhớ được 

thông qua; 

- Báo cáo kết quả nghiên 

cứu được công bố. 

Tham gia các nhóm nghiên cứu, 

nhóm công tác của UNSD, 

Alaanbaatar, FAO, ASEAN, SIAP, 

WB, IMF, ADB 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

2.42 
Tổ chức các cuộc hội thảo quốc tế 

về lĩnh vực thống kê tại Việt Nam 

Vụ Thống kê 

nước ngoài 

và Hợp tác 

quốc tế 

2014-2020 

Các cuộc hội thảo quốc 

tế về thống kê được tổ 

chức tại Việt Nam  

Tổ chức thành công hội nghị và hội 

thảo: Hội nghị về Thống kê Nông 

nghiệp khu vực Châu Á Thái Bình 

Dương (APCAS24) (năm 2012); 

Hội thảo mô hình Hội đồng thống 

kê quốc gia (năm 2013); Hội nghị 

Hiệp hội quốc tế về Thống kê 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 



41 

 

STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

chính thức IAOS (năm 2014); Hội 

thảo đào tạo Dự án thí điểm mở 

rộng và cuộc họp của Nhóm công 

tác về Phổ biến số liệu (WGDSA) 

lần thứ 7 (năm 2014); Hội nghị hỗ 

trợ các quốc gia đang phát triển đo 

lường tiến bộ hướng tới đạt được 

một nền kinh tế xanh (Green 

Economy) (năm 2015); Hội thảo 

đào tạo Tăng cường Tài khoản 

Kinh tế - Môi trường (SEEA) (năm 

2015); Hội thảo đào tạo về 

Inforgraphics dành cho các nước 

ASEAN (năm 2016); Hội thảo lần 

thứ nhất của các nước CLMV về 

Thống kê Thương mại quốc tế về 

dịch vụ (SITS) (năm 2016); Hội 

nghị Tổng điều tra dân số thế giới 

lần thứ 29 (PCC29) (năm 2018) 

2.43 
 ây dựng Đề án đổi mới Viện 

Khoa học Thống kê 

Viện Khoa 

học Thống kê 
2012 

Quyết định của cấp có 

thẩm quyền phê duyệt Đề 

án đổi mới Viện Khoa 

học thống kê 

Đề án “Đổi mới Viện Khoa học 

Thống kê” được xây dựng và triển 

khai thực hiện 

Hoàn thành  

2.44 
Thực hiện Đề án đổi mới Viện 

Khoa học Thống kê 

Viện Khoa 

học Thống kê 
2013-2020 Thực hiện được các mục 

tiêu và sản phẩm của Đề 

Chức năng, nhiệm vụ của Viện 

Khoa học Thống kê được quy định 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

án đổi mới Viện Khoa 

học Thống kê 

trong Quyết định số 646/QĐ-

TCTK ngày 24/6/2013 của Tổng 

cục trưởng TCTK. Theo đó bổ 

sung 3 chức năng mới: (1)  ây 

dựng Chiến lược phát triển thống 

kê; (2) Quản lý chất lượng thống 

kê; (3) Đào tạo, bồi dưỡng thống 

kê 

thực hiện 

2.45 
Thành lập Hội đồng khoa học 

ngành Thống kê 

Viện Khoa 

học Thống kê 
2012 

Quyết định thành lập và 

quy chế hoạt động của 

Hội đồng khoa học 

ngành Thống kê được 

ban hành 

Quyết định số 895/QĐ-TCTK 

03/9/2013 về Thành lập Hội đồng 

và ban hành Quy chế hoạt động 

của Hội đồng Khoa học và Công 

nghệ ngành Thống kê 

Hoàn thành 

2.46 
Hình thành mạng lưới nghiên cứu 

khoa học thống kê 

Viện Khoa 

học Thống kê 
2013-2015 

Cơ sở dữ liệu cán bộ 

nghiên cứu khoa học 

ngành Thống kê 

Một số hoạt động nghiên cứu về 

thống kê được hợp tác giữa TCTK 

với Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam, Khoa Thống kê Trường Đại 

học Kinh tế quốc dân Hà Nội, 

nhưng chưa xây dựng cơ sở dữ liệu 

về cán bộ nghiên cứu khoa học 

ngành Thống kê 

Chưa hoàn thành 

và tiếp tục thực 

hiện 

3 
Đổi mới và nâng cao chất lượng 

hoạt động thu thập thông tin 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

thống kê 

3.1 
Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu 

thống kê quốc gia 

Vụ Phương 

pháp chế độ 

thống kê và 

Công nghệ 

thông tin 

2016-2020 

Hệ thống chỉ tiêu thống 

kê quốc gia được rà soát, 

cập nhật từ năm 2016 

Báo cáo rà soát hệ thống chỉ tiêu 

thống kê quốc gia ban hành theo 

Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 

02/6/2010. 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc 

gia mới ban hành theo Luật Thống 

kê 2015; nội dung được rà soát, 

cập nhật và ban hành theo Nghị 

định số 97/2016/NĐ-CP ngày 

01/07/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

Hoàn thành  

3.2 
Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu 

thống kê tỉnh, huyện, xã 

Vụ Phương 

pháp chế độ 

thống kê và 

Công nghệ 

thông tin 

2016-2020 

Hệ thống chỉ tiêu thống 

kê tỉnh, huyện, xã được 

rà soát, cập nhật từ năm 

2016 

Báo cáo rà soát hệ thống chỉ tiêu 

thống kê cấp tỉnh, huyện, xã banh 

hành theo Thông tư số 

02/2011/TT-BKHĐT ngày 

10/1/2011. 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, 

huyện, xã được rà soát, cập nhật và 

ban hành theo Quyết định số 

54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 

của Thủ tướng Chính phủ 

Hoàn thành  

3.3 
 ây dựng bộ chỉ tiêu thống kê 

phát triển giới tỉnh, huyện, xã 

Vụ Phương 

pháp chế độ 
2012 

Bộ chỉ tiêu thống kê phát 

triển giới được cấp có 

Thông tư số 07/2012/TT-BKHĐT 

ngày 22/10/2012 quy định nội 
Hoàn thành  
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

thống kê và 

Công nghệ 

thông tin 

thẩm quyền ban hành dung Bộ chỉ tiêu thống kê phát 

triển giới của quốc gia; Bộ chỉ tiêu 

thống kê phát triển giới cấp tỉnh, 

huyện, xã 

3.4 

Rà soát, cập nhật bộ chỉ tiêu thống 

kê phát triển giới quốc gia, tỉnh, 

huyện, xã 

Vụ Phương 

pháp chế độ 

thống kê và 

Công nghệ 

thông tin 

2016-2020 

Bộ chỉ tiêu thống kê phát 

triển giới quốc gia, tỉnh, 

huyện, xã được rà soát, cập 

nhật từ năm 2016 

Bộ chỉ tiêu phát triển Giới quốc gia 

đã tiến hành tổng kết và thành lập 

Tổ biên soạn để xây dựng Bộ chỉ 

tiêu mới phù hợp với Luật Thống kê 

Chưa hoàn thành 

và tiếp tục thực 

hiện 

3.5 

Hoàn thiện, nâng cấp cơ sở dữ 

liệu đăng ký doanh nghiệp, đơn vị 

cơ sở phục vụ thống kê doanh 

nghiệp và đơn vị cơ sở 

Vụ Phương 

pháp chế độ 

thống kê và 

Công nghệ 

thông tin 

Hàng năm 

- Số liệu thống kê doanh 

nghiệp, đơn vị cơ sở chủ 

yếu được biên soạn từ cơ 

sở dữ liệu này 

- Dàn mẫu điều tra doanh 

nghiệp, đơn vị cơ sở được 

lập từ cơ sở dữ liệu này 

Hàng năm, TCTK thực hiện cập 

nhật nguồn dữ liệu doanh nghiệp 

đăng ký thuế của Tổng cục thuế. 

Việc triển khai Đề án xây dựng hệ 

thống công nghệ thông tin kết nối, 

chia sẻ dữ liệu giữa Tổng cục 

Thống kê và Tổng cục Thuế đã cơ 

bản hoàn thành giai đoạn 1 (đã xây 

dựng hệ thống công nghệ thông tin 

kết nối với Tổng cục Thuế), đang 

triển khai thực hiện giai đoạn 2 

(xây dựng các công cụ khai thác dữ 

liệu quản lý thuế để biên soạn các 

chỉ tiêu thống kê) theo đúng kế 

hoạch đề ra 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

3.6 Rà soát, cập nhật, hoàn thiện 

chương trình điều tra thống kê 

Vụ Phương 

pháp chế độ 

2012, 

2015, 

Quyết định của Thủ 

tướng ban hành Chương 

Ngày 17/10/2016 Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quyết định số 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

quốc gia thống kê và 

Công nghệ 

thông tin 

2020 trình điều tra thống kê 

quốc gia được sửa đổi, bổ 

sung 

43/2016/QĐ-TTg về Chương trình 

điều tra thống kê quốc gia, thay thế 

Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 

28/6/2012) 

thực hiện 

3.7 

Cập nhật, hoàn thiện chế độ báo 

cáo thống kê áp dụng đối với các 

đơn vị cơ sở (doanh nghiệp, cơ 

quan nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp…) 

Vụ Phương 

pháp chế độ 

thống kê và 

Công nghệ 

thông tin 

2012, 

2015, 

2020 

Quyết định của cấp có 

thẩm quyền ban hành chế 

độ báo cáo thống kê áp 

dụng đối với các đơn vị 

cơ sở phù hợp với 

chương trình điều tra 

thống kê, các hệ thống 

chỉ tiêu thống kê  

Đã ban hành Quyết định số 

77/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 

về việc ban hành chế độ báo cáo 

thống kê cơ sở áp dụng đối với 

doanh nghiệp nhà nước, doanh 

nghiệp và dự án có vốn đầu tư 

nước ngoài và Thông tư số 

04/2011/TT-BKHĐT quy định hệ 

thống biểu mẫu báo cáo thống kê 

cơ sở áp dụng đối với doanh 

nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và 

dự án có vốn đầu tư nước ngoài 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

3.8 

Cập nhật và hoàn thiện chế độ báo 

cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối 

với cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

Vụ Phương 

pháp chế độ 

thống kê và 

Công nghệ 

thông tin 

2012, 

2015, 

2020 

Quyết định của cấp có 

thẩm quyền ban hành chế 

độ báo cáo thống kê áp 

dụng đối với cấp tỉnh, 

huyện, xã 

Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT 

ngày 07/11/2012 quy định chế độ 

báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng 

đối với Cục Thống kê tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương. Hiện 

đang dự thảo Chế độ báo cáo thống 

kê áp dụng đối với Cục Thống kê 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương mới 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3.9 

Cập nhật, hoàn thiện chế độ báo 

cáo thống kê tổng hợp áp dụng 

đối với bộ, ngành 

Vụ Phương 

pháp chế độ 

thống kê và 

Công nghệ 

thông tin 

2013, 

2015, 

2020 

Quyết định của cấp có 

thẩm quyền ban hành chế 

độ báo cáo thống kê tổng 

hợp áp dụng đối với bộ, 

ngành 

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 

20/4/2018 quy định chi tiết nội 

dung chế độ báo cáo thống kê cấp 

quốc gia (thay thế Chế độ báo cáo 

thống kê tổng hợp áp dụng đối với 

bộ, ngành được ban hành tại Quyết 

định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 

07/02/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ) 

Hoàn thành 

4 

Đổi mới, hoàn thiện nâng cao 

chất lượng hoạt động xử lý, tổng 

hợp và phổ biến thông tin thống 

kê  

       

4.1 

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình 

truyền tin, xử lý, tổng hợp báo cáo 

thống kê áp dụng đối với Cục 

Thống kê tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và thống kê bộ, 

ngành 

Vụ Phương 

pháp chế độ 

thống kê và 

Công nghệ 

thông tin 

2012-2015 

Quyết định của cấp có 

thẩm quyền ban hành 

Quy trình truyền tin, xử 

lý, tổng hợp các báo cáo 

thống kê áp dụng đối với 

Cục Thống kê tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung 

ương và thống kê bộ, 

ngành  

Quy trình được quy định tại Quyết 

định số 680/QĐ-BKHĐT ngày 

28/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 

KH&ĐT về Quy chế phổ biến 

thông tin thống kê của TCTK 

Hoàn thành  

4.2  ây dựng, chuẩn hóa quy trình 

truyền tin, xử lý, tổng hợp, phổ 

Vụ Phương 

pháp chế độ 
2012 Quyết định của cấp có 

thẩm quyền ban hành 

Quy trình được quy định tại Quyết 

định số 680/QĐ-BKHĐT ngày 
Hoàn thành 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

biến, lưu trữ, chia sẻ kết quả và 

dữ liệu các cuộc điều tra, tổng 

điều tra thuộc Chương trình điều 

tra thống kê quốc gia do Tổng 

cục Thống kê thực hiện 

thống kê và 

Công nghệ 

thông tin 

Quy trình truyền tin, xử 

lý, tổng hợp, phổ biến, 

lưu trữ, chia sẻ kết quả 

và dữ liệu các cuộc điều 

tra, tổng điều tra thuộc 

Chương trình điều tra 

thống kê quốc gia 

28/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 

KH&ĐT về Quy chế phổ biến 

thông tin thống kê của TCTK 

4.3 

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình 

xử lý, tổng hợp, phổ biến các chỉ 

tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc gia 

Vụ Phương 

pháp chế độ 

thống kê và 

Công nghệ 

thông tin 

2012-2015 

Quyết định của cấp có 

thẩm quyền ban hành 

Quy trình truyền tin, xử 

lý, tổng hợp, phổ biến 

các chỉ tiêu thống kê 

thuộc hệ thống chỉ tiêu 

thống kê quốc gia 

Quy trình được quy định tại Quyết 

định số 680/QĐ-BKHĐT ngày 

28/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 

KH&ĐT về Quy chế phổ biến 

thông tin thống kê của TCTK  

Hoàn thành  

4.4 
Biên soạn các chỉ tiêu thuộc hệ 

thống chỉ tiêu thống kê quốc gia 

Những đơn vị 

của Tổng cục 

Thống kê 

được phân 

công thực 

hiện các chỉ 

tiêu thuộc hệ 

thống chỉ tiêu 

thống kê 

quốc gia 

2012-2015 

Tất cả các chỉ tiêu thống 

kê thuộc hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc gia 

được biên soạn 

 

Đến 31/12/2015, Tổng cục Thống kê 

đã biên soạn và công bố được 109 

chỉ tiêu trong số 144 chỉ tiêu được 

phân công trong hệ thống chỉ tiêu 

thống kê quốc gia theo quyết định số 

43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 

của Thủ tướng Chính phủ. 

Đối với hệ thống chỉ tiêu thống kê 

quốc gia mới được quy định trong 

Chưa hoàn thành 

và tiếp tục thực 

hiện 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Luật Thống kê năm 2015, đến hết 

năm 2017, Tổng cục Thống kê đã 

biên soạn và công bố 82 chỉ tiêu 

trong tổng số 107 chỉ tiêu được 

giao chủ trì thu thập, tổng hợp. 

4.5 
Công bố các chỉ tiêu thuộc hệ 

thống chỉ tiêu thống kê quốc gia 

Vụ Thống kê 

Tổng hợp 
2012-2015 

Tất cả các chỉ tiêu thống 

kê thuộc hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc gia 

được biên soạn và công 

bố từ năm 2015 

Đến 31/12/2015, Tổng cục Thống kê 

đã biên soạn và công bố được 109 

chỉ tiêu trong số 144 chỉ tiêu được 

phân công trong hệ thống chỉ tiêu 

thống kê quốc gia theo quyết định số 

43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 

của Thủ tướng Chính phủ. 

Đối với hệ thống chỉ tiêu thống kê 

quốc gia mới được quy định trong 

Luật Thống kê năm 2015, đến hết 

năm 2017, Tổng cục Thống kê đã 

biên soạn và công bố 82 chỉ tiêu 

trong tổng số 107 chỉ tiêu được 

giao chủ trì thu thập, tổng hợp. 

Chưa hoàn thành 

và tiếp tục thực 

hiện 

4.6 

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình xử 

lý, tổng hợp, phổ biến các chỉ tiêu 

thống kê phát triển giới quốc gia, 

tỉnh, huyện, xã 

Vụ Phương 

pháp chế độ 

thống kê và 

Công nghệ 

thông tin 

2012-2015 

Quyết định của cấp có 

thẩm quyền ban hành 

quy trình truyền tin, xử 

lý, tổng hợp, phổ biến 

các chỉ tiêu thống kê phát 

Chưa xây dựng, chuẩn hóa quy 

trình truyền tin, xử lý, tổng hợp, 

phổ biến các chỉ tiêu thống kê phát 

triển giới quốc gia, tỉnh, huyện, xã 

Chưa thực hiện 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

triển giới quốc gia 

4.7 

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình 

truyền đưa, xử lý, tổng hợp, biên 

soạn và phổ biến Báo cáo tình 

hình kinh tế - xã hội, niên giám 

thống kê quốc gia 

Vụ Thống kê 

Tổng hợp 
2012-2013 

Quyết định của cấp có 

thẩm quyền ban hành 

Quy trình truyền đưa, xử 

lý, tổng hợp biên soạn và 

phổ biến Báo cáo tình 

hình kinh tế - xã hội, niên 

giám thống kê quốc gia 

Quy trình được quy định tại Quyết 

định số 680/QĐ-BKHĐT ngày 

28/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 

KH&ĐT về Quy chế phổ biến 

thông tin thống kê của TCTK 

Hoàn thành 

4.8 

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình 

truyền đưa, xử lý, tổng hợp, biên 

soạn và phổ biến số liệu thống kê 

kinh tế - xã hội của Việt Nam ra 

nước ngoài và các tổ chức quốc tế 

Vụ Thống kê 

nước ngoài 

và Hợp tác 

quốc tế 

2012-2013 

Quyết định của cấp có 

thẩm quyền ban hành 

Quy trình truyền đưa, xử 

lý, tổng hợp, biên soạn 

và phổ biến số liệu thống 

kê kinh tế - xã hội của 

Việt Nam ra nước ngoài 

và các tổ chức quốc tế 

Quy trình phổ biến số liệu thống kê 

kinh tế - xã hội của Việt Nam ra 

nước ngoài và các tổ chức quốc tế 

đã được xây dựng và áp dụng tại 

Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp 

tác quốc tế 

Hoàn thành 

4.9 

 ây dựng, chuẩn hóa Danh mục 

và lịch công bố các sản phẩm 

thống kê  

Vụ Thống kê 

Tổng hợp 
2012-2013 

Quyết định của cấp có 

thẩm quyền ban hành 

Danh mục và lịch công 

bố các sản phẩm thống 

kê 

Lịch phổ biến thông tin thống kê 

năm 2017 của Tổng cục Thống kê 

đã được ban hành và công bố trên 

website (Quyết định số 386/QĐ-

TCTK ngày 08/12/2016) 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

4.10 
Đổi mới và nâng cấp nội dung, 

hình thức trang thông tin điện tử 

và các sản phẩm thông tin thống 

Trung tâm 

Tư liệu và 

Dịch vụ 

2012 
Trang thông tin điện tử 

và các thông tin thống kê 

khác của Tổng cục 

Phiên bản mới trang thông tin điện 

tử chính thức hoạt động từ ngày 

01/4/2015 tại địa chỉ 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

kê khác của Tổng cục Thống kê thống kê Thống kê được đổi mới 

về nội dung, hình thức 

http://gso.gov.vn 

4.11 

Tổ chức đánh giá mức độ hài lòng 

và xác định nhu cầu của người 

dùng tin đối với thông tin thống 

kê 

Vụ Thống kê 

Tổng hợp 

2013; 

2015; 

2018; 

2020 

Kết quả đánh giá mức độ 

hài lòng và nhu cầu của 

người dùng tin đối với 

thông tin thống kê được 

công bố 

Đã tổ chức điều tra nhu cầu và mức 

độ hài lòng của người sử dụng thông 

tin thống kê năm 2017. Kết quả điều 

tra năm 2017 cho thấy, có 37,5 % số 

người trả lời hài lòng; 57,2% tương 

đối hài lòng và 5,3% số người trả lời 

chưa hài lòng với việc phổ biến, 

cung cấp thông tin của ngành Thống 

kê (trong khi đó, kết quả điều cho 

năm 2013 cho thấy các số liệu tương 

ứng là: 31,5% số người trả lời hài 

lòng, 60,3% số người trả lời tương 

đối hài lòng và 8,2% số người trả lời 

chưa hài lòng) 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

5 
Đẩy mạnh phân tích và dự báo 

thống kê 
       

5.1 

Thành lập đơn vị chuyên trách về 

phân tích và dự báo thuộc hệ 

thống thống kê tập trung 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 
2012-2013 

Quyết định của cấp có 

thẩm quyền về việc thành 

lập đơn vị phân tích và 

dự báo thống kê thuộc hệ 

thống thống kê tập trung 

Tổ phân tích và dự báo thống kê đã 

được thành lập theo Quyết định số 

29/QĐ-TCTK ngày 05/4/2017 của 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống 

kê 

Hoàn thành 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

5.2 

 ác định nội dung, phương pháp, 

công cụ và tiến hành phân tích và 

dự báo ngắn hạn 

Vụ Thống kê 

Tổng hợp 
Định kỳ 

Báo cáo phân tích và dự 

báo ngắn hạn được công 

bố  

Sử dụng một số mô hình dự báo 

tác động của các chính sách, như: 

Tăng giá điện, giá dầu, giá dịch vụ 

giáo dục và y tế lên lạm phát, tăng 

trưởng kinh tế và một số chỉ tiêu 

kinh tế vĩ mô khác; xây dựng một 

số kịch bản về tăng trưởng kinh tế 

năm 2017 cho từng quý và dự báo 

ngắn hạn cho 14 chỉ tiêu KT H 

chủ yếu. 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 

tháng, quý, năm từ năm 2016 được 

nâng cao (báo cáo này hiện nay 

được chính phủ sử dụng chính thức 

trong các phiên họp thường kỳ của 

Chính phủ).  

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

5.3 

 ác định nội dung, phương pháp, 

công cụ phân tích và dự báo trung 

và dài hạn (3 năm, 5 năm và 10 

năm) 

Vụ Thống kê 

Tổng hợp 
Định kỳ 

Báo cáo phân tích và dự 

báo trung và dài hạn 

được công bố  

Báo cáo phân tích động thái và 

thực trạng kinh tế xã hội Việt nam 

5 năm 2011-2015; Báo cáo Thực 

trạng phát triển kinh tế xã hội Việt 

Nam so với các nước trong khu 

vực; Năng suất lao động Việt Nam: 

Thực trạng và giải pháp; Báo cáo 

về kiểm kê, đánh giá thực chất tình 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục thực 

hiện 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

hình các nguồn lực của nền kinh tế 

hiện nay 

5.4 

 ây dựng cơ chế phối hợp, chia 

sẻ, sử dụng kết quả phân tích và 

dự báo thống kê 

Vụ Thống kê 

Tổng hợp 
2012-2014 

Quyết định của cấp có 

thẩm quyền ban hành 

Quy chế phối hợp, chia 

sẻ, sử dụng kết quả phân 

tích và dự báo thống kê 

Không thực hiện xây dựng một cơ 

chế riêng cho việc phối hợp, chia 

sẻ và sử dụng kết quả phân tích và 

dự báo thống kê mà lồng ghép 

trong Cơ chế phối hợp, chia sẻ 

thông tin giữa Tổng cục Thống kê 

và các bộ, ngành. Tổng cục Thống 

kê đã ký kết cơ chế phối hợp, chia 

sẻ thông tin thống kê với 9 bộ, 

ngành, tổ chức 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục thực 

hiện 

5.5 
Nâng cao năng lực phân tích và 

dự báo thống kê 

Vụ Thống kê 

Tổng hợp 

2012- 

2015 

Đội ngũ cán bộ, phương 

tiện phân tích và dự báo 

được tăng cường 

Năm 2017, Tổng cục Thống kê đã 

tổ chức 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 

chuyên sâu về phân tích, dự báo 

thống kê
64

 cho 129 lượt công chức, 

viên chức. Tổ phân tích và dự báo 

thống kê đã xác định công cụ phần 

mềm sử dụng trong công tác phân 

tích dự báo; phân công các thành 

viên trong tổ tham dự các khóa đào 

tạo, hội thảo ở nước ngoài về phân 

tích và dự báo thống kê... 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện  

                                                 
64

 Gồm Lớp Sử dụng phần mềm Stata để phân tích số liệu thống kê giới; Lớp Phân tích và dự báo thống kê; Lớp Lập và phân tích bảng IO. 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

6 

Ứng dụng, phát triển công nghệ 

thông tin và truyền thông trong 

hoạt động thống kê 

       

6.1 

Nâng cấp, mở rộng hệ thống cơ sở 

hạ tầng công nghệ thông tin và 

truyền thông của hệ thống thống 

kê tập trung 

Vụ Phương 

pháp chế độ 

thống kê và 

Công nghệ 

thông tin 

2012 -

2015, sau 

năm 2015 

nâng cấp, 

thay thế 

thiết bị hết 

hạn sử 

dụng 

- Mạng máy tính diện 

rộng đồng bộ thông suốt 

từ trung ương đến địa 

phương vào năm 2015 

- Đảm bảo khả năng kết 

nối, chia sẻ thông tin với 

các bộ, ngành và địa 

phương  

Năm 2017, hạ tầng công nghệ 

thông tin trong hệ thống thống kê 

tập trung được duy trì, bảo đảm 

thông tin liên tục và truyền đưa dữ 

liệu trong toàn hệ thống. 

Về trang thiết bị, Tổng cục Thống 

kê đã mua tập trung 1166 máy tính 

để bàn có cấu hình cao trang bị cho 

các đơn vị để phục vụ công tác 

chuyên môn toàn Ngành. 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

6.2 

 ây dựng và vận hành Cơ sở dữ 

liệu siêu dữ liệu (Metadata) thống 

kê dùng chung 

Vụ Phương 

pháp chế độ 

thống kê và 

Công nghệ 

thông tin 

2012-

2014, từ 

2015 nâng 

cấp, thay 

thế thiết bị 

hết hạn sử 

dụng 

 Cơ sở dữ liệu siêu dữ 

liệu (Metadata) dùng 

chung được xây dựng 

vào năm 2014. Hỗ trợ 

việc chuẩn hoá thông tin, 

chuẩn hoá quá trình sản 

xuất thông tin đồng thời 

tăng cường khả năng 

cung cấp, chia sẻ các 

bảng danh mục, các bảng 

phân loại 

Hệ thống dữ liệu đặc tả (Metadata) 

dùng chung toàn Ngành tiếp tục 

được xây dựng và cập nhật (tuy 

nhiên, các thông tin trong metadata 

đã có sẵn nhưng chưa kết nối được, 

vì chưa thống nhất giữa các chuyên 

ngành) 

Chưa hoàn thành 

và tiếp tục thực 

hiện 

6.3  ây dựng và vận hành Cơ sở dữ Trung tâm tin Hàng năm Các cơ sở dữ liệu vi mô, Tất cả các cuộc Tổng điều tra, điều Hoàn thành tiến 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

liệu vi mô, cơ sở dữ liệu vĩ mô 

của các cuộc điều tra, tổng điều 

tra do hệ thống thống kê tập trung 

thực hiện 

học Thống kê 

khu vực I, II, 

III 

vĩ mô của các cuộc tổng 

điều tra, điều tra do Tổng 

cục Thống kê thực hiện 

trong giai đoạn 2011-

2020 được xây dựng và 

đưa vào sử dụng 

tra thống kê hàng năm đều có cơ sở 

dữ liệu. Tuy nhiên, dữ liệu điều tra 

của các cuộc tổng điều tra, điều tra 

thống kê hàng năm chưa được xây 

dựng thành cơ sở dữ liệu nhiều 

năm (do dữ liệu chưa được chuẩn 

hóa, các phần mềm cơ sở dữ liệu 

được phát triển trên nhiều nền tảng 

và ngôn ngữ lập trình khác nhau dẫn 

đến việc kết nối, chia sẻ và khai thác 

dữ liệu khó khăn) 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

6.4 

 ây dựng và vận hành Cơ sở dữ 

liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê 

quốc gia, hệ thống chỉ tiêu thống 

kê tỉnh, huyện, xã 

Trung tâm tin 

học Thống kê 

khu vực I, II, 

III 

2012-2013 

Cơ sở dữ liệu số liệu các 

chỉ tiêu của hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc gia và 

hệ thống chỉ tiêu thống 

kê tỉnh, huyện, xã được 

xây dựng. Từ năm 2014 

đưa vào sử dụng 

Đang xây dựng cơ sở dữ liệu các 

chỉ tiêu thống kê quốc gia được 

công bố. Chưa xây dựng cơ sở dữ 

liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp 

tỉnh, huyện, xã 

Chưa hoàn thành 

và tiếp tục thực 

hiện 

6.5 
 ây dựng và vận hành Kho dữ 

liệu thống kê 

Trung tâm tin 

học Thống kê 

khu vực I, II, 

III 

2012-2017 

- Các kho dữ liệu thống 

kê cục bộ (DataMart) 

được xây dựng từ 2012 

đến 2014.  

- Kho dữ liệu thống kê 

(Data Warehouse) được 

Có 04 kho dữ liệu thống kê cục bộ: 

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 

2009; Điều tra khảo sát mức sống 

hộ gia đình (2004-2008); Điều tra 

lao động việc làm (2007-2010); 

Điều tra biến động dân số (2001-

2010). Ngoài ra, có các trang web 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện và tiếp 

tục thực hiện 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

xây dựng vào năm 2017 khai thác kết trả điều tra như: điều 

tra doanh nghiệp; Tổng điều tra 

nông thôn, nông nghiệp và thủy 

sản (có cơ sở dữ liệu vĩ mô liên kết 

nhiều năm); Tổng điều tra cơ sở 

kinh tế, hành chính, sự nghiệp 

2007. Tuy nhiên hiện chưa xây 

dựng kho dữ liệu tích hợp. 

6.6 

Phát triển phần mềm thu thập 

thông tin thống kê bằng các 

phương tiện điện tử  

Trung tâm tin 

học Thống kê 

khu vực I, II, 

III 

Hàng năm 

Thu thập và truyền đưa dữ 

liệu điều tra thống kê qua 

web, email và các thiết bị 

di động như máy tính xách 

tay, thiết bị PDA cho một 

số cuộc điều tra 

Năm 2017, Tổng cục đã đẩy mạnh 

ứng dụng giải pháp thu thập thông tin 

điều tra qua thiết bị di động (CAPI) 

cho Điều tra giá tiêu dùng, Điều tra 

lao động việc làm; Khảo sát mức 

sống dân cư và Điều tra thí điểm lần 

thứ nhất Tổng điều tra dân số và nhà 

ở.  

 ây dựng các chương trình nhập tin 

online: Bảng kê địa bàn và Bảng kê 

danh sách hộ của Tổng điều tra nông 

thôn nông nghiệp 2016; Điều tra 

công nghiệp tháng (IIP); Cập nhật dữ 

liệu phiếu thu thập thông tin về hành 

chính, sự nghiệp, tôn giáo của Tổng 

điều tra kinh tế 2017. 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
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Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

6.7 

 ây dựng phần mềm xử lý, tổng 

hợp số liệu các cuộc điều tra, tổng 

điều tra thống kê do hệ thống 

thống kê tập trung thực hiện 

Trung tâm tin 

học Thống kê 

khu vực I, II, 

III 

Hàng năm 

Phần mềm xử lý các cuộc 

điều tra, tổng điều tra do 

hệ thống thống kê tập 

trung thực hiện trong giai 

đoạn 2011-2020 

Tất cả các cuộc điều tra thống kê 

được xử lý, tổng hợp. Mỗi cuộc 

điều tra, tổng điều tra đều có phần 

mềm hỗ trợ từ khâu nhập tin, làm 

sạch dữ liệu, xử lý và tổng hợp số 

liệu đầu ra. 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

6.8 

 ây dựng phần mềm xử lý, tổng 

hợp số liệu theo chế độ báo cáo 

thống kê định kỳ do hệ thống 

thống kê tập trung chịu trách 

nhiệm 

Trung tâm tin 

học Thống kê 

khu vực I, II, 

III 

Hàng năm 

- Các mẫu biểu điện tử 

thống nhất được áp dụng 

đối với các đơn vị báo 

cáo thực hiện báo cáo 

trực tuyến; 

- Các báo cáo tổng hợp 

được thực hiện bằng 

chương trình ứng dụng 

vào năm 2015 

 ây dựng phần mềm xử lý, tổng 

hợp báo cáo thống kê định kỳ trong 

lĩnh vực thống kê: Nông, lâm 

nghiệp và thủy sản; công nghiệp, 

xây dựng; thương mại, dịch vụ, 

giá…  

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

6.9 
Phát triển các ứng dụng Chính 

phủ điện tử trên Internet 

Trung tâm tin 

học Thống kê 

khu vực I 

 
Các ứng dụng Chính phủ 

điện tử được ứng dụng 

Có các trang điều hành tác nghiệp 

của Tổng điều tra dân số và nhà ở, 

Tổng điều tra nông, nông nghiệp 

và thủy sản. Tuy nhiên, chưa hoàn 

thành việc xây dựng trang thông 

tin điện tử điều hành tác nghiệp 

của Tổng cục Thống kê 

Chưa hoàn thành 

và tiếp tục thực 

hiện 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
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Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

6.10 

 ây dựng các chuẩn về thông tin 

thống kê, chuẩn ứng dụng công 

nghệ thông tin và truyền thông áp 

dụng cho thống kê để thực hiện 

thống nhất và đồng bộ trong hệ 

thống thống kê nhà nước 

Vụ Phương 

pháp chế độ 

thống kê và 

Công nghệ 

thông tin 

2012-2013 

Quyết định của cấp có 

thẩm quyền ban hành 

Chuẩn về thông tin thống 

kê, chuẩn ứng dụng công 

nghệ thông tin và truyền 

thông áp dụng cho các 

hoạt động thống kê 

Chuẩn trao đổi dữ liệu đặc tả 

(SDM ) được áp dụng trong việc 

phổ biến niên giám thống kê trên 

website của TCTK 

Chưa hoàn thành 

và tiếp tục thực 

hiện 

6.11 

 ây dựng, giám sát và đánh giá 

việc thực hiện chương trình, kế 

hoạch ứng dụng, phát triển công 

nghệ thông tin và truyền thông 

trong hệ thống thống kê nhà nước  

Vụ Phương 

pháp chế độ 

thống kê và 

Công nghệ 

thông tin 

Hàng năm 

Quyết định của cấp có 

thẩm quyền ban hành 

Quy chế quản lý, giám 

sát và đánh giá 

Chưa ban hành Quy chế quản lý, 

giám sát và đánh giá 

Chưa hoàn thành 

và tiếp tục thực 

hiện 

6.12 

Đánh giá, bổ sung các hoạt động 

công nghệ thông tin và truyền 

thông của hệ thống thống kê nhà 

nước 

Vụ Phương 

pháp chế độ 

thống kê và 

Công nghệ 

thông tin 

Hàng năm 

Báo cáo hàng năm đánh 

giá kết quả thực hiện các 

hoạt động công nghệ 

thông tin và truyền thông 

trong công tác thống kê 

Hàng năm có báo cáo các hoạt 

động về công nghệ thông tin và 

truyền thông 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
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Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

7 
Phát triển nhân lực ngành 

Thống kê 
       

7.1 

Chuẩn hóa các chức danh công 

chức, viên chức thống kê và xác 

định số lượng, cơ cấu công chức 

thống kê theo ngạch công chức 

thống kê trong hệ thống thống kê 

tập trung 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 
2012-2013 

Quyết định của cấp có 

thẩm quyền ban hành 

chức danh công chức 

thống kê đã được chuẩn 

hóa, xác định số lượng, 

cơ cấu theo ngạch thống 

kê trong hệ thống thống 

kê tập trung 

Đề án vị trí việc làm và cơ cấu 

công chức của TCTK theo Quyết 

định số 1361/QĐ-BKHĐT ngày 

23/9/2015. Đề án này đã được gửi 

tới Bộ Nội vụ để thẩm định. 9 đơn 

vị sự nghiệp thuộc TCTK được Bộ 

trưởng Bộ KH&ĐT phê duyệt đề 

án vị trí việc làm. 

Đã gửi Bộ Nội vụ xem xét sửa đổi 

Quyết định số 03/2008/QĐ-BNV 

ngày 12/11/2008 về ban hành chức 

danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch công chức ngành 

Thống kê. Tuy nhiên, tháng 

10/2014 Bộ Nội vụ ban hành 

Thông tư số 11/2014/TT-BNV quy 

định chức danh, mã số ngạch và 

tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn 

các ngạch công chức chuyên ngành 

hành chính vì vậy tiêu chuẩn chức 

danh ngạch công chức thống kê 

cũng phải sửa đổi cho phù hợp với 

ngạch công chức hành chính 

Chưa hoàn thành 

và tiếp tục thực 

hiện 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

7.2 
 ác định nhu cầu đào tạo nhân 

lực thống kê 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 
2012-2015 

Báo cáo nhu cầu đào tạo 

nhân lực thống kê phân 

theo trình độ, hình thức 

đào tạo và theo năm 

Báo cáo nhu cầu đào tạo về thống 

kê được xác định hàng năm 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

7.3 
Biên soạn chương trình đào tạo 

theo ngạch công chức thống kê 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 
2012 

Quyết định của cấp có 

thẩm quyền ban hành 

Chương trình đào tạo 

theo ngạch công chức 

thống kê (2012) 

Quyết định số 1642/QĐ-BKHĐT 

ngày 4/12/2012 của Bộ trưởng Bộ 

KH&ĐT về ban hành Chương 

trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ 

công tác thống kê theo tiêu chuẩn 

các ngạch thống kê 

Hoàn thành  

7.4 
Thực hiện đào tạo theo ngạch 

công chức thống kê 

Viện Khoa 

học Thống kê 
Hàng năm 

Số lượt công chức thống 

kê được đào tạo theo 

ngạch 

Năm 2017, Tổng cục Thống kê đã 

tổ chức tổng cộng 21 lớp đào tạo, 

bồi dưỡng cho 1174 lượt công 

chức, viên chức, trong đó có 15 lớp 

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch 

thống kê với 982 lượt công chức, 

viên chức tham dự 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

7.5 

Nâng cấp Trường Cao đẳng 

Thống kê lên Trường Đại học 

Thống kê 

Trường Cao 

đẳng Thống 

kê 

2013-2015 

Quyết định của cấp có 

thẩm quyền về nâng cấp 

Trường Cao đẳng Thống 

kê lên Trường Đại học 

Thống kê 

Đề án nâng cấp Trường Cao đẳng 

Thống kê lên thành Đại học Thống 

kê đã trình Thủ tướng Chính phủ, 

nhưng chưa được phê duyệt 

Chưa hoàn thành 

và tiếp tục thực 

hiện 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
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Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

7.6 

Nâng cấp Trường Trung cấp 

thống kê lên Trường Cao đẳng 

Thống kê 

Trường 

Trung cấp 

thống kê 

2012 

Quyết định của cấp có 

thẩm quyền về nâng cấp 

Trường Trung cấp thống 

kê lên Trường Cao đẳng 

Thống kê 

Trường Trung cấp thống kê nâng 

cấp lên Trường Cao đẳng Thống kê 

II theo Quyết định số 1069/QĐ-

BGDĐT ngày 31/3/2015 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

Hoàn thành 

7.7 

 ây dựng và triển khai thực hiện 

Đề án thành lập Trung tâm phát 

triển nhân lực thống kê 

Viện Khoa 

học Thống kê 
2012-2015 

- Quyết định của cấp có 

thẩm quyền về Đề án 

thành lập Trung tâm phát 

triển nhân lực thống kê; 

- Triển khai thực hiện Đề 

án 

Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng thống 

kê thuộc Viện Khoa học Thống kê 

được thành lập theo Quyết định số 

theo Quyết định số 646/QĐ-TCTK 

ngày 24/6/2013 

Năm 2017, Trung tâm Đào tào, bồi 

dưỡng thống kê đã tổ chức 7 lớp bồi 

dưỡng cho tổng cộng 347 lượt công 

chức, viên chức 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện  

8 

Mở rộng và tăng cường hiệu 

quả hợp tác quốc tế trong lĩnh 

vực thống kê 

       

8.1 

Mở rộng, tăng cường hiệu quả 

hợp tác song phương và đa 

phương của thống kê Việt Nam 

Vụ Thống kê 

nước ngoài 

và Hợp tác 

quốc tế 

Hàng năm 

Các Hiệp định/Biên bản 

ghi nhớ hợp tác song 

phương và đa phương về 

Thống kê được ký kết 

với các nước, tổ chức 

quốc tế 

Duy trì và nâng cao hiệu quả hợp 

tác song phương với Thống kê Hàn 

Quốc, Hà Lan, Mông Cổ, Nhật 

Bản, Lào, Campuchia...; Đã ký kết 

Biên bản ghi nhớ với Cơ quan 

Thống kê Nhật Bản; Mông Cổ và 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Italia. 

Tổng cục Thống kê đã tiếp đón 

đoàn đại biểu Cơ quan Thống kê 

Nhật Bản sang thăm và làm việc 

với Tổng cục Thống kê về sử dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt 

động thống kê, Viện Thống kê 

Italia và Cơ quan hợp tác phát triển 

Italia sang thăm và làm việc về xây 

dựng dự án hỗ trợ kỹ thuật nâng 

cao năng lực thống kê giai đoạn 

2018 - 2020; tổ chức kỳ họp song 

phương lần thứ 21 với Cơ quan 

Thống kê Hàn Quốc năm 2017 tại 

Việt Nam; thực hiện hoạt động hợp 

tác với Cơ quan Thống kê Thổ Nhĩ 

Kỳ về thống kê nông nghiệp 

8.2 

Tham gia tích cực các hoạt động 

trong Khung hợp tác thống kê 

(AFCS) của ASEAN để xây dựng 

hệ thống thống kê cộng đồng 

ASEAN vào năm 2015 

Vụ Thống kê 

nước ngoài 

và Hợp tác 

quốc tế 

2011-2015 

Góp phần đẩy mạnh hoạt 

động của thống kê Việt 

Nam nói riêng và nỗ lực 

hài hòa hóa liệu thống kê 

ASEAN nói chung  

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 

án hội nhập thống kê ASEAN giai 

đoạn 2016-2020 (Quyết định số 

1161/QĐ-TTg ngày 23/7/2015); 

ban hành Kế hoạch thực hiện Đề 

án này (Quyết định số 67/QĐ-

TCTK ngày 29/02/2016). Năm 

2017, đã báo cáo Thủ tướng Chính 

Hoàn thành  
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

phủ kết quả 1 năm thực hiện Đề án 

Tổng cục Thống kê đã tham dự đầy 

đủ, tích cực các kỳ họp của Thống 

kê ASEAN; thực hiện chia sẻ và 

cung cấp thông tin thống kê với 

ASEAN; thực hiện đánh giá các 

Nguyên tắc hoạt động thống kê của 

ASEAN và góp ý cho các văn kiện 

của Hệ thống Bộ phận Thống kê 

Cộng đồng ASEAN 

8.3 

Biên soạn và cung cấp số liệu 

thống kê Việt Nam ra quốc tế; 

Biên soạn, phổ biến số liệu thống 

kê chủ yếu của các nước và các 

Tổ chức quốc tế cho người dùng 

tin trong nước 

Vụ Thống kê 

nước ngoài 

và Hợp tác 

quốc tế 

Hàng năm 

Số liệu thống kê của Việt 

Nam và số liệu thống kê 

của các nước được biên 

soạn và cung cấp kịp thời 

cho các đối tượng dùng 

tin trong và ngoài nước 

Tổng cục Thống kê tiếp tục thực 

hiện tốt việc cung cấp thông tin 

thường xuyên, đột xuất tới các đối 

tượng dùng tin khác trong nước, 

các tổ chức quốc tế như: cơ quan 

Thống kê Liên hợp quốc, Ban thư 

ký ASEAN, IMF, WB, FAO, 

ESCAP, ILO, Đại sứ quán của 

nhiều nước...  

Biên soạn ấn phẩm Hệ thống thống 

kê cộng đồng ASEAN nhằm giới 

thiệu với người dùng tin trong nước 

về hệ thống cộng đồng thống kê 

ASEAN cũng như các số liệu thống 

kê chủ yếu của các nước ASEAN 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

8.4 

Tham gia đầy đủ, có hiệu quả các 

chương trình thống kê quốc tế và 

khu vực (chương trình so sánh quốc 

tế, chương trình hài hòa số liệu 

thống kê khu vực và thế giới…) 

Vụ Thống kê 

nước ngoài 

và Hợp tác 

quốc tế 

Hàng năm 

Số liệu thống kê của Việt 

Nam trong các lĩnh vực 

được biên soạn và cung 

cấp theo chuẩn mực 

chung của từng chương 

trình tham gia 

Thực hiện đầy đủ các chương trình 

thống kê quốc tế và khu vực, như: 

Hệ thống phổ biến dữ liệu chung 

(GDDS); Chương trình hài hòa hóa 

số liệu giữa các quốc gia ASEAN; 

Chương trình so sánh quốc tế (ICP) 

khu vực Châu Á – Thái Bình 

Dương do ADB tài trợ 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

8.5 

Biên soạn các ấn phẩm để quảng 

bá hoạt động của thống kê Việt 

Nam với bạn bè quốc tế 

Vụ Thống kê 

nước ngoài 

và Hợp tác 

quốc tế 

Hàng năm 

Các ấn phẩm quảng bá 

hình ảnh của thống kê Việt 

Nam được phát hành tới 

các nước và các tổ chức 

quốc tế 

Biên soạn 3 ấn phẩm: (1) Cuốn 

sách giới thiệu về thống kê Việt 

Nam; (2) video clip giới thiệu về 

thống kê Việt Nam; (3) video clip 

giới thiệu về đất nước, con người 

Việt Nam 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

8.6 

Vận động đăng cai tổ chức các 

Hội nghị Thống kê khu vực và 

Quốc tế tại Việt Nam  

Vụ Thống kê 

nước ngoài 

và Hợp tác 

quốc tế 

Hàng năm 

Số cuộc Hội nghị, hội 

thảo quốc tế về thống kê 

được tổ chức ở Việt Nam 

Tổ chức 6 hội nghị, hội thảo về 

các chủ đề: (1) Thống kê Nông 

nghiệp khu vực Châu Á Thái 

Bình Dương (APCAS24) (2012); 

(2) Mô hình Hội đồng thống kê 

quốc gia (2013); (3) Hiệp hội 

quốc tế về Thống kê chính thức 

(IAOS 2014); (4) Đào tạo Dự án 

thí điểm mở rộng; (5) Phổ biến số 

liệu (WGDSA) lần thứ 7 (2014); 

(5) Hội nghị tổng điều tra dân số 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

thế giới lần thứ 29 (PCC29) (năm 

2018) 

8.7 

Tăng cường vận động các nguồn 

tài trợ từ bên ngoài cho hoạt động 

thống kê 

Vụ Thống kê 

nước ngoài 

và Hợp tác 

quốc tế 

Hàng năm 
Số lượng các dự án, 

chương trình được ký kết 

Tổng cục Thống kê đã hoàn thiện 

thủ tục để tiếp nhận 2 dự án do các 

tổ chức quốc tế tài trợ
65
. Đồng thời, 

đang hoàn thiện thủ tục, triển khai 

thực hiện 4 dự án khác
66

  

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

8.8 

Rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ 

sung và hoàn thiện Quy chế quản 

lý và điều phối thống nhất các 

chương trình hợp tác, dự án, các 

nguồn vốn 

Vụ Thống kê 

nước ngoài 

và Hợp tác 

quốc tế 

2013 

Quyết định của cấp có 

thẩm quyền ban hành 

Quy chế quản lý và điều 

phối các chương trình, dự 

án 

Đã ban hành Quyết định số 

138/QĐ-TCTK ngày 25/1/2017 

của Tổng cục trưởng Tổng cục 

Thống kê ban hành Quy chế quản 

lý các hoạt động họp tác quốc tế 

của Tổng cục Thống kê 

Hoàn thành 

9 

Tăng cường cơ sở vật chất và 

huy động các nguồn lực tài 

chính phục vụ hoạt động thống 

kê 

       

                                                 
65

 Gồm: Dự án “Hỗ trợ các cơ quan Việt Nam trong việc cung cấp và sử dụng số liệu, bằng chứng có chất lượng về dân số và phát triển phục vụ xây dựng và giám sát thực 

hiện các chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2017 - 2021” do UNFPA tài trợ; Dự án “Hỗ trợ 

đảm bảo việc thực hiện quyền trẻ em thông qua lồng ghép quyền trẻ em vào Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội và sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ của UNICEF trong 

chương trình quốc gia giai đoạn 2017 – 2021”. 
66
 Gồm: (1) Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hiện đại hóa sản xuất thống kê của Việt Nam” do WB tài trợ; (2) Dự án “Cải thiện việc đối chiếu, tính sẵn có và phổ biến các chỉ tiêu thống kê, 

bao gồm các chỉ tiêu phát triển” do UNSD tài trợ đang triển khai các hoạt động hỗ trợ xây dựng Bộ chỉ tiêu về mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam; (3) Dự án hỗ trợ kỹ thuật 

về ICT do Chính phủ Nhật Bản tài trợ; (4) Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực cho Tổng cục Thống kê” do Chính phủ Italia tài trợ. 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

9.1 

 ây dựng Đề án Đầu tư xây dựng 

trụ sở của các cơ quan thống kê 

thuộc hệ thống thống kê tập trung 

Vụ Kế hoạch 

tài chính 
2012 

Quyết định của cấp có 

thẩm quyền phê duyệt Đề 

án 

 ây dựng và trình Thủ tướng 

Chính phủ, 2 Đề án xây dựng trụ 

sở làm việc của hệ thống thống kê 

tập trung, nhưng chưa được phê 

duyệt: (i) Giai đoạn 2014-2015; (ii) 

giai đoạn 2016-2020) 

Chưa hoàn thành 

và tiếp tục thực 

hiện 

9.2 

Tổ chức thực hiện Đề án Đầu tư 

xây dựng trụ sở của các cơ quan 

thống kê thuộc hệ thống thống kê 

tập trung 

Văn phòng 

Tổng cục 
2013-2020 Thực hiện Đề án 

Năm 2017 Tổng cục Thống kê đã 

hoàn thành việc xây dựng trụ sở 

Cơ quan Tổng cục Thống kê và 

chuyển trụ sở về số 54 Nguyễn Chí 

Thanh, Đống Đa, Hà Nội  

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

9.3 

 ây dựng Đề án Đầu tư trang 

thiết bị, phương tiện làm việc của 

hệ thống thống kê tập trung 

Vụ Kế hoạch 

tài chính 
2012 

Quyết định của cấp có 

thẩm quyền phê duyệt Đề 

án 

 ây dựng và trình Thủ tướng 

Chính phủ 2 Đề án Đầu tư trang 

thiết bị, phương tiện làm việc của 

hệ thống thống kê tập trung: (i) 

Giai đoạn 2014-2015 (được phê 

duyệt); (ii) giai đoạn 2006-2020 

(chưa được phê duyệt) 

Chưa hoàn thành 

và tiếp tục thực 

hiện 

9.4 

Tổ chức thực hiện Đề án Đầu tư 

trang thiết bị, phương tiện làm 

việc của hệ thống thống kê tập 

trung 

Văn phòng 

Tổng cục 
2013-2020 Thực hiện Đề án 

Năm 2017, Tổng cục Thống kê đã 

mua tập trung 1166 máy tính để 

bàn có cấu hình cao trang bị cho 

các đơn vị để phục vụ công tác 

chuyên môn toàn Ngành 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

9.5 Dự toán kinh phí thực hiện Chiến Vụ Kế hoạch Hàng năm Có được các nguồn vốn Trước năm 2015, kinh phí thực Hoàn thành tiến 
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STT Hoạt động 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm chính Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

lược  tài chính hợp pháp khác cho các 

hoạt động thống kê 

hiện Chiến lược phát triển Thống 

kê chủ yếu do các dự án của các 

đối tác phát triển hỗ trợ (hỗ trợ 

chuyên gia và hội thảo), không có 

nguồn kinh phí từ nhà nước. 

Từ năm 2015, đã được phân bổ 

một nguồn kinh phí nhất định thực 

hiện Chiến lược tại TCTK
67

. 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

9.6 

Huy động nguồn vốn hợp pháp 

khác bổ sung kinh phí cho hoạt 

động thống kê 

Vụ Kế hoạch 

tài chính 
Hàng năm 

Có được các nguồn vốn 

hợp pháp khác cho các 

hoạt động thống kê 

Đề cập tại Chương trình số 8, hoạt 

động 8.5 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

                                                 
67

 Kinh phí thực hiện Chiến lược tại Tổng cục Thống kê các năm 2015, 2016 và 2017 lần lượt là 2,5 tỷ đồng, 1,2 tỷ đồng và 800 triệu đồng. 
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Phụ lục 3 

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN  

CÁC HOẠT ĐỘNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ CỦA TỪNG BỘ, NGÀNH 

1. Bộ Quốc phòng 

TT Công việc 
Thời gian thực 

hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến độ 

thực hiện 

1  Củng cố và hoàn thiện tổ chức thống kê Bộ quốc phòng 2012-2015 

Đã thành lập Phòng Quản lý, dự trữ và thống kê, thuộc Cục Kế 

hoạch đầu tư. Có 2 người làm chuyên trách thống kê tại Phòng 

Quản lý, dự trữ và thống kê (những người này mang các ngạch, bậc 

sĩ quan quân đội, không thực hiện theo các ngạch công chức thống 

kê) 

Hoàn thành 

2  
 ây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ 

Quốc phòng 
2012-2015 

Đã ban hành Thông tư số 141/2018/TT-BQP ngày 07/8/2018 về hệ 

thống chỉ tiêu thống kê Bộ Quốc phòng 
Hoàn thành 

3  
Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê của Bộ 

Quốc phòng 
2016-2020 

Đã ban hành Thông tư số 141/2018/TT-BQP ngày 07/8/2018 về hệ 

thống chỉ tiêu thống kê Bộ Quốc phòng 
Hoàn thành 

4  
Cập nhật, hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê áp dụng 

đối với các đơn vị cơ sở (doanh nghiệp, cơ quan nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp…) 

2012, 2015, 

2020 
Đang xây dựng chế độ báo cáo thống kê của Bộ Quốc phòng 

Chưa hoàn thành 

và tiếp tục thực 

hiện 

5  
 ây dựng, cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo thống 

kê tổng hợp áp dụng đối với Sở, ngành địa phương 
2012, 2015, 

2020 
Đang xây dựng chế độ báo cáo thống kê của Bộ Quốc phòng 

Chưa hoàn thành 

và tiếp tục thực 

hiện 

6  
 ây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp và phổ 

biến thông tin đối với các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ 

thống chỉ tiêu thống kê Bộ Quốc phòng 
2012-2015 

Đã thực hiện được ở một số lĩnh vực của Bộ. Một số lĩnh vực đặc 

thù đang xin ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về việc 

xây dựng quy trình, cơ chế tổng hợp nhằm bảo đảm yếu tố bí mật 

Chưa hoàn thành 

và tiếp tục thực 

hiện 
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TT Công việc 
Thời gian thực 

hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến độ 

thực hiện 

7  
Biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu 

thống kê quốc gia được phân công 
2012-2015 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết 

định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ: có 1/2 chỉ tiêu đã thu thập, tổng hợp và công bố 

đầy đủ, 1/2 chỉ tiêu đã thu thập, tổng hợp nhưng chưa công bố 

(tính đến hết 31/12/2015). 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới ban hành theo 

Luật Thống kê năm 2015: có 1/2 chỉ tiêu đã báo cáo đầy đủ 

cho Tổng cục Thống kê, 1/2 chỉ tiêu đã báo cáo nhưng không 

đủ phân tổ. 

Hoàn thành 

8  
Biên soạn và công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ 

tiêu thống kê Bộ quốc phòng 
2012-2015 

Bộ Quốc phòng mới ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê của 

Bộ. Tuy nhiên, do tính chất bảo mật của thông tin quốc phòng nên 
các chỉ tiêu sẽ không được công bố ra bên ngoài 

Chưa hoàn thành 

và tiếp tục thực 

hiện 

9  
Tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 

và truyền thông của thống kê Bộ Quốc phòng 

2012 – 2015, 

sau năm 2015 

nâng cấp, thay 

thế thiết bị hết 

hạn sử dụng 

Viện Công nghệ thông tin (thuộc Bộ Quốc phòng) thực hiện xây 

dựng các phần mềm báo cáo cho 21 lĩnh vực của Bộ Quốc phòng. 

Đồng thời, xây dựng phần mềm nhập và xử lý số liệu đối với từng 

nhiệm vụ cụ thể như Tổng điều tra kinh tế năm 2017 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

10  
 ây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê của 

Bộ 
2012-2014 

Bộ Quốc phòng có phần mềm và cơ sở dữ liệu của Kiểm kê 0 giờ 

ngày 01 tháng 7; đồng thời, có cơ sở dữ liệu của 2 chỉ tiêu thống kê 

thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia do Bộ Tư lệnh Biên 

phòng quản lý 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 
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2. Bộ Công an 

TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

1 1 
 ây dựng mô hình tổ chức, biên chế lực lượng 

thống kê trong công an nhân dân 
2012-2015 

Thành lập Phòng Thống kê và Quản lý cơ sở dữ liệu thuộc Văn 

phòng Bộ Công an với biên chế 9 người chuyên trách làm thống 

kê. Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị thuộc Bộ, mỗi đơn vị bố 

trí từ 1 đến 2 người kiêm nhiệm làm công tác thống kê. 

Những người làm thống kê tại Bộ được bổ nhiệm theo các ngạch 

sỹ quan công an (không sắp xếp theo ngạch công chức thống kê). 

Hoàn thành 

2  
Củng cố và tăng cường nhân lực làm công tác 

thống kê tại Công an nhân cấp tỉnh, huyện, xã 
2012-2015 

Công an, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh, công an 

cấp huyện, cấp xã, phường, thị trấn, đồn công an, mỗi đơn vị 

bố trí từ 1 đến 2 người kiêm nhiệm làm công tác thống kê 

Hoàn thành 

3 2 
 ây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê 

của Bộ Công an 
2012-2015 

Đã ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê trong CAND (Thông 

tư số 10/2012/TT-BCA ngày 16/2/2012) 
Hoàn thành 

4 3 
Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê của Bộ 

Công an 
2016-2020 

Đã ban hành Thông tư số 12/2016/TT-BCA ngày 4/3/2016 

quy định về công tác thống kê trong công an nhân dân gồm 

321 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu và 37 biểu mẫu thống kê 

Hoàn thành 

5 4 

Khai thác nguồn dữ liệu từ hệ thống thông tin đăng 

ký hộ tịch, hộ khẩu phục vụ thống kê dân số (tăng 

giảm dân số, sinh, tử, kết hôn, ly hôn, đi, đến…) 

Hàng năm 

Thông tin đăng ký quản lý cư trú được cập nhật thông qua báo 

cáo định kỳ, thống kê hộ khẩu, hộ tịch do công an cấp xã, cấp 

huyện, cấp tỉnh báo cáo. Dự án về cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư đã được phê duyệt về chủ trương đầu tư (Quyết định số 

2038/QĐ-TTg ngày 26/11/2015). Bộ Công an đang hoàn thiện 

dự án khả thi, tổ chức thẩm định trước khi phê duyệt 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

6 5 
Hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối 

với công an các đơn vị, địa phương 

2012, 2015, 

2020 

Chế độ báo cáo thống kê của lực lượng CAND đã ban hành 

(Thông tư số 64/2015/TT-BCA ngày 9/12/2015). 

Đã ban hành Thông tư số 12/2016/TT-BCA, ngày 4/3/2016 

quy định về công tác thống kê trong công an nhân dân gồm 

321 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu và 37 biểu mẫu thống kê 

Hoàn thành 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

7 6 

 ây dựng quy trình thu thập, tổng hợp và phổ biến 

đối với các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu 

thống kê trong Công an nhân dân 

2012-2015 
Đã thực hiện nhưng chưa hoàn thành. 

(Bộ Công an không báo cáo chi tiết kết quả thực hiện của hoạt động) 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

8 7 
Biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc gia được phân công 
2012-2015 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết 

định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ: có 3/8 chỉ tiêu đã thu thập, tổng hợp và công bố 

đầy đủ, 1/8 chỉ tiêu đã thu thập, tổng hợp nhưng chưa công 

bố, 4/8 chỉ tiêu chưa thu thập được (tính đến hết 31/12/2015). 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới ban hành theo 

Luật Thống kê năm 2015: có 2/2 chỉ tiêu đã báo cáo nhưng 

không đủ phân tổ cho Tổng cục Thống kê. 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

9 8 
Biên soạn và công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống 

chỉ tiêu thống kê Bộ Công an 
2012-2015 

Đã thực hiện nhưng chưa hoàn thành. 

(Bộ Công an không báo cáo chi tiết kết quả thực hiện của hoạt động) 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

10  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, 

tổng hợp, biên soạn và phổ biến Niên giám thống 

kê Bộ Công an 

2012-2013 Chưa thực hiện Chưa thực hiện 

11  
Tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng công nghệ 

thông tin và tryền thống của thống kê Bộ Công an 

2012 – 2015, 

sau năm 2015 

nâng cấp, 

thay thế thiết 

bị hết hạn sử 

dụng 

Đã triển khai hệ thống mạng máy tính diện rộng (WAN) đa 

dịch vụ dùng riêng cho Bộ với 03 trung tâm điều khiển vùng 

tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM và kết nối đến 63 công an 

tỉnh, TP trên toàn quốc. Tại các đơn vị, địa phương đều có 

mạng LAN với quy mô toàn đơn vị hoặc khối Văn phòng từ 

50 đến 400 nút mạng, kết nối thông suốt với mạng trục của Bộ 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

12  
 ây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê 

của Bộ Công an 
2012-2014 

Bộ Công an đang thực hiện các dự án Hộ chiếu điện tử, Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư, chứng minh thư, trung tâm tích 

hợp dữ liệu tội phạm quốc gia,... 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

13  
 ây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu đối với 

chế độ báo cáo thống kê định kỳ của Bộ Công an 
Hàng năm 

Không có thông tin (Bộ Công an không báo cáo kết quả thực 

hiện hoạt động này) 

Đề nghị báo 

cáo tiến độ 

3. Bộ Tư pháp 

TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

1  

 ây dựng biểu mẫu và giải thích biểu mẫu để thu 

thập thông tin đối với 04 chỉ tiêu thống kê của 

Ngành Tư pháp trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

quốc gia, để đưa vào Chế độ báo cáo thống kê 

tổng hợp áp dụng đối với Bộ, Ngành do Thủ 

tướng Chính phủ ban hành) 

2012 

Đã ban hành Số: 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư 

pháp về Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của 

Ngành Tư pháp trong đó có Danh mục các biểu mẫu và giải 

thích các biểu mẫu được cập nhật 

Hoàn thành 

2  
Biên soạn và xuất bản các sổ tay hướng dẫn 

nghiệp vụ thống kê trong Ngành Tư pháp  
2012 

Đã ban hành Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê trong 

Ngành Tư pháp  
Hoàn thành 

3  

 ây dựng Đề án áp dụng thí điểm một số phương 

pháp mới trong việc thu thập tổng hợp số liệu 

thống kê phục vụ tổng kết Ngành (đối với 17 lĩnh 

vực quản lý của Bộ Tư pháp) 

2012 

Đã ban hành Công văn số 265/BTP-KHTC ngày 26/1/2015 

của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện hệ thống biểu mẫu báo 

cáo thống kê điện tử theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP 

hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành 

Tư pháp 

Hoàn thành 

4  
 ây dựng Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin 

vào công tác thống kê của Ngành 
2012 

Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê 

của ngành Tư pháp giai đoạn 2014-2018 đã được phê duyệt tại 

Quyết định số 298/QĐ-BTP ngày 8/2/2014 

Hoàn thành 

5  
 ây dựng phần mềm ứng dụng về quản lý công 

tác báo cáo thống kê của Ngành 
2012 

Đã xây dựng và đưa vào sử dụng Phần mềm theo dõi tình hình 

nộp báo cáo thống kê Tư pháp 
Hoàn thành 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

6  

 ây dựng, hoàn thiện các văn bản QPPL điều 

chỉnh công tác thống kê (một số VBQPPL về 

thống kê thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Ngành Tư pháp và các văn bản QPPL do Bộ Tư 

pháp phối hợp thực hiện) 

2013-2020 

Đã ban hành các văn bản: Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 

5/4/2011; Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 3/12/2012 của 

Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống 

kê của Ngành Tư pháp (thay thế Thông tư số 08/2011/TT-

BTP); Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 3/1/2013 của Bộ Tư 

pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự 

và Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP; Thông tư 

số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định 

chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật; Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 3/3/2016 quy định 

một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp 

thay thế cho Thông tư số 20/2013/TT-BTP) 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

7  
Rà soát, sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu thống kê Ngành 

Tư pháp trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia 
2016-2020 

Các chỉ tiêu thống kê do Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thực 

hiện trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới 
Hoàn thành 

8  
Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu 

thống kê Ngành Tư pháp  
2012-2015 

Đã ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BTP ngày 26/12/2017 

quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp 
Hoàn thành 

9  
Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê 

Ngành Tư pháp  
2016-2020 

Đã ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BTP ngày 26/12/2017 

quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp 
Hoàn thành 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

10  

Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các chế độ ghi 

chép ban đầu, hồ sơ hành chính phục vụ công tác 

thống kê (Bao gồm hoạt động khảo sát) 

2016-2020 

Bộ đang tích cực tổ chức khai thác số liệu từ tiện ích các phần 

mềm chuyên ngành như Lý lịch tư pháp, Tương trợ Tư pháp 

và chuẩn bị khai thác (bước đầu) các thông tin từ Cơ sở dữ 

liệu điện tử hộ tịch... để phục vụ cho hoạt động thống kê của 

Bộ, Ngành. Hiện tại chỉ có 1/22 lĩnh vực cơ bản áp dụng hình 

thức này để lập báo cáo thống kê thông qua phần mềm giải 

quyết nghiệp vụ chuyên ngành (lĩnh vực lý lịch tư pháp); 

21/22 lĩnh vực còn lại áp dụng hình thức này theo cách đếm 

thủ công để lập báo cáo thống kê 

Chưa hoàn 

thành và tiếp tục 

thực hiện 

11  
Nghiên cứu, hoàn thiện các chế độ báo cáo thống 

kê của Ngành Tư pháp 

2012, 2015, 

2020 

Đã ban hành: Một số nội dung về hoạt động thống kê của 

ngành Tư pháp (Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 3/3/2016)  

Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự (Thông tư số 

01/2013/TT-BTP ngày 3/01/2013, sau đó được sửa đổi bổ sung 

một số điều tại Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015). 

Hoàn thành 

12  
 ây dựng danh mục các cuộc điều tra thống kê và 

kế hoạch điều tra thống kê của Bộ Tư pháp  
Hàng năm Bộ Tư pháp chưa thực hiện điều tra thống kê Chưa thực hiện 

13  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, 

tổng hợp, phổ biến, lưu trữ, chia sẻ kết quả và dữ 

liệu các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê không 

thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia 

2012 
Bộ Tư pháp chưa thực hiện xây dựng quy trình cho chưa có 

điều tra thống kê 
Chưa thực hiện 

14  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp và 

phổ biến thông tin đối với các chỉ tiêu thống kê 

thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ 

2012-2015 

Quy trình được được lồng ghép trong các Thông tư ban hành 

chế độ báo cáo thống kê của Bộ Tư pháp và lịch phổ biến 

thông tin thống kê năm 2017 của Bộ Tư pháp (Quyết định số 

314/QĐ-BTP ngày 14/3/2017 ban hành Lịch phổ biến thông 

tin thống kê năm 2017 của Bộ Tư pháp) 

Hoàn thành 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

15  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, 

tổng hợp, biên soạn và phổ biến Niên giám thống 

kê ngành Tư pháp 

2012-2013 

Bộ Tư pháp chưa triển khai xây dựng Niên giám thống kê 

ngành Tư pháp do chưa có nguồn lực về con người và tài 

chính để thực hiện 

Hoàn thành 

16  
Biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc gia được phân công 
2012-2015 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết 

định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ: có 1/4 chỉ tiêu đã thu thập, tổng hợp và công bố 

đầy đủ, 3/4 chỉ tiêu đã thu thập, tổng hợp toàn bộ nhưng mới 

công bố được một số phân tổ (tính đến hết 31/12/2015). 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới ban hành theo 

Luật Thống kê năm 2015: có 1/3 chỉ tiêu đã báo cáo đầy đủ 

cho Tổng cục Thống kê, 2/3 chỉ tiêu chưa báo cáo được. 

Chưa hoàn 

thành và tiếp tục 

thực hiện 

17  

Tổng hợp, biên soạn và công bố các thông tin 

thống kê theo chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu 

thống kê Ngành Tư pháp  

2012-2015 

Đã ban hành tài liệu công bố, phổ biến thông tin thống kê theo 

Lịch Phổ biến thông tin thống kê năm 2015, 2016, 2017 của 

Bộ Tư pháp 

Hoàn thành 

18  
 ây dựng, hoàn thiện các bảng phân loại thống kê 

chuyên ngành của Ngành Tư pháp 
2015-2020 

Bộ Tư pháp không có kế hoạch xây dựng các bảng phân loại 

riêng mà sử dụng các bảng phân loại sẵn có 
Không thực hiện 

19  
Thực hiện các phân tích và dự báo trung hạn và 

dài hạn 
Định kỳ 

Chưa thực hiện do khối lượng công việc thống kê chuyên trách 

của Bộ khá lớn và người làm thống kê chuyên trách của Bộ cũng 

chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ về phân tích và dự báo thống kê 

Chưa thực hiện 

20  
 ây dựng và cập nhật Cơ sở dữ liệu của các cuộc 

điều tra do Ngành Tư pháp thực hiện 
2012-2020 Bộ Tư pháp chưa có kế hoạch thực hiện điều tra thống kê Chưa thực hiện 

21  
 ây dựng và cập nhật Cơ sở dữ liệu các chỉ tiêu 

của hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp  
2012-2014 Đang triển khai xây dựng các phần mềm báo cáo, có được 

phần mềm sẽ có cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê của 

Chưa hoàn 

thành và tiếp tục 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

ngành Tư pháp thực hiện 

22  
 ây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu các 

cuộc điều tra do Ngành Tư pháp thực hiện 
Hàng năm Chưa thực hiện (do hiện nay chưa thực hiện điều tra thống kê) Chưa thực hiện 

23  
 ây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu theo 

các chế độ báo cáo thống kê của Ngành Tư pháp 
Hàng năm 

Đã xây dựng phần mềm báo cáo thống kê Ngành Tư pháp 

theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 3/3/2016 quy định 

một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp. 

Phần mềm này đã hoàn thiện sơ bộ, đang được hoàn thiện một 

số tính năng để chạy thử nghiệm và đưa vào sử dụng chính 

thức từ tháng 10/2017. 

Đã tập huấn cho 63 tỉnh về phần mềm chế độ báo cáo vào 

tháng 5/2017. 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

24  

 ây dựng Đề án về tổ chức bộ máy, công chức 

làm công tác thống kê trong Ngành Tư pháp (Bao 

gồm hoạt động khảo sát) 

2013-2014 

Đã thành lập Phòng Thống kê thuộc Vụ Kế hoạch - Tài chính 

(theo Quyết định số 2322/QĐ-BTP ngày 19/9/2014) 

Tổng cục Thi hành án dân sự đã thành lập Trung tâm Thống 

kê, quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin 

Hoàn thành 

25  

Chuẩn hóa các chức danh công chức, viên chức 

thống kê và xác định số lượng, cơ cấu công chức 

thống kê theo ngạch công chức thống kê của thống 

kê Bộ Tư pháp 

2013 

Phòng Thống kê của Vụ Kế hoạch – Tài chính có 4 biên chế 

chuyên trách và 1 biên chế lãnh đạo phụ trách mảng thống kê. 

Trung tâm Thống kê thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự có 9 

người làm thống kê. Tại các đơn vị thuộc Bộ cũng bố trí 

khoảng 20 biên chế kiêm nhiệm. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp khó 

có thể thực hiện chuẩn hóa chức danh công chức thống kê. 

Công việc này nên giao cho Bộ Nội vụ chủ trì 

Hoàn thành 

26  Củng cố và tăng cường nhân lực làm công tác 

thống kê Sở Tư pháp; thống kê xã, phường, thị 
2012-2015 Đã ban hành Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV 

ngày ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ Hướng 
Hoàn thành 



76 

 

TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

trấn; thống kê doanh nghiệp, cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp 

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Tư pháp thuộc UBND, TP và Phòng Tư pháp thuộc UBND 

huyện, quận. Tuy nhiên, việc củng cố nhân lực làm thống kê 

tại Sở Tư pháp cũng như thống kê xã, phường, thị trấn do 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện 

27  

Nâng cao năng lực cho công chức làm công tác 

thống kê, nhất là công chức thực hiện phân tích và 

dự báo thống kê 

2013-2020 Cử công chức tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

28  
Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về công tác thống 

kê của Ngành  
2013-2020 

Đã thực hiện tuyên truyên qua các hoạt động: (1) Các Hội 

nghị triển khai, hội thảo chuyên đề về công tác thống kê; (2) 

Kiểm tra việc thực hiện các Chế độ báo cáo thống kê trong 

Ngành Tư pháp tại địa phương (năm 2012, 2015); (3) Các lớp 

tập huấn nghiệp vụ thống kê tư pháp, thống kê Thi hành án 

dân sự cho địa phương (năm 2012, năm 2014); (4) Các nội 

dung phổ biến về thông tin thống kê và liên quan công tác 

thống kê Ngành đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư 

pháp; (5) Trang Thông tin điện tử về công tác thống kê 

Ngành. Tháng 5/2017, đã tổ chức phổ biến Luật Thống kê 

trong Bộ Tư pháp 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

29  
Mở rộng và tăng cường hiệu quả hợp tác quốc tế 

trong lĩnh vực thống kê 
2013-2020 

Tổ chức Đoàn khảo sát về thống kê và Lý lịch tư pháp tại 

Italia năm 2012, tại Thụy Sỹ năm 2013 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 
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4. Bộ Tài chính 

TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

1  

Rà soát và hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài 

chính - ngân sách và các văn bản hướng dẫn làm 

cơ sở cho việc xây dựng, triển khai công tác thống 

kê tài chính phù hợp với chuẩn mực thống kê quốc 

tế 

2014-2020 

Đã thực hiện xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài 

chính - ngân sách và các văn bản hướng dẫn làm cơ sở cho 

việc xây dựng, triển khai công tác thống kê tài chính cũng như 

thống kê chuyên ngành (ngân sách, thuế, hải quan, kho bạc, 

dự trữ nhà nước, quản lý nợ công, quản lý giá và sử dụng tài 

sản nhà nước, chứng khoán, bảo hiểm, …); 

Rà soát, bổ sung, sửa đổi các văn bản hướng dẫn về chỉ tiêu 

thống kê tài chính trong đó tập trung hoàn thiện Hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc gia phân công. 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

2  
Củng cố và hoàn thiện tổ chức thống kê Bộ Tài 

chính 
2012-2015 

Đã thành lập Cục Tin học và Thống kê tài chính (theo Quyết 

định số 2233/QĐ-BTC ngày 4/9/2014); Phòng Thanh toán nợ 

và Thống kê (thuộc Cục Thanh toán nợ); Phòng Thống kê và 

Thông tin bảo hiểm (thuộc Cục Quản lý và Giám sát bảo 

hiểm); Phòng Phân tích, Dự báo và Thống kê ngân sách 

(thuộc Vụ Ngân sách Nhà nước); Phòng Tổng hợp, phân tích 

và dự báo (Cục Quản lý giá); Phòng Thống kê (thuộc Cục 

Công nghệ thông tin và Thống kê, Tổng cục Hải quan). Đối 

với Kho bạc Nhà nước, Vụ Tổng hợp và pháp chế thực hiện 

chức năng thống kê tổng hợp của Hệ thống Kho bạc Nhà 

nước. Ủy ban chứng khoán nhà nước có bộ phận thống kê 

kiêm nhiệm thuộc Vụ phát triển thị trường. Tổng cục Thuế có 

văn bản quy định chức năng nhiệm vụ của bộ phận thống kê 

thuế tại cơ quan thuế các cấp 

Hoàn thành 

3  
 ây dựng quy chế phổ biến thông tin thống kê của 

Bộ Tài chính 
2015 

Đã ban hành: Quyết định số 3055/QĐ-TCHQ ngày 

28/12/2012 ban hành Quy chế Công bố thông tin thống kê nhà 

nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 

Hoàn thành 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

Quyết định số 1322/QĐ-BTC ngày 10/6/2016 về ban hành 

Quy chế xuất bản niên giám thống kê và báo cáo thường niên 

Bộ Tài chính 

4  

 ây dựng hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu trao đổi 

thông tin thống kê giữa Bộ Tài chính và Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê); giữa Bộ 

Tài chính và các Bộ, ngành liên quan 

2014-2015 

Đã dự thảo Quy chế phối hợp công tác, trao đổi thông tin giữa 

Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đang trình Bộ trưởng 

xem xét để ban hành vào năm 2018) 

Chưa hoàn 

thành và tiếp tục 

thực hiện 

5  

 ây dựng nội dung phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị trong và ngoài ngành Tài chính chia sẻ, trao đổi, 

sử dụng kết quả phân tích và dự báo thống kê; tổ 

chức thu thập, sử dụng số liệu thống kê phục vụ 

công tác phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô 

2015-2020 

Ngày 29/02/2012 ban hành Quy chế phối hợp giữa Bộ Tài 

chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Quy chế phối hợp 

công tác, trao đổi thông tin giữa Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư đã được dự thảo 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

6  

Nghiên cứu áp dụng thống kê Tài chính Chính phủ 

theo phiên bản mới của Liên Hợp Quốc (2012: 

Nghiên cứu; từ 2013 trở đi: áp dụng) 

2012-2020 

Đã thực hiện nghiên cứu chuyển đổi thí điểm số liệu thống kê 

tài chính – NSNN sang định dạng thống kê tài chính chính 

phủ GFSM2001 và đăng tải trên website của IMF về số liệu 

thu chi ngân sách của Việt Nam giai đoạn 2001-2012 theo 

chuẩn thống kê tài chính Chính phủ do IMF biên soạn. 

Cục Tin học và Thống kê tài chính đã xuất bản nội bộ cuốn 

Cẩm nang thống kê tài chính chỉnh phủ (GSF). Năm 2017 đã 

có nhiều buổi làm việc với IMF. 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

7  
Xây dựng và triển khai Dự án chuyển đổi số liệu 

thống kê tài chính Chính phủ - GFS năm 2001 
2014-2020 

Bộ số liệu NSNN theo chuẩn mực GFS2001 giai đoạn 2001-

2013 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

8  

Nghiên cứu áp dụng các bảng danh mục, phân loại 

phục vụ thống kê tài chính; rà soát, cập nhật, phát 

triển hệ thống bảng danh mục điện tử dùng chung 

ngành Tài chính 

2015-2020 

Đã ban hành Thông tư số 18/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 

về việc quy định hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong 

lĩnh vực tài chính 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

9  
Đẩy mạnh biên soạn, biên dịch và phổ biến các tài 

liệu hướng dẫn phương pháp luận thống kê 
2015-2020 

Cục Tin học và Thống kê tài chính đã xuất bản nội bộ cuốn Cẩm 

nang thống kê tài chính chỉnh phủ (GSF); đồng thời, đã ban hành 

Quyết định số 1322/QĐ-BTC ngày 10/6/2016 về ban hành Quy chế 

xuất bản niên giám thống kê và báo cáo thường niên Bộ Tài chính 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

10  

Nghiên cứu, ứng dụng bộ chuẩn báo cáo tài chính 

( BRL), chuẩn trao đổi dữ liệu và siêu dữ liệu 

thống kê (SDM ) áp dụng trong việc xây dựng, 

phát triển các phần mềm thu thập thông tin, báo 

cáo thống kê, tài chính 

2015-2020 
Đã tổ chức một số buổi hội thảo giới thiệu chuẩn trao đổi dữ liệu 

thống kê  BRL áp dụng tại Bộ Tài chính 

Chưa hoàn 

thành và tiếp tục 

thực hiện 

11  
Bảng danh mục, bảng phân loại phục vụ thống kê 

tài chính 
2012-2020 

Đã ban hành Thông tư số 18/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 

về việc quy định hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong 

lĩnh vực tài chính 

Hoàn thành 

12  
Biên soạn và xuất bản sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ 

thống kê ngành Tài chính 
2012-2015 

Đã phát hành phương pháp biên soạn hệ thống thống kê tài 

chính Việt Nam và xuất bản nội bộ cuốn Cẩm nang thống kê 

tài chính chỉnh phủ (GSF) 

Hoàn thành 

13  
 ây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê 

Bộ Tài chính 
2012-2015 

Đã ban hành: 

- Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài chính (Quyết định số 

2331/QĐ-BTC ngày 4/10/2011). 

- Hệ thống chỉ tiêu và chế độ BCTK hoạt động nghiệp vụ kho 

bạc nhà nước (Quyết định số 821/QĐ-KBNN ngày 8/10/2014). 

Hoàn thành 

14  
Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê của 

Bộ Tài chính 
2016-2020 

Đã ban hành Thông tư số 65/2018/TT-BTC ngày 31/7/2018 

ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính 
Hoàn thành 

15  
 ây dựng Hệ thống chỉ tiêu và Chế độ báo cáo 

thống kê hoạt động nghiệp vụ Dự trữ nhà nước 
2015-2016 

Đã dự thảo hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê 

ngành Dự trữ nhà nước và đang lấy ý kiến góp ý của các đơn 

vị trong Bộ Tài chính 

Chưa hoàn 

thành và tiếp tục 

thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

16  
Tăng cường khai thác dữ liệu từ hồ sơ hành chính 

phục vụ mục đích thống kê 
Hàng năm Đang triển khai thử nghiệm tại các đơn vị 

Chưa hoàn 

thành và tiếp tục 

thực hiện 

17  

Khai thác nguồn dữ liệu từ hệ thống tờ khai xuất 

nhập khẩu hàng hóa phục vụ thống kê xuất nhập 

khẩu hàng hóa 

Hàng năm 

Số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu được thu thập từ tờ 

khai hải quan và các hồ sơ liên quan. Hiện nay, số liệu thu 

thập từ tờ khai hải quan ở dạng điện tử đạt gần 100% 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

18  

Cập nhật, hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê áp 

dụng đối với các đơn vị cơ sở (doanh nghiệp, cơ 

quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp…) 

2012, 2015, 

2020 

Đã ban hành: 

- Hướng dẫn Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu (Thông tư số 168/2011/TT-BTC ngày 22/11/2011). 

- Hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ 

công và nợ nước ngoài của quốc gia (Thông tư số 

35/2011/TT-BTC ngày 27/4/2011). 

- Hướng dẫn thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất, 

nhập khẩu (Thông tư số 168/2011/TT-BTC ngày 21/11/2011). 

- Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các Sở giao dịch 

chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và các 

đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán nhà nước (Quyết định số 

58/QĐ-UBCK ngày 25/1/2014). 

Hoàn thành 

19  
 ây dựng, cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo 

thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Tài chính 

2012, 2015, 

2020 

Đã ban hành: Chế độ báo cáo thống kê tài chính (Quyết định 

số 2331/QĐ-BTC ngày 4/10/2011); Hệ thống chỉ tiêu và Mẫu 

biểu báo cáo thống kê sử dụng tại các Sở Tài chính (Thông tư số 

15/2013/TT-BTC ngày 05/2/2013); Chế độ Thống kê thuế nội 

địa (Quyết định số 1492/QĐ-TCT ngày 3/10/2012); Chế độ 

BCTK hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước (Quyết định số 

821/QĐ-KBNN ngày 8/10/2014) 

Hoàn thành 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

20  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp và 

phổ biến thông tin đối với các chỉ tiêu thống kê 

thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ Tài chính 

2012-2015 

Đã xây dựng và triển khai các phần mềm: phần mềm báo cáo 

thống kê thu thập thông tin theo Quyết định số 2331/QĐ-BTC 

ngày 4/10/2011; phần mềm báo cáo theo Thông tư số 

15/2013/TT-BTC ngày 5/2/2013 

Hoàn thành 

21  
Biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc gia được phân công 
2012-2015 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết 

định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ: có 13/21 chỉ tiêu đã thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ, 

8/21 chỉ tiêu đã thu thập nhưng chưa đầy đủ hết phân tổ (tính 

đến hết 31/12/2015). 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới ban hành theo 

Luật Thống kê năm 2015: có 4/9 chỉ tiêu đã báo cáo đầy đủ 

cho Tổng cục Thống kê, 4/9 chỉ tiêu đã báo cáo nhưng không 

đủ phân tổ, 1/9 chỉ tiêu chưa báo cáo được. 

Chưa hoàn 

thành và tiếp tục 

thực hiện 

22  
Biên soạn và công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống 

chỉ tiêu thống kê Bộ Tài chính 
2012-2015 

 ây dựng và ban hành Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu 

thống kê tài chính (thay thế Quyết định số 2331/QĐ-BTC 

ngày 4/10/2011) 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

23  
Thành lập và kiện toàn đơn vị phân tích và dự báo 

thống kê tại Bộ Tài chính 
2012-2015 

Có Phòng Tổng hợp, phân tích dự báo thuộc Cục Quản lý Giá; 

Phòng Phân tích, dự báo và thống kê ngân sách thuộc Vụ 

Ngân sách Nhà nước 

Hoàn thành 

24  
Triển khai cáo hiệu quả các hoạt động phân tích và 

dự báo  
2015-2020 

- Đã xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu phục vụ công tác phân tích 

và dự báo; Phần mềm Dự báo kim ngạch xuất nhập khẩu và số thu 

ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. 

- Ngành thuế: Thu thập và phân tích số liệu, viết báo cáo đánh giá 

tình hình hoạt động doanh nghiệp qua các chỉ tiêu thu thuế nội địa 

-  uất khẩu hàng hóa:  ây dựng được hệ thống báo cáo phân 

tích thống kê định kỳ và sử dụng một số phương pháp thống kê 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

truyền thống cũng như phương pháp mới trong phân tích dự báo. 

- Công chức, viên chức được tham dự các khóa đào tạo; tham 

gia đề tài khoa học cấp Bộ Tài chính:  ây dựng phương pháp 

tính toán và dự báo số thu ngân sách với hoạt động xuất nhập 

khẩu hàng hóa của Tổng cục Hải quan 

25  

Tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng công nghệ 

thông tin và truyền thông phục vụ công tác thống 

kê tài chính 

2012 – 2015, 

sau năm 2015 

nâng cấp, 

thay thế thiết 

bị hết hạn sử 

dụng 

Dự án phát triển Hạ tầng truyền thông thống nhất toàn ngành 

Tài chính đã kết nối các cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước, 

Hải quan, Tài chính, Chứng khoán, Dự trữ từ trung ương đến 

các tỉnh, huyện trong cả nước. 

Hệ thống mạng máy tính, máy chủ và phần mềm đã thường 

xuyên được củng cố và nâng cấp nhằm đáp ứng tốt công việc 

thu thập xử lý, lưu trữ và truyền tin theo yêu cầu của công tác 

thống kê tài chính. 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

26  

Tổ chức xây dựng, phát triển và nâng cao khả 

năng cung cấp thông tin của hệ thống cơ sở dữ 

liệu tài chính quốc gia 

2014-2020 

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính ngân sách đã 

thường xuyên được duy trì, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu. 

Ngành Thuế đang triển khai hệ thống quản lý thuế tập trung TMS, 

theo đó, các hồ sơ thuế, quyết định của Cơ quan thuế, chứng từ 

nộp thuế được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc. 

Đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công ty chứng 

khoán của UBCKNN (SCMS); Hệ thống công bố thông tin 

các công ty đại chúng (IDS)... Ngoài ra, UBCKNN cũng đang 

triển khai xây dựng phần mềm thống kê nội bộ phục vụ cho 

công tác thống kê trong thời gian tới. 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

27  
Thực hiện nâng cấp, duy trì cập nhật các phần 

mềm chế độ báo cáo thổng kê tổng hợp tại Bộ Tài 

chính; Trang thông tin thống kê tài chính; Phần 

2015-2020 Đang tiến hành nâng cấp hệ thống thống kê tài chính 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 



83 

 

TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

mềm bản đồ đồ phân tích chỉ tiêu kinh tế ngân 

sách các tỉnh, thành phố 

28  

 ây dựng và triển khai phần mềm Báo cáo thống 

kê cho các Sở Tài chính theo Thông tư số 

15/2013/TT-BTC 

2014-2015 

Đã xây dựng và triển khai tại 63 Sở Tài chính tỉnh, thành phố 

về phần mềm báo cáo theo Thông tư số 15/2013/TT-BTC 

ngày 5/2/2013 

Hoàn thành 

29  
Nâng cấp Hệ thống thống kê hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu để kết nối với Hệ thống VNACCS/VCIS 
2015-2016 

Chưa thực hiện, do lùi thời gian hoàn thiện theo Luật Ngân 

sách mới 
Chưa thực hiện 

30  
Nâng cấp và triển khai kho dữ liệu và công cụ 

thống kê, phân tích nghiệp vụ KBNN 
2014-2015 

Chưa thực hiện, do lùi thời gian hoàn thiện theo Luật Ngân 

sách mới 
Chưa thực hiện 

31  
 ây dựng hệ thống thông tin quản lý báo cáo 

thống kê tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
2015-2016 Đã xây dựng hệ thống thông tin thống kê tài chính  

Chưa hoàn 

thành và tiếp tục 

thực hiện 

32  

Chuẩn hóa các chức danh công chức, viên chức 

thống kê và xác định số lượng, cơ cấu công chức 

thống kê theo ngạch công chức thống kê của thống 

kê Bộ 

2013 

Tại Bộ, có 34 người làm thống kê chuyên trách và 31 người 

làm thống kê kiêm nhiệm (bao gồm cả các Tổng cục). Tuy 

nhiên chưa thực hiện chuyển xếp ngạch thống kê cho đội ngũ 

người làm công tác thống kê 

Hoàn thành 

33  
Củng cố và tăng cường nhân lực làm công tác 

thống kê Sở Tài chính 
2012-2015 

Đã ban hành Thông tư liên tịch số: 220/2015/TTLT-BTC-BNV 

ngày 31/12/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở tài chính thuộc UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và Phòng tài chính- Kế hoạch thuộc UBND 

quận, huyện. Có 43 Sở tài chính đã thành lập Phòng tin học thống 

kê, tuy nhiên người làm thống kê vẫn là kiêm nhiệm 

Chưa hoàn 

thành và tiếp tục 

thực hiện 

34  
Mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo 

nhân lực thống kê 
2014-2020 Hàng năm vẫn tổ chức các khóa đào tạo 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

35  

 ây dựng đề án đào tạo phát triển nguồn nhân lực 

công nghệ thông tin và thống kê ngành Tài chính 

đến năm 2020 

2015-2020 Chưa thực hiện Chưa thực hiện 

36  

Biên soạn và cung cấp số liệu thống kê Việt Nam 

ra quốc tế; Biên soạn, phổ biến số liệu thống kê 

chủ yếu của các nước và các Tổ chức quốc tế cho 

người dùng tin trong nước 

Hàng năm 

Thực hiện cung cấp số liệu thống kê cho các cơ quan tổ chức 

quốc tế theo cam kết của Việt Nam: UNSD (Cơ quan Thống 

kê Liên hợp quốc), WTO (Tổ chức Thương mại thế giới), Ban 

Thư ký ASEAN từ năm 2004. 

Trao đổi số liệu theo các thỏa thuận/ bản ghi nhớ (MOU) đã ký 

kết giữa Bộ Tài chính Việt Nam với các cơ quan nước ngoài: Hải 

quan Ucraina (năm 2010); Hải quan Bêlarut (năm 2010); Hải 

quan Liên bang Nga (năm 2012) và Hải quan Lào (năm 2014) 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

37  

Tham gia đầy đủ, có hiệu quả các chương trình 

thống kê quốc tế và khu vực (chương trình so sánh 

quốc tế, chương trình hài hòa số liệu thống kê khu 

vực và thế giới…) 

Hàng năm 

Tham gia các hoạt động trong khuôn khổ ASEAN trong Dự 

án Nâng cao năng lực thống kê do EU tài trợ cho các nước 

ASEAN. Thực hiện Dự án tài trợ của Hải quan Thụy Sỹ về 

hợp tác thống kê. 

Dữ liệu ngân sách, cung cấp đầy đủ cho IMF để công bố trên 

trang của IMF. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của GDDS. 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

38  
Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các định mức kinh 

phí áp dụng đối với các hoạt động thống kê 
2012 

Đã ban hành Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 

quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê 

quốc gia 

Hoàn thành 

39  

Dự toán tổng kinh phí cho việc thực hiện Chiến 

lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-

2020 (dự toán theo từng năm, từng hoạt động chủ 

yếu) 

2012 

Trước năm 2015 không có kinh phí ngân sách cho thực hiện 

Chiến lược phát triển Thống kê, từ 2015, Tổng cục Thống kê 

được phân bổ nguồn kinh phí cho việc thực hiện Chiến lược 

(năm 2015: 2,5 tỷ đồng; năm 2016: 1,2 tỷ đồng; năm 2017: 

0,8 tỷ đồng). 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

Đối với kinh phí thực hiện Chiến lược của các bộ, ngành phải 

được dự toán trong kế hoạch kinh phí tổng thể của bộ, ngành. 

Bộ Tài chính không can thiệp về phân bổ kinh phí của từng 

bộ, ngành. Theo Luật ngân sách nhà nước, không thực hiện 

phân bổ kinh phí riêng cho Chiến lược phát triển Thống kê mà 

phân bổ tổng kinh phí của bộ, ngành. 

5. Bộ Công Thương 

TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

1  
Củng cố và hoàn thiện tổ chức thống kê Bộ Công 

Thương 
2012-2015 

Thành lập Phòng Thống kê thuộc Vụ Kế hoạch (Quyết định số 

959/QĐ-BCT ngày 8/2/2013) 
Hoàn thành 

2  
 ây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê 

Bộ Công Thương 
2012-2015 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công thương và Thương mại 

được ban hành (Thông tư số 19/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012) 
Hoàn thành 

3  
Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ 

Công Thương 
2016-2020 

Đã ban hành Thông tư số 40/2016/TT-BCT ngày 30/12/2016 

ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công thương (thay 

thế Thông tư số 19/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012). 

Hoàn thành 

4  
Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các cuộc điều tra 

thống kê của Bộ Công Thương 
Hàng năm 

Đã ban hành Quyết định số 1340/QĐ-BCT ngày 6/4/2016 phê 

duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia của Bộ Công 

Thương 

Hoàn thành 

 

 ây dựng Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng 

cho các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty thuộc 

Bộ Công Thương; trường Đại học, Cao đẳng 

thuộc Bộ Công Thương 

2012, 2015, 

2020 

Ban hành Thông tư số 42/2016/TT-BCT ngày 30/12/2016 quy 

định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị hành 

chính sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương (thay thế Thông tư số 

21/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012) 

Hoàn thành 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

5  

 ây dựng, cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo 

thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Công 

thương 

2012, 2015, 

2020 

Đã ban hành Thông tư số 41/2016/TT-BCT ngày 30/12/2016 

quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công 

thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thay thế 

Thông tư số 20/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012) 

Hoàn thành 

6  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, 

tổng hợp, phổ biến, lưu trữ, chia sẻ kết quả và dữ 

liệu các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê không 

thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia 

2012 
Không có thông tin (Bộ Công Thương không báo cáo kết quả 

thực hiện hoạt động này) 

Đề nghị báo cáo 

tiến độ 

7  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp và 

phổ biến thông tin đối với các chỉ tiêu thống kê 

thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê của Bộ 

2012-2015 
Quy trình được tích hợp trên phần mềm Chế độ báo cáo thống 

kê, phần mềm cơ sở dữ liệu thống kê ngành công thương 
Hoàn thành 

8  
Biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc gia được phân công 
2012-2015 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết 

định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ: có 2/4 chỉ tiêu đã thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ, 

1/4 chỉ tiêu đã thu thập, tổng hợp toàn bộ nhưng mới công bố 

được một số phân tổ, 1/4 chỉ tiêu đã thu thập, tổng hợp nhưng 

chưa công bố (tính đến hết 31/12/2015). 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới ban hành theo 

Luật Thống kê năm 2015: có 1/3 chỉ tiêu đã báo cáo đầy đủ 

cho Tổng cục Thống kê, 1/3 chỉ tiêu đã báo cáo nhưng không 

đủ phân tổ, 1/3 chỉ tiêu chưa báo cáo được. 

Chưa hoàn 

thành và tiếp tục 

thực hiện 

9  
Biên soạn và công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống 

chỉ tiêu thống kê của Bộ Công Thương 
2012-2015 

Đã biên soạn, công bố 67/85 chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu 

thống kê của Bộ Công Thương (riêng chỉ tiêu về công suất lắp 

đặt và sản lượng điện từ các nguồn là các chỉ tiêu nhóm B tới 

năm 2020 mới phải công bố) 

Chưa hoàn 

thành và tiếp tục 

thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

10  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, 

tổng hợp, biên soạn và phổ biến Niên giám thống 

kê Bộ Công Thương 

2012-2013 
Chưa biên soạn Niên giám thống kê ngành công nghiệp và 

thương mại giai đoạn 2011-2015 do chưa có kinh phí 

Chưa hoàn 

thành và tiếp tục 

thực hiện 

11  
Thành lập và kiện toàn đơn vị phân tích và dự báo 

thống kê tại Bộ Công Thương 
2012-2015 

Không tách riêng bộ phận phân tích và dự báo thống kê do 

chức năng phân tích dự báo đã được quy định trong chức năng 

nhiệm vụ của Phòng Thống kê 

Không thực hiện 

12  
 ác định nội dung, phương pháp, công cụ và tiến 

hành phân tích và dự báo ngắn hạn  
Định kỳ Bộ Công Thương không thực hiện nhiệm vụ này Không thực hiện 

13  
 ác định nội dung, phương pháp, công cụ phân 

tích và dự báo trung và dài hạn  
Định kỳ Bộ Công Thương không thực hiện nhiệm vụ này Không thực hiện 

14  
Nâng cao năng lực cho các đơn vị thực hiện phân 

tích và dự báo thống kê 
2012- 2015 

Hàng năm cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn về 

phân tích và dự báo thống kê 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

15  

Tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng công nghệ 

thông tin và truyền thông của thống kê Bộ Công 

Thương 

2012 – 2015, 

sau 2015 nâng 

cấp, thay thế 

thiết bị 

Các phần mềm Chế độ báo cáo thống kê; phần mềm điều tra 

năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp.  

Ngoài Mục “Thống kê” tại Cổng thông tin điện tử của Bộ, đã xây dựng 

và đưa vào sử dụng website “dieutrananglucsanxuat.moit.gov.vn”. 

Hạ tầng công nghệ thông tin thống kê được tăng cường theo 

kế hoạch chung của Bộ. 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện. 

16  
Cơ sở dữ liệu vi mô, cơ sở dữ liệu vĩ mô của các cuộc điều 

tra, tổng điều tra do thống kê Bộ Công Thương thực hiện 
2012-2020 

Phần mềm điều tra năng lực sản xuất của sản phẩm công 

nghiệp; Phần mềm cuộc điều tra thương mại điện tử 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực ihện. 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

17  
 ây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê 

Bộ Công Thương 
2012-2014 

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu 

thống kê ngành công thương 
Hoàn thành 

18  
 ây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu đối với các 

cuộc điều tra, tổng điều tra do thống kê Bộ thực hiện 
Hàng năm 

Phần mềm điều tra năng lực sản xuất của sản phẩm công 

nghiệp; Phần mềm cuộc điều tra thương mại điện tử 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực ihện. 

19  

 ây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu đối 

với chế độ báo cáo thống kê định kỳ do thống kê 

Bộ chịu trách nhiệm 

Hàng năm 

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng các phần mềm Chế độ báo 

cáo thống kê, phần mềm cơ sở dữ liệu thống kê ngành công 

thương 

Hoàn thành 

20  

Chuẩn hóa các chức danh công chức, viên chức 

thống kê và xác định số lượng, cơ cấu công chức 

thống kê theo ngạch công chức thống kê của thống 

kê Bộ Công Thương 

2013 

Có 03 công chức làm thống kê kiêm nghiệm. 

Các công chức làm thống kê kiêm nhiệm nên vẫn giữ các 

ngạch chuyên viên mà không chuyển sang các ngạch công 

chức thống kê. 

Hoàn thành 

21  
Củng cố và tăng cường nhân lực làm công tác 

thống kê Sở Công thương địa phương;  
2012-2015 

Đã ban hành Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV 

ngày 30/6/2015 của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ 

quan chuyên môn về công thương thuộc ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, cấp huyện. Tuy nhiên, Bộ Công Thương không can thiệp 

được củng cố nhân lực làm thống kê Sở Công Thương mà do 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định 

Hoàn thành 

22  

Tham gia đầy đủ, có hiệu quả các chương trình 

thống kê quốc tế và khu vực (chương trình so sánh 

quốc tế, chương trình hài hòa số liệu thống kê khu 

vực và thế giới…) 

Hàng năm 

Đã tổ chức các đoàn làm việc với các nước: Đức, Séc, Nhật 

Bản,... nhằm tiếp cận chuẩn mực thống kê công nghiệp và 

thương mại quốc tế 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực ihện. 
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6. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

1  
Củng cố và hoàn thiện tổ chức thống kê Bộ Lao 

động - Thương binh và  ã hội  
2012-2015 

Đã thành lập Phòng Kế hoạch - Thống kê thuộc Vụ Kế hoạch 

tài chính (Quyết định số 1636/QĐ-LĐTB H ngày 

17/10/2017). Phòng Kế hoạch – Thống kê có 3 người làm 

thống kê trong đó 1 lãnh đạo Vụ phụ trách và 2 chuyên viên 

làm thống kê kiêm nhiệm 

Hoàn thành 

2  
 ây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê 

Bộ Lao động - Thương binh và  ã hội  
2012-2015 

Đã ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – 

Thương binh và  ã hội (Thông tư số 30/2011/TT-BLĐTB H 

ngày 26/10/2011) 

Hoàn thành 

3  
Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ 

Lao động – Thương binh và  ã hội 
2016-2020 

Đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTB H ngày 

27/02/2018 về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – 

Thương binh và  ã hội 

Hoàn thành 

4  
Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các cuộc điều tra thống 

kê của các Bộ Lao động – Thương binh và  ã hội 
Hàng năm 

Thực hiện Điều tra chọn mẫu về tình trạng lao động trong các 

ngành nghề có điều kiện nặng nhọc, độc hại 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

5  
Cập nhật, hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê áp 

dụng đối với các đơn vị cơ sở  

2012, 2015, 

2020 

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp của ngành LĐTB H đã 

được ban hành (Thông tư số 11/2015/TT-LĐTB H ngày 

11/3/2015) áp dụng cho Sở Lao động – Thương binh và  ã hội 

các tỉnh, TP và các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra thuộc Bộ  

Hoàn thành 

6  

 ây dựng, cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo 

thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

2012, 2015, 

2020 

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp của ngành LĐTB H đã 

được ban hành (Thông tư số 11/2015/TT-LĐTB H ngày 

11/3/2015) áp dụng cho Sở Lao động – Thương binh và  ã hội 

các tỉnh, TP và các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra thuộc Bộ  

Hoàn thành 

7   ây dựng quy chế thu thập, xử lý, tổng hợp, phổ 

biến, lưu trữ, chia sẻ thông tin của Bộ Lao động – 
2015-2020 Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp của ngành LĐTB H (theo 

Thông tư số 11/2015/TT-LĐTB H ngày 11/3/2015) có quy 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

Thương binh và  ã hội định việc thu thập, xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin thống 

kê của Bộ Lao động – Thương binh và  ã hội 

thực hiện 

8  
Biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc gia được phân công 
2012-2015 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết 

định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ: 8/8 chỉ tiêu đã thu thập nhưng chưa đầy đủ hết phân tổ 

(tính đến hết 31/12/2015). 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới ban hành theo 

Luật Thống kê năm 2015, Bộ Lao động – Thương binh và  ã 

hội không được giao chủ trì thu thập, tổng hợp chỉ tiêu nào. 

Không thực 

hiện 

9  
Thành lập và kiện toàn đơn vị phân tích và dự báo 

thống kê tại Bộ Lao động - Thương binh và  ã hội  
2012-2015 

Đã thành lập Trung tâm quốc gia về dịch vụ việc làm (thuộc 

Cục Việc làm) và Trung tâm Thông tin và Dự báo chiến lược 

(thuộc Viện Khoa học lao động và  ã hội) 

Hoàn thành 

10  

 ác định các chỉ tiêu cần dự báo, nội dung, 

phương pháp, công cụ phân tích và dự báo ngắn 

hạn, trung và dài hạn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 

trọng tâm do Bộ quản lý 

2015-2020 

Từ tháng 2/2017, Bộ giao cho Viện Khoa học lao động và Xã 

hội xây dựng Đề án dự báo các chỉ tiêu liên quan đến thị 

trường lao động (đang lấy ý kiến các đơn vị trong Bộ) 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

11  
Nâng cao năng lực cho các đơn vị thực hiện phân 

tích và dự báo thống kê 
2012- 2015 

Các đơn vị thực hiện chức năng phân tích và dự báo vẫn được 

đầu tư để bồi dưỡng, trang bị phần mềm về phân tích và dự 

báo thống kê. Tuy nhiên, 2 năm gần đây không tổ chức tập 

huấn nhằm nâng cao năng lực thống kê 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

12  

Tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng công nghệ 

thông tin và truyền thông của thống kê Bộ Lao 

động - Thương binh và  ã hội 

2012 – 2015, 

sau năm 2015 

nâng cấp, thay 

thế thiết bị hết 

hạn sử dụng 

Các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành đều được đầu tư xây 

dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, tin học hóa công tác thu thập, xử 

lý, lưu trữ số liệu, dữ liệu 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

13  

Cơ sở dữ liệu vi mô, cơ sở dữ liệu vĩ mô của các 

cuộc điều tra, tổng điều tra do thống kê Bộ Lao 

động - Thương binh và  ã hội thực hiện 

2012-2020 
Bộ có các cơ sở dữ liệu về quản lý của từng lĩnh vực và 

chuyên ngành 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

14  
 ây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê 

của Bộ Lao động - Thương binh và  ã hội 
2012-2014 

Năm 2017 tiếp tục nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu hệ thống 

chỉ tiêu thống kê của Bộ 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

15  

 ây dựng và hoàn thiện hệ thống tích hợp các cơ 

sở dữ liệu chuyên ngành từ các đơn vị vào cơ sở 

dữ liệu của Bộ 

2015-2016 
Bộ đang xây dựng Dự án tích hợp các cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành (giai đoạn 2018-2020) 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

16  
 ây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ 

công tác quản lý nhà nước từng lĩnh vực 
Hàng năm 

Bộ có các cơ sở dữ liệu về quản lý của từng lĩnh vực và 

chuyên ngành (hàng năm đều có cập nhật các cơ sở dữ liệu 

phục vụ công tác quản lý nhà nước từng lĩnh vực) 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

17  

 ây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu đối 

với các cuộc điều tra, tổng điều tra do thống kê Bộ 

Lao động - Thương binh và  ã hội thực hiện 

Hàng năm 
Các cuộc điều tra thống kê của Bộ đều có phần mềm xử lý, 

tổng hợp số liệu điều tra 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

18  

 ây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu đối 

với chế độ báo cáo thống kê định kỳ do thống kê 

bộ chịu trách nhiệm 

Hàng năm 
 ây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về khai thác số liệu thống kê 

ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2016-2020 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

19  

Củng cố và tăng cường nhân lực làm công tác 

thống kê Sở Lao động - Thương binh và  ã hội 

địa phương; thống kê xã, phường, thị trấn; thống 

kê doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp 

2012-2015 

Đã ban hành Thông tư số 37/2015/TTLT-BLĐTB H-BNV 

ngày 2/10/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và  ã hội 

thuộc UBND cấp tỉnh, TP; Phòng Lao động - Thương binh và 

 ã hội thuộc UBND huyện, quận. Tuy nhiên, việc bố trí nhân 

lực làm thống kê do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương thực hiện 

Hoàn thành 
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7. Bộ Giao thông vận tải 

TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

1  
Củng cố và hoàn thiện tổ chức thống kê của Bộ 

Giao thông vận tải 
2012-2015 

Đã thành lập Phòng Tổng hợp - Thống kê thuộc Vụ Kế hoạch 

- Đầu tư (Quyết định số 1160/QĐ-BGTVT ngày 4/5/2013) 
Hoàn thành 

2  
 ây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê 

Bộ Giao thông vận tải 
2012-2015 

Đã ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giao thông vận 

tải (Thông tư số 41/2014/TT-GTVT ngày 15/9/2014) 
Hoàn thành 

3  
 ây dựng các hệ thống chỉ tiêu thống kê chuyên 

ngành của Bộ giao thông vận tải 
2014-2015 

Đã xây dựng hoàn thành hệ thống chỉ tiêu thống kê chuyên 

ngành đường sắt, đường bộ, hàng không, hàng hải, đăng kiểm 
Hoàn thành 

4  
Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ 

Giao thông vận tải 
2016-2020 

Đã ban hành Thông tư số 48/2017/TT-BGTVT ngày 

13/12/2017 quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo 

cáo thống kê ngành Giao thông vận tải 

Hoàn thành 

5  

Khai thác nguồn dữ liệu từ hệ thống đăng kiểm 

phương tiện vận tải cơ giới đường bộ phục vụ 

thống kê vận tải 

Hàng năm 

Cục Đăng kiểm Việt Nam xây dựng đã cơ sở dữ liệu đăng 

kiểm phương tiện vận tải cơ giới đường bộ từ năm 1997. Các 

báo cáo thống kê về đăng kiểm xe ô tô cơ giới được chiết xuất 

từ cơ sở dữ liệu này gửi Bộ 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

6  
Khai thác nguồn dữ liệu từ hồ sơ hành chính của Tổng 

cục Đường bộ Việt Nam và các cục chuyên ngành 
2015-2020 

Đang khai thác thác dữ liệu từ hồ sơ hành chính phục vụ công 

tác thống kê 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

7  

Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các cuộc điều tra 

thống kê của Bộ Giao thông vận tải (không thuộc 

chương trình điều tra thống kê quốc gia) 

Hàng năm 
Năm 2016 và 2017 Bộ Giao thông vận tải chưa thực hiện điều 

tra thống kê 
Chưa thực hiện 

8  

Cập nhật, hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê áp 

dụng đối với các đơn vị cơ sở thuộc Bộ Giao 

thông vận tải. 

2012, 2015, 

2020 

Đã ban hành Thông tư số 48/2017/TT-BGTVT ngày 

13/12/2017 quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo 

cáo thống kê ngành Giao thông vận tải 

Hoàn thành 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

9  

 ây dựng, cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo 

thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Giao thông 

vận tải 

2012, 2015, 

2020 

Đã ban hành Thông tư số 48/2017/TT-BGTVT ngày 

13/12/2017 quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo 

cáo thống kê ngành Giao thông vận tải 
Hoàn thành 

10  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, 

tổng hợp, phổ biến, lưu trữ, chia sẻ kết quả và dữ 

liệu các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê do 

Bộ Giao thông vận tải thực hiện (không thuộc 

chương trình điều tra thống kê quốc gia) 

2012 Bộ Giao thông vận tải chưa thực hiện điều tra thống kê Chưa thực hiện 

11  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp và 

phổ biến thông tin đối với các chỉ tiêu thống kê 

trong hệ thống chỉ tiêu thống kê của Bộ Giao 

thông vận tải 

2012-2015 

Quy trình được quy định trong Quyết định số 5064/QĐ-

BGTVT ngày 30/12/2014 quy định việc phổ biến thông tin 

thống kê của Bộ Giao thông vận tải và Thông tư số 

48/2017/TT-BGTVT ngày 13/12/2017 quy định hệ thống chỉ 

tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Giao thông 

vận tải. Quy trình này cũng được tích hợp trên phần mềm chế 

độ báo cáo thống kê tổng hợp của Bộ 

Hoàn thành 

12  

 ây dựng và áp dụng Quy trình nhập tin, xử lý, 

tổng hợp và phổ biến báo cáo thống kê định kỳ áp 

dụng đối với các cơ quan, đơn vị ngành Bộ Giao 

thông vận tải 

2014-2015 

Quy trình được quy định theo Thông tư số 48/2017/TT-

BGTVT ngày 13/12/2017 quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê 

và chế độ báo cáo thống kê ngành Giao thông vận tải và 

Quyết định số 5064/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2014 quy định 

việc phổ biến thông tin thống kê của Bộ Giao thông vận tải 

Hoàn thành 

13  
Biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc gia được phân công 
2012-2015 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết 

định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ: có 5/9 chỉ tiêu thu thập, tổng hợp nhưng chưa công bố, 4/9 

chỉ tiêu đã thu thập nhưng chưa đầy đủ hết phân tổ (tính đến 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

hết 31/12/2015). 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới ban hành theo 

Luật Thống kê năm 2015: có 3/3 chỉ tiêu đã báo cáo đầy đủ 

cho Tổng cục Thống kê. 

14  
Biên soạn và công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống 

chỉ tiêu thống kê của Bộ Giao thông vận tải 
2012-2015 

Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 15357/BGTVT 

23/12/2016 về việc công bố Lịch phổ biến thông tin thống kê 

năm 2017. Đã công bố 11 chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu 

thống kê ngành giao thông vận tải 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

15  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, 

tổng hợp, biên soạn và phổ biến Niên giám thống 

kê của Bộ Giao thông vận tải 

2012-2013 

Đã xây dựng Niên giám thống kê điện tử. Hàng năm cập nhật 

số liệu báo cáo từ phầm mềm báo cáo thống kê Bộ Giao thông 

vận tải vào Niên giám thống kê (Năm 2017, cập nhật các số 

liệu chính thức của năm 2016 vào Niên giám thống kê điện tử) 

Hoàn thành 

16  
Thành lập và kiện toàn đơn vị phân tích và dự báo 

thống kê tại Bộ Giao thông vận tải 
2012-2015 

Phòng Dự báo - Tổ chức vận tải được thành lập theo Điều lệ tổ 

chức hoạt động của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông 

vận tải (Quyết định số 4271/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2013). 

Trung tâm phân tích cơ sử dữ liệu An toàn giao thông được 

thành lập theo Đề án Tăng cường năng lực phân tích cơ sở dữ 

liệu An toàn giao thông (Quyết định số 1050/QĐ-BGTVT ngày 

2/4/2014) 

Hoàn thành 

17  
 ác định nội dung, phương pháp, công cụ và tiến 

hành phân tích và dự báo ngắn hạn  
Định kỳ 

Bước đầu đã thực hiện nhiệm vụ dự báo và phân tích cơ sở dữ 

liệu an toàn giao thông do Phòng dự báo - Tổ chức vận tải và 

Trung tâm phân tích cơ sử dữ liệu An toàn giao thông thực hiện 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

18  
 ác định nội dung, phương pháp, công cụ phân 

tích và dự báo trung và dài  
Định kỳ 

Hiện đang áp dụng mô hình dự báo định lượng 4 bước trong 

giao các nghiên cứu dự báo vận tải hành khách, hàng hóa để xây 

dựng nhiều quy hoạch. Tùy theo trường hợp cụ thể có thể sử 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

dụng các hàm thống kê, hàm phân tích hồi quy regression trong 

Excel, SPSS. Sử dụng phần mềm Jica Strada, Visum chuyên về 

phân bổ giao thông và dự báo luồng giao thông 

19  
Nâng cao năng lực cho các đơn vị thực hiện phân 

tích và dự báo thống kê của Bộ Giao thông vận tải 
2012- 2015 

Cuối năm 2015 đã phê duyệt Dự án tăng cường năng lực ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê, điều tra, 

khảo sát và phân tích cơ sở dữ liệu an toàn giao thông thực 

hiện trong 3 năm 2016-2018 

Hoàn thành 

20  

 ây dựng Chương trình ứng dụng, phát triển công 

nghệ thông tin và phổ biến thông tin thống kê của 

Hệ thống thống kê ngành Giao thông vận tải đến 

năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

2014-2015 

Cuối năm 2015 đã phê duyệt Dự án tăng cường năng lực ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê, điều tra, 

khảo sát và phân tích cơ sở dữ liệu an toàn giao thông thực 

hiện trong 3 năm 2016-2018. Đã xây dựng trang tin điện tử 

thống kê để phổ biến các thông tin, số liệu thống kê ngành 

Giao thông vận tải 

Hoàn thành 

21  

Tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng công nghệ 

thông tin và truyền thông của Bộ Giao thông vận 

tải 

2012 – 2015, 

sau năm 2015 

nâng cấp, thay 

thế thiết bị hết 

hạn sử dụng 

Cuối năm 2015 đã phê duyệt Dự án tăng cường năng lực ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê, điều tra, 

khảo sát và phân tích cơ sở dữ liệu an toàn giao thông thực hiện 

trong 3 năm 2016-2018. Các đơn vị của Ngành đã đầu tư trang 

bị nhưng do nguồn vốn hạn chế nên hệ thống chưa đồng bộ 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

22  

 ây dựng và vận hành các cơ sở dữ liệu vi mô, cơ 

sở dữ liệu vĩ mô của các cuộc điều tra, tổng điều 

tra do Bộ Giao thông vận tải thực hiện 

2012-2020 Năm 2016 và 2017 chưa thực hiện điều tra thống kê Chưa thực hiện 

23  
Lập kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê 

ngành Giao thông vận tải 
2014 

Kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê ngành Giao thông 

vận tải 
Hoàn thành 

24  
 ây dựng và hướng dẫn chuẩn dữ liệu chung cho 

các đơn vị thuộc Bộ giao thông vận tải 
2014-2015 

Đã phối hợp với các đơn vị trong ngành để phổ biến, hướng 

dẫn về các chuẩn kết nối phần mềm với hệ thống của Bộ Giao 

thông vận tải 

Hoàn thành 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

25  
 ây dựng cơ sở dữ liệu thống kê các Cục chuyên 

ngành Giao thông vận tải 
từ 2014 

Cục Đường thủy nội địa đang xây dựng các phần mềm thu 

thập dữ liệu về bằng, chứng chỉ chuyên môn, phương tiện, hạ 

tầng đường thủy nội địa, kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh vận tải, tai nạn giao thông đường thủy nội địa. 

Tổng cục Đường bộ đã xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê 

nhưng chưa có phầm mềm quản lý và khai thác.  

Cục Hàng hải Việt Nam đã xây dựng cơ sở dữ liệu về sản 

lượng hàng hóa, thu phí dịch vụ, đội tàu, thuyền viên...  

Cục Đường sắt Việt Nam đã xây dựng cơ sở dữ liệu về giao 

thông vận tải đường sắt.  

Cục Đăng kiểm đã xây dựng và hiện đang khai thác cơ sở dữ 

liệu về phương tiện qua hệ thống đăng kiểm. 

Trung tâm Công nghệ thông tin đã phối hợp với Tổng cục và 

các Cục chuyên ngành khảo sát và trình Bộ kế hoạch xây 

dựng cơ sở dữ liệu thống kê. 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

26  

 ây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu đối 

với các cuộc điều tra, tổng điều tra do Bộ Giao 

thông vận tải thực hiện (không thuộc chương trình 

điều tra thống kê quốc gia) 

Hàng năm Năm 2016 và 2017 chưa thực hiện điều tra thống kê Chưa thực hiện 

27  

 ây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu đối 

với chế độ báo cáo thống kê định kỳ của Bộ Giao 

thông vận tải 

Hàng năm 

Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng phần mềm báo cáo thống 

kê định kỳ áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị ngành giao 

thông vận tải và các Sở Giao thông vận tải 

Hoàn thành 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

28  

Chuẩn hóa các chức danh công chức, viên chức 

thống kê và xác định số lượng, cơ cấu công chức 

thống kê theo ngạch công chức thống kê của Bộ 

Giao thông vận tải 

2013 

Đã xác định rõ cơ cấu, vị trí việc làm của người làm công tác 

thống kê trong các đề án vị trí việc làm của các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Bộ. Đã bố trí 6 người kiêm nhiệm công tác 

thống kê tại cơ quan Bộ 

Hoàn thành 

29  

Củng cố và tăng cường nhân lực làm công tác 

thống kê Sở Giao thông vận tải; thống kê doanh 

nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

thuộc Bộ Giao thông vận tải 

2012-2015 

Đã ban hành Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-

BNV ngày 14/8/2015 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban 

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

Hoàn thành 

8. Bộ Xây dựng 

TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

1  
Củng cố và hoàn thiện tổ chức thống kê Bộ  ây 

dựng 
2012-2015 

Đã thành lập: Phòng Thống kê trực thuộc Vụ Kế hoạch - Tài 

chính (Quyết định số 217/QĐ-BXD ngày 10/10/2014); Phòng 

Thông tin Thống kê thuộc Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất 

động sản (Quyết định số 07/QĐ-QLN ngày 9/1/2014) 

Hoàn thành 

2  
 ây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê 

Bộ  ây dựng 
2012-2015 

Đã ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành  ây dựng 

(Thông tư số 05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012) 
Hoàn thành 

3  
Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ 

 ây dựng 
2016-2020 

Thông tư số 06/TT-BXD ngày 8/8/2018 ban hành hệ thống 

chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng 
Hoàn thành 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

4  
Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các cuộc điều tra 

thống kê của Bộ  ây dựng 
Hàng năm 

Đã rà soát các cuộc điều tra. Bộ xây dựng chủ trì thực hiện 02 

cuộc điều tra trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia 

theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 

2016 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2017, đã gửi Tổng cục 

Thống kê thẩm định phương án điều tra giá xây dựng 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

5  

Cập nhật, hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê áp 

dụng đối với các đơn vị cơ sở (doanh nghiệp, cơ 

quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp…) 

2012, 2015, 

2020 

Đã ban hành chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây 

dựng và kinh doanh các dự án bất động sản (Thông tư số 

11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013). 

Đã dự ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 

08/8/2018 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành  ây dựng 

Hoàn thành 

6  
 ây dựng, cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo 

thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở  ây dựng 

2012, 2015, 

2020 

Đã ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành  ây 

dựng (Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/12/2012). 

Đã dự ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 

08/8/2018 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành  ây dựng 

Hoàn thành 

7  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, 

tổng hợp, phổ biến, lưu trữ, chia sẻ kết quả và dữ 

liệu các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê không 

thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia 

2012 
Bộ Xây dựng không phát sinh cuộc điều tra, tổng điều tra 

ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia 
Chưa thực hiện 

8  
Biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc gia được phân công 
2012-2015 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết 

định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ: có 5/9 chỉ tiêu thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ, 2/9 

chỉ tiêu đã thu thập, tổng hợp nhưng chưa công bố, 2/9 chỉ tiêu 

đã thu thập nhưng chưa đầy đủ hết phân tổ (tính đến hết 

31/12/2015). 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới ban hành theo 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 



99 

 

TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

Luật Thống kê năm 2015: có 1/2 chỉ tiêu đã báo cáo đầy đủ 

cho Tổng cục Thống kê, 1/2 chỉ tiêu đã báo cáo nhưng không 

đủ phân tổ. 

9  
Biên soạn và công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống 

chỉ tiêu thống kê Bộ  ây dựng 
2012-2015 

Đã biên soạn 20/20 chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê 

ngành xây dựng, trong đó đã công bố 12/20 chi tiêu 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

10  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, 

tổng hợp, biên soạn và phổ biến Niên giám thống 

kê Bộ  ây dựng 

2012-2013 Bộ  ây dựng có biên soạn niên giám thống kê Hoàn thành 

11  
Thành lập và kiện toàn đơn vị phân tích và dự báo 

thống kê tại Bộ Xây dựng 
2012-2015 

Chưa thành lập đơn vị chuyên trách về phân tích và dự báo 

thống kê vì Bộ Xây dựng không thể thành lập được đơn vị 

phân tích và dự báo 

Chưa thực hiện 

12  
 ác định nội dung, phương pháp, công cụ và tiến 

hành phân tích và dự báo ngắn hạn  
Định kỳ Chưa thực hiện Chưa thực hiện 

13  
 ác định nội dung, phương pháp, công cụ phân 

tích và dự báo trung và dài hạn 
Định kỳ Chưa thực hiện Chưa thực hiện 

14  
Nâng cao năng lực cho các đơn vị thực hiện phân 

tích và dự báo thống kê 
2012- 2015 Chưa thực hiện Chưa thực hiện 

15  

Tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng công nghệ 

thông tin và truyền thông của thống kê Bộ  ây 

dựng 

2012 – 2015, 

sau năm 2015 

nâng cấp, thay 

thế thiết bị hết 

hạn sử dụng 

Bộ  ây dựng trang bị thiết bị công nghệ thông tin đầy đủ cho 

Phòng Thống kê đảm bảo kết nội mạng internet với hệ thống 

của Bộ 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

16  

Cơ sở dữ liệu vi mô, cơ sở dữ liệu vĩ mô của các 

cuộc điều tra, tổng điều tra do thống kê Bộ  ây 

dựng thực hiện 

2012-2020 

Tại Bộ  ây dựng đã tiến hành các cuộc điều tra để thu thập 

các chỉ tiêu thống kê. Các cuộc điều tra này đã xây dựng cơ sở 

vi mô, vĩ mô 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

17  
 ây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê 

Bộ  ây dựng 
2012-2014 

Đã ban hành Quyết định số 801/QĐ-B D ngày 30/8/2012 về 

phê duyệt dự án Hệ thống thông tin thống kê ngành xây dựng 

trong đó có kế hoạch thực hiện các phần mềm 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

18  

 ây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu đối 

với các cuộc điều tra, tổng điều tra do thống kê Bộ 

 ây dựng thực hiện 

Hàng năm 
Bộ Xây dựng sử dụng chương trình Excel để thực hiện việc 

xử lý, tổng hợp 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

19  

 ây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu đối 

với chế độ báo cáo thống kê định kỳ do thống kê 

Bộ  ây dựng chịu trách nhiệm 

Hàng năm 

Hiện tại Bộ Xây dựng sử dụng chương trình Excel để thực 

hiện việc xử lý, tổng hợp chế độ báo cáo thống kê định kỳ. 

Việc xây dựng các phần mềm hiện được bố trí trong dự án Hệ 

thống thông tin thống kê ngành xây dựng 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

20  

Chuẩn hóa các chức danh công chức, viên chức 

thống kê và xác định số lượng, cơ cấu công chức 

thống kê theo ngạch công chức thống kê của thống 

kê Bộ  ây dựng 

2013 

Có 02 người làm công tác thống kê chuyên trách. Tuy nhiên, 

chưa thực hiện chuyển ngạch thống kê cho công chức làm 

thống kê vì chờ hướng dẫn của Tổng cục Thống kê để chuyển 

ngạch 

Hoàn thành 

21  
Củng cố và tăng cường nhân lực làm công tác 

thống kê Sở  ây dựng 
2012-2015 

Đã ban hành Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV 

ngày 16/11/2015 về Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thuộc UBND tỉnh, 

thành phố. Tuy nhiên, việc bố trí nhân lực làm thống kê tại Sở 

Xây dựng là do UBND tỉnh, thành phố thực hiện 

Hoàn thành 

22  

Biên soạn và cung cấp số liệu thống kê Việt Nam 

ra quốc tế; Biên soạn, phổ biến số liệu thống kê 

chủ yếu của các nước và các Tổ chức quốc tế cho 

người dùng tin trong nước 

Hàng năm 

Hoạt động này Bộ  ây dựng là đơn vị phối hợp, tất cả các yêu 

cầu về cung cấp số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê đều 

được Bộ  ây dựng thực hiện 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 



101 

 

TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

23  

Tham gia đầy đủ, có hiệu quả các chương trình 

thống kê quốc tế và khu vực (chương trình so sánh 

quốc tế, chương trình hài hòa số liệu thống kê khu 

vực và thế giới…) 

Hàng năm 
Bộ  ây dựng không tham gia các chương trình thống kê quốc 

tế và khu vực trong thời gian vừa qua 
Chưa thực hiện 

9. Bộ Thông tin và Truyền thông 

TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

1  
Củng cố và hoàn thiện tổ chức thống kê Bộ Thông 

tin và Truyền thông 
2012-2015 

Đã thành lập Phòng Quản lý dịch vụ công và Thống kê, Kinh 

tế thuộc Vụ Kế hoạch - Tài chính (theo Quyết định số 

2495/2017/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017) 

Hoàn thành 

2  
 ây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê 

của Bộ Thông tin và Truyền thông 
2012-2015 

Đã ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BTTTT ngày 

23/6/2017 quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành thông tin 

và truyền thông 

Hoàn thành 

3  
Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê của 

Bộ Thông tin và Truyền thông 
2016-2020 

Đã ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BTTTT ngày 

23/6/2017 quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành thông tin 

và truyền thông 

Hoàn thành 

4  
Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các cuộc điều tra 

thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông 
Hàng năm 

Hàng năm, Bộ đều thực hiện rà soát cũng như tổ chức các 

cuộc điều tra thống kê (đều gửi Tổng cục Thống kê thẩm định 

phương án điều tra) 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

5  

Cập nhật, hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê cơ 

sở đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền 

thông 

2012, 2015, 

2020 

Đã ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BTTT ngày 29/6/2018 

quy định chế độ báo cáo thống kê ngành thông tin và truyền 

thông 

Hoàn thành 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

6  

 ây dựng, cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo 

thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Thông tin 

và Truyền thông 

2012, 2015, 

2020 

Đã ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BTTT ngày 29/6/2018 

quy định chế độ báo cáo thống kê ngành thông tin và truyền 

thông 

Hoàn thành 

7  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, 

tổng hợp, phổ biến, lưu trữ, chia sẻ kết quả và dữ 

liệu các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê không 

thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia 

2012 

Chưa thực hiện do Bộ chưa xác định được danh mục, nội 

dung các cuộc điều tra thống kê ngoài chương trình điều tra 

thống kê quốc gia 

Chưa thực 

hiện 

8  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp và 

phổ biến thông tin đối với các chỉ tiêu thống kê 

thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê của Bộ 

2012-2015 
Bộ đang dự thảo chế độ báo cáo thống kê ngành thông tin và 

truyền thông 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

9  
Biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc gia được phân công 
2012-2015 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết 

định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ: có 2/9 chỉ tiêu thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ, 4/9 

chỉ tiêu đã thu thập, tổng hợp toàn bộ nhưng mới công bố được 

một số phân tổ, 1/9 chỉ tiêu đã thu thập nhưng chưa đầy đủ hết 

phân tổ, 2/9 chỉ tiêu chưa thu thập được (tính đến hết 

31/12/2015). 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới ban hành theo 

Luật Thống kê năm 2015: có 3/9 chỉ tiêu đã báo cáo nhưng 

không đủ phân tổ cho Tổng cục Thống kê, 6/9 chỉ tiêu chưa 

báo cáo được. 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

10  
Biên soạn và công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống 

chỉ tiêu thống kê của Bộ 
2012-2015 

Sách trắng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 

năm 2017 công bố được 26/70 chỉ tiêu thống kê của Bộ 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

11  
 ây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, tổng 

hợp, biên soạn và phổ biến Niên giám thống kê của Bộ 
2012-2013 

Hiện Bộ đã có quy trình biên soạn Sách trắng công nghệ 

thông tin và truyền thông. Chế độ báo cáo và các phương án 

điều tra để thu thập, tính toán các chỉ tiêu thống kê chưa hoàn 

thành 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

12  

 ây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch truyền 

thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về 

vị trí, vai trò của thống kê và trách nhiệm của cộng 

đồng đối với công tác thống kê 

Hàng năm 

Đã ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên 

truyền kiến thức thống kê giai đoạn 2015-2020 (tại Quyết định số 

1428/QĐ-TCTK ngày 25/12/2014). Hàng năm, Tổng cục Thống 

kê đều xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay chưa có một kế 

hoạch phối hợp cụ thể giữa Bộ và Tổng cục Thống kê thông trong 

việc triển khai chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên 

truyền kiến thức thống kê 

Hoàn thành 

13  
Thành lập và kiện toàn đơn vị phân tích và dự báo 

thống kê tại Bộ Thông tin và Truyền thông 
2012-2015 

Chưa thực hiện do thiếu nguồn lực cho hoạt động thống kê, 

đồng thời nhiệm vụ này đối với Bộ chưa phải là nhiệm vụ cấp 

thiết hiện nay 

Chưa thực 

hiện 

14  
 ác định nội dung, phương pháp, công cụ và tiến 

hành phân tích và dự báo ngắn hạn 
Định kỳ 

Chưa thực hiện do thiếu nguồn lực cho hoạt động thống kê, 

đồng thời nhiệm vụ này đối với Bộ chưa phải là nhiệm vụ cấp 

thiết hiện nay 

Chưa thực 

hiện 

15  
 ác định nội dung, phương pháp, công cụ phân 

tích và dự báo trung và dài hạn 
Định kỳ 

Chưa thực hiện do thiếu nguồn lực cho hoạt động thống kê, 

đồng thời nhiệm vụ này đối với Bộ chưa phải là nhiệm vụ cấp 

thiết hiện nay 

Chưa thực 

hiện 

16  
Nâng cao năng lực cho các đơn vị thực hiện phân 

tích và dự báo thống kê 
2012- 2015 

Chưa thực hiện do thiếu nguồn lực cho hoạt động thống kê, 

đồng thời nhiệm vụ này đối với Bộ chưa phải là nhiệm vụ cấp 

thiết hiện nay 

Chưa thực 

hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

17  
Tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng công nghệ 

thông tin và truyền thông của thống kê Bộ 

2012 – 2015, 

sau năm 

2015 nâng 

cấp, thay thế 

thiết bị hết 

hạn sử dụng 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã có báo cáo đánh giá số 

2697/BTTTT-KHTC ngày 31/7/2017 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

18  
Cơ sở dữ liệu vi mô, cơ sở dữ liệu vĩ mô của các 

cuộc điều tra, tổng điều tra do thống kê Bộ thực hiện 
2012-2020 

Bộ đang thực hiện nhưng chưa hoàn thành do các phương án 

điều tra thống kê hiện nay chưa xây dựng xong; đồng thời một 

phần dữ liệu phải được cung cấp từ các Bộ, ngành khác 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

19  
 ây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê 

của Bộ 
2012-2014 Bộ đang thực hiện nhưng chưa hoàn thành do thiếu nguồn lực 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

20  

 ây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu đối 

với các cuộc điều tra, tổng điều tra do thống kê 

của Bộ thực hiện 

Hàng năm 

Bộ đang thực hiện nhưng chưa hoàn thành do phần mềm xử 

lý, tổng hợp dữ liệu phải gắn với từng phương án điều tra. 

Hiện các phương án điều tra chưa xây dựng xong 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

21  
 ây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu đối 

với chế độ báo cáo thống kê định kỳ của Bộ 
Hàng năm 

Chưa thực hiện do chế độ báo cáo thống kê của Bộ chưa được 

ban hành 

Chưa thực 

hiện 

22  

Chuẩn hóa các chức danh công chức, viên chức 

thống kê và xác định số lượng, cơ cấu công chức 

thống kê theo ngạch công chức thống kê của thống 

kê Bộ Thông tin và Truyền thông 

2013 

Phòng Quản lý dịch vụ công và Thống kê, Kinh tế thuộc Vụ 

Kế hoạch - Tài chính hiện có 2 công chức làm thống kê kiêm 

nhiệm và 1 lãnh đạo phụ trách công tác thống kê của Bộ. Tuy 

nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện chuyển xếp ngạch thống kê 

cho đội ngũ người làm công tác thống kê 

Chưa thực 

hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

23  

Củng cố và tăng cường nhân lực làm công tác 

thống kê Sở Thông tin và Truyền thông; thống kê 

xã, phường, thị trấn; thống kê doanh nghiệp, cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

2012-2015 

Đã ban hành Thông tư số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 

10/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Thông tin và Truyền thông thuộc UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND 

huyện, quận. Tuy nhiên, việc bố trí người làm thống kê tại Sở 

Thông tin và Truyền thông là do UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương thực hiện 

Hoàn thành 

10. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

1  
Củng cố và hoàn thiện tổ chức thống kê Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 
2012-2015 

Đã thành lập Phòng Thống kê thuộc Văn phòng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017) 
Hoàn thành 

2  
 ây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
2012-2015 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo đã được ban 

hành (Thông tư số 39/2011/TT-BGDĐT ngày 15/9/2011) 
Hoàn thành 

3  
Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 
2016-2020 

Đã ban hành Thông tư số 19/2017/TT-BGDĐT ngày 

28/7/2017 ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục 
Hoàn thành 

4  
Cập nhật, hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê áp 

dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ 

2012, 2015, 

2020 

Đã ban hành chế độ thống kê về tổ chức, hoạt động giáo dục 

và đào tạo (Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011) 

và hệ thống biểu mẫu thống kê giáo dục và đào tạo (Quyết 

định số 5363/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2013). Hiện Bộ đang 

dự thảo chế độ báo cáo thống kê của Bộ 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

5  

 ây dựng, cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo 

thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

2012, 2015, 

2020 

Đã ban hành chế độ thống kê về tổ chức, hoạt động giáo dục 

và đào tạo (Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011) 

và hệ thống biểu mẫu thống kê giáo dục và đào tạo (Quyết 

định số 5363/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2013). Hiện Bộ đang 

dự thảo chế độ báo cáo thống kê của Bộ 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

6  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp và 

phổ biến thông tin đối với các chỉ tiêu thống kê 

thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

2012-2015 

Đã xây dựng hệ thống thống kê EMIS online (Hệ thống thông 

tin quản lý giáo dục trực tuyến) phục vụ báo cáo, tổng hợp các 

chỉ tiêu thống kê của ngành 

Hoàn thành 

7  
Biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc gia được phân công 
2012-2015 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết 

định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ: có 13/26 chỉ tiêu thu thập, tổng hợp và công bố đầy 

đủ,10/26 chỉ tiêu đã thu thập, tổng hợp toàn bộ nhưng mới công 

bố được một số phân tổ, 3/26 chỉ tiêu đã thu thập nhưng chưa 

đầy đủ hết phân tổ (tính đến hết 31/12/2015). 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới ban hành theo 

Luật Thống kê năm 2015: có 3/3 chỉ tiêu đã báo cáo đầy đủ 

cho Tổng cục Thống kê. 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

8  
Biên soạn và công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống 

chỉ tiêu thống kê Bộ Giáo dục và Đào tạo 
2012-2015 

Các chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo được công bố trong 

báo cáo tổng hợp hàng năm 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

9  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, 

tổng hợp, biên soạn và phổ biến Niên giám thống 

kê Bộ Giáo dục và Đào tạo 

2012-2013 Phát hành niên giám và tờ gấp thống kê hàng năm Hoàn thành 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

10  
Thành lập và kiện toàn đơn vị phân tích và dự báo 

thống kê tại Bộ Giáo dục và Đào tạo 
2012-2015 

Chưa có đơn vị phân tích và dự báo thống kê do Bộ có đủ điều 

kiện để thành lập một đơn vị phân tích, dự báo thống kê riêng  
Chưa thực hiện 

11  
 ác định nội dung, phương pháp, công cụ và tiến 

hành phân tích và dự báo ngắn hạn 
Định kỳ 

Chưa thực hiện (do chưa đủ điều kiện nguồn lực (nhân lực, 

thời gian, kinh phí) để thực hiện) 
Chưa thực hiện 

12  
 ác định nội dung, phương pháp, công cụ phân 

tích và dự báo trung và dài hạn  
Định kỳ 

Chưa thực hiện (do chưa đủ điều kiện nguồn lực (nhân lực, 

thời gian, kinh phí) để thực hiện) 
Chưa thực hiện 

13  
Nâng cao năng lực cho các đơn vị thực hiện phân 

tích và dự báo thống kê 
2012- 2015 

Chưa thực hiện (do chưa đủ điều kiện nguồn lực (nhân lực, 

thời gian, kinh phí) để thực hiện) 
Chưa thực hiện 

14  

Tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng công nghệ 

thông tin và truyền thông của thống kê Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

2012 – 2015, 

sau năm 2015 

nâng cấp, 

thay thế thiết 

bị hết hạn sử 

dụng 

Hệ thống quản lý giáo dục trực tuyến (EMIS online) khối giáo 

dục (mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên); khối đào 

tạo (đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm); hệ thống 

thông tin quản lý phổ cập giáo dục xóa mù chữ đã được xây 

dựng và đưa vào sử dụng thống nhất toàn quốc. Bộ Giáo dục 

và Đào tạo đang nghiên cứu để triển khai xây dựng hệ thống 

cơ sở dữ liệu ngành giáo dục 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

15  
 ây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
2012-2014 

Cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo 

đã được tích hợp trên Hệ thống thông tin quản lý giáo dục 

(EMIS) trực tuyến 

Hoàn thành 

16  

 ây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu đối 

với chế độ báo cáo thống kê định kỳ do thống kê 

Bộ chịu trách nhiệm 

Hàng năm Lồng ghép trong hoạt động số 9, 14, 15 Hoàn thành 

17  Chuẩn hóa các chức danh công chức, viên chức 

thống kê và xác định số lượng, cơ cấu công chức 
2013 

Đã bố trí 5 cán bộ làm công tác thống kê chuyên trách (4 công 

chức và 1 công chức hợp đồng). 
Hoàn thành 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

thống kê theo ngạch công chức thống kê của thống 

kê Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Bộ đã bổ nhiệm công chức theo các ngạch công chức hành 

chính (Chuyên viên chính mã 01.002 và Chuyên viên mã 

01.003), do đó Bộ không thực hiện chuyển đổi ngạch Thống 

kê viên chính mã 23.262 và Thống kê viên mã 23.263 

18  
Củng cố và tăng cường nhân lực làm công tác 

thống kê Sở Giáo dục và Đào tạo 
2012-2015 

Đã ban hành Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-

BNV ngày 29/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội 

vụ Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, TP, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận. Các Sở 

Giáo dục và Đào tạo đã bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm 

nhiệm làm công tác thống kê 

Hoàn thành 

19  

Đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo 

thống kê ở các trường trung học chuyên nghiệp, 

cao đẳng và đại học 

Hàng năm 

Bộ Giáo dục và Đào tạo không thực hiện hoạt động này. Bộ đã 

giao cho các cơ sở đào tào chủ động  ây dựng Chương trình 

và phương pháp đào tạo 

Hoàn thành 

20  

Biên soạn và cung cấp số liệu thống kê Việt Nam 

ra quốc tế; Biên soạn, phổ biến số liệu thống kê 

chủ yếu của các nước và các Tổ chức quốc tế cho 

người dùng tin trong nước 

Hàng năm 

Báo cáo thường niên số liệu cho Viện Thống kê UNESCO, 

UNESCO Hà Nội, Tổng cục Thống kê, UNICEF Việt Nam và 

một số đơn vị khác khi có nhu cầu về số liệu giáo dục và đào tạo 

Hoàn thành 
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11. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

1  

Hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn 

thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn theo Luật thống kê sửa đổi 

2013-2020 

Ban hành Quy đinh về quản lý điều tra cơ bản của ngành và 

Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2014 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thống kê Bộ, 

ngành; Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát các văn 

bản pháp lý của hướng dẫn Luật Thống kê 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

2  

Củng cố và hoàn thiện tổ chức thống kê Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và Hệ thống thống 

kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

2012-2015 
Trung tâm Tin học và Thống kê đã thành lập và hoạt động từ 

trước khi có Chiến lược phát triển Thống kê 
Hoàn thành 

3  
 ây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê của các đơn 

vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
2012-2015 

Hệ thống chỉ tiêu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

được ban hành (Quyết định số 3201/QĐ-BNN-KH ngày 

26/11/2010) 

Hoàn thành 

4  Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ 2016-2020 Bộ đã dự thảo hệ thống chỉ tiêu thống kê 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

5  

Khai thác nguồn dữ liệu từ hệ thống thông tin 

đăng ký đất đai phục vụ thống kê hiện trạng sử 

dụng đất đai 

Hàng năm 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không thực hiện 

nhiệm vụ này mà do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện  

Không thực 

hiện 

6  

Khai thác nguồn dữ liệu từ hệ thống đăng ký 

phương tiện cơ giới đánh bắt thủy sản phục vụ 

thống kê thủy sản 

Hàng năm 

Đã có cơ sở dữ liệu đăng kiểm đầy đủ từ năm 2011 của các tàu 

có công suất từ 20 CV trở lên (đối với các tàu cá có công xuất 

dưới 20 CV chỉ đăng ký chứ không đăng kiểm và do cấp xã 

quản lý). Cơ sở dữ liệu này được cập nhật một năm 2 lần (6 

tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm) 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

7  

Khai thác nguồn dữ liệu từ Tổng kiểm kê Rừng 

giai đoạn 2011 -2015 phục vụ thống kê lâm 

nghiệp 

Hàng năm 

Đã có báo cáo tổng kiểm kê rừng giai đoạn 2013-2016 (thời 

điểm chốt số liệu là 31/12/2016 theo Quyết định số 1819/QĐ-

TTg công bố số liệu tổng kiểm kê rừng toàn quốc. Trong đó, 

năm 2013 thực hiện thí điểm; năm 2014 thực hiện kiểm kê 13 

tỉnh; năm 2015 kiểm kê ở 25 tỉnh; năm 2016 kiểm kê ở 20 

tỉnh). Báo cáo đã được trình bày trong Hội nghị của ngành 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2017 

Hoàn thành 

8  
Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các cuộc điều tra thống 

kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Hàng năm 

Báo cáo rà soát các cuộc điều tra thống kê hàng năm của Bộ. 

Năm 2017, đã gửi Phương án điều tra thực trạng sản xuất, tiêu 

thụ và hiệu quả ngành thủy sản, Phương án điều tra về thực 

trạng quản lý, khai thác và hiệu quả công trình thủy lợi và 

Phương án điều tra về thực trạng cơ giói hóa trong nông 

nghiệp để xin ý kiến thẩm định của Tổng cục Thống kê 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

9  

Cập nhật, chuẩn hóa phương án cho các cuộc điều 

tra thường xuyên (điều tra chọn mẫu) ngành tại Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

2012-2015 

Bộ đã ban hành chương trình điều tra thống kê quốc gia của 

ngành (trong đó có 20 chỉ tiêu gồm 6 nhóm A và 14 chỉ tiêu 

nhóm B). Đồng thời, đã có phương án điều tra của 10 cuộc 

điều tra thống kê của Bộ từ năm 2014. Đã thực hiện 2 cuộc 

điều tra. Đang triển khai 3 cuộc điều tra nữa (năm 2018 sẽ 

thực hiện) 

Hoàn thành 

10  
 ây dựng chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối 

với các đơn vị trực thuộc Tổng cục, Cục, Vụ 

2012, 2015, 

2020 

Chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho các đơn vị của Bộ đã 

được quy định và ban hành theo Quyết định số 3201/QĐ-

BNN-KH ngày 26/11/2010). Bộ đang dự thảo chế độ báo cáo 

thống kê của Bộ 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

11  

Phối hợp, hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê tổng 

hợp áp dụng đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

2012, 2015, 

2020 

Đã ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho 

các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được ban hành 

(Quyết định số 3201/QĐ-BNN-KH ngày 26/11/2010). Bộ đang 

dự thảo chế độ báo cáo thống kê của Bộ 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

12  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, 

tổng hợp, phổ biến, lưu trữ, chia sẻ kết quả và dữ 

liệu các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (không 

thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia) 

2012 

Quy trình xây dựng form nhập tin, phúc tra và xử lý số liệu 

các cuộc điều tra cơ bản thường xuyên đã được xây dựng từ 

năm 2014. 

Hoàn thành 

13  

 ây dựng, ban hành quy trình xử lý, tổng hợp, phổ 

biến đối với các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống 

chỉ tiêu thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

2012-2015 

Quy trình thực hiện theo Quyết định số 3201/QĐ-BNN-KH 

ngày 26 tháng 11 năm 2010 ban hành hệ thống chỉ tiêu thống 

kê và các chế độ báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

Hoàn thành 

14  
Biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc gia được phân công 
2012-2015 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết 

định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ: có 10/19 chỉ tiêu thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ,  

4/19 chỉ tiêu đã thu thập nhưng chưa đầy đủ hết phân tổ, 5/19 

chỉ tiêu chưa thu thập được (tính đến hết 31/12/2015). 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới ban hành theo 

Luật Thống kê năm 2015: có 2/4 chỉ tiêu đã báo cáo đầy đủ 

cho Tổng cục Thống kê, 2/4 chỉ tiêu đã báo cáo nhưng không 

đủ phân tổ. 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

15  
Biên soạn và công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống 

chỉ tiêu thống kê Bộ theo kỳ 
2012-2015 

Đã tiến hành thu thập, tổng hợp thông tin của 93/186 chỉ tiêu 

thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

16  
 ây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp, 

phổ biến niên giám thống kê ngành 
2012-2013 

Bộ không ban hành riêng một văn bản quy định về quy trình. 

Tuy nhiên, Bộ vẫn có một quy trình biên soạn niên giám thống 

kê và theo đó, trước tháng 10 hàng năm phải ban hành niên 

giám thống kê của Bộ 

Hoàn thành 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

17  

Thành lập và kiện toàn đơn vị phân tích và dự báo 

thống kê tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

2012-2015 
Đã thành lập Phòng Phân tích và Dự báo thuộc Trung tâm Tin 

học và Thống kê 
Hoàn thành 

18  
 ác định nội dung, phương pháp, công cụ và tiến 

hành phân tích và dự báo ngắn hạn  
Định kỳ Báo cáo dự báo các mặt hàng nông lâm thủy sản theo quý 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

19  
 ác định nội dung, phương pháp, công cụ phân 

tích và dự báo trung và dài hạn) 
Định kỳ Báo cáo phân tích và dự báo theo quý 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

20  
Nâng cao năng lực cho các đơn vị thực hiện phân 

tích và dự báo thống kê 
2012- 2015 

Tổ chức các lớp tập huấn về thống kê và dự báo ở trong nước 

và cử người đi học ở nước ngoài 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

21  

Tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng công nghệ 

thông tin và truyền thông của thống kê Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

2012 – 2015, 

sau năm 2015 

nâng cấp, thay 

thế thiết bị hết 

hạn sử dụng 

Bộ đã đầu tư kinh phí cho Trung tâm hoàn thành Dự án “Tăng 

cường năng lực thống kê”, trong đó có xây dựng phần mềm 

báo cáo thống kê trực tuyến” để thực hiện chế độ báo cáo 

thống kê thông qua phần mềm 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

22  

Cơ sở dữ liệu vi mô, cơ sở dữ liệu vĩ mô của các 

cuộc điều tra thống kê của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

2012-2020 
Các phần mềm lưu trữ và cập nhập cho các cuộc điều tra của 

Bộ 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

23  
Cơ sở dữ liệu chỉ tiêu thống kê ngành Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 
2012-2014 Cơ sở dữ liệu thống kê ngành Hoàn thành 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

24  

 ây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu đối 

với các cuộc điều tra, tổng điều tra do thống kê Bộ 

thực hiện 

Hàng năm 

Bộ đã xây dựng các phần mềm gồm: phần mềm thống kê trực 

tuyến, phần mềm giá cả, phần mềm xuất nhập khẩu, phần 

mềm an ninh lương thực. Mỗi cuộc điều tra của Bộ đều có một 

phần mềm xử lý số liệu điều tra riêng 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

25  

Phát triển phần mềm ứng dụng trong thu thập, xử lý, 

tổng hợp số liệu theo chế độ báo cáo thống kê định 

kỳ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Hàng năm 
Đã xây dựng và đưa vào sử dụng Phần mềm báo cáo thống kê 

trực tuyến 
Hoàn thành 

26  

Chuẩn hóa các chức danh công chức, viên chức 

thống kê và xác định số lượng, cơ cấu công chức 

thống kê theo ngạch công chức thống kê của thống 

kê Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

2013 

Bố trí 27 người làm thống kê chuyên trách và 55 người làm 

thống kê kiêm nhiệm. Tuy nhiên, Trung tâm Tin học và Thống 

kê là đơn vị sự nghiệp, không phải đơn vị quản lý nhà nước 

nên không thể có được các chức danh công chức thống kê theo 

Quyết định số 03/2008/QĐ-BNV ngày 12/11/2008 

Hoàn thành 

27  

Củng cố và tăng cường nhân lực làm công tác 

thống kê Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

thống kê xã, phường, thị trấn; thống kê doanh 

nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

2012-2015 

Đã ban hành Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-

BNV ngày 25/3/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông 

nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND tỉnh, huyện. Tuy 

nhiên, việc bố trí người làm thống kê tại Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương thực hiện 

Hoàn thành 

28  

Biên soạn và cung cấp số liệu thống kê Việt Nam 

ra quốc tế; Biên soạn, phổ biến số liệu thống kê 

chủ yếu của các nước và các Tổ chức quốc tế cho 

người dùng tin trong nước 

Hàng năm 

Bộ là thành viên tham gia hệ thống an ninh lương thực của các 

nước ASEAN (AFSIS), và hệ thống thông tin thị trường thế 

giới AMIS. Hàng quý Bộ phải gửi báo cáo tổng quan 5 mặt 

hàng chính (gạo, khôi, sắn,..) cho AFSIS, và hàng quý cung 

cấp thông tin cho AMIS. Do vậy, Việt Nam phải có trách 

nhiệm cung cấp thông tin cho các tổ chức trên. Đồng thời, Bộ 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 



114 

 

TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

cũng biên soạn về thống kê giá cả thị trường (mua từ hãng tin 

Reuters) và cung cấp cho Ban Thị trường và lãnh đạo bộ, đồng 

thời lên cổng thông tin điện tử của Bộ (thực hiện bản tin tuần). 

Mỗi năm xuất bản niên giám thống kê và công khai trên cổng 

thông tin điện tử của bộ 

29  

Tham gia đầy đủ, có hiệu quả các chương trình 

thống kê quốc tế và khu vực (chương trình so sánh 

quốc tế, chương trình hài hòa số liệu thống kê khu 

vực và thế giới…) 

Hàng năm 

Trung tâm Tin học và Thống kê là thành viên Dự án hệ thống 

thông tin an ninh lương thực các nước Asean (AFSIS) đặt tại Thái 

Lan. Hàng năm, viên chức của Trung tâm được cử tham gia hội 

thảo, đào tạo do Dự án tài trợ. Trung tâm là thành viên Tổ chức Hệ 

thống thông tin thị trường nông nghiệp (AMIS) đặt tại Ý 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

 

12. Bộ Nội vụ 

TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

1  

Đổi mới cơ cấu tổ chức Hệ thống thống kê tập 

trung theo hướng chuyên môn hóa các khâu của 

quá trình thống kê 

2015-2020 

Phối hợp với Tổng cục Thống kê trong xây dựng và trình 

Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 

19/07/2017 quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống 

tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ  

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

2  
Tổ chức và hoàn thiện hệ thống thống kê Bộ Nội 

vụ 
2012-2015 

Đã thành lập Phòng Thống kê và tổng hợp thuộc Vụ Kế hoạch 

- Tài chính (Quyết định số 816/QĐ-BNV ngày 10/7/2013). 

Tuy nhiên, Quyết định số 601/QĐ-BNV ngày 6/4/2016 của Bộ Nội 

vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Kế 

hoạch - Tài chính, không còn phòng Thống kê và tổng hợp) 

Hoàn thành 

http://www.gso.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=192
http://www.gso.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=192
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

3  
Biên soạn và xuất bản sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ 

thống kê các chỉ tiêu của Bộ Nội vụ 
2013 

Chưa thực hiện do trước đây thống kê của Bộ Nội vụ tổ chức 

phân tán, các nhiệm vụ được giao cho các vụ chuyên ngành 

thực hiện, không thông qua Vụ Kế hoạch tài chính 

Chưa thực hiện 

4  

 ây dựng áp dụng quy trình chuẩn đánh giá chất 

lượng đối với điều tra mẫu, điều tra toàn bộ và 

điều tra thống kê của Bộ Nội vụ 

2013-2015 Chưa thực hiện vì hoạt động 9 chưa triển khai thực hiện Chưa thực hiện 

5  
 ây dựng, áp dụng quy trình xây dựng chế độ báo 

cáo thống kê và phương án điều tra thống kê 
2013-2015 Chưa thực hiện Chưa thực hiện 

6  

Áp dụng quy trình quản lý và đánh giá chất lượng 

số liệu thống kê theo khung đánh giá chất lượng 

của Quỹ Tiền tệ quốc tế (DQAF) 

2013-2015 Chưa thực hiện Chưa thực hiện 

7  
Tham gia nghiên cứu khoa học thống kê với các 

nước trong khu vực và thế giới 
2013-2015 Bộ Nội vụ không thực hiện nhiệm vụ này 

Không thực 

hiện 

8  
 ây dựng hoàn thiện đồng bộ các chỉ tiêu thống 

kê của Bộ Nội vụ 
2012-2015 

Đã ban hành thông tư số 03/2017/TT-BNV ngày 19/05/2017 

ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ 
Hoàn thành 

9  
Hoàn thiện chương trình điều tra thống kê của Bộ 

Nội vụ 
Hàng năm 

Bộ Nội vụ đang xây dựng Đề án Hoàn thiện hệ thống thông 

tin thống kê nhằm nâng cao chất lượng thống kê ngành Nội 

vụ, trong đó có nội dung điều tra thống kê của Bộ 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

10  
Hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê của Bộ Nội 

vụ 
Từ năm 2012 

Đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 

quy định chế độ báo cáo thống kê ngành nội vụ 
Hoàn thành 

11  
 ây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp, 

phổ biến chỉ tiêu thống kê đã ban hành 
Từ năm 2012 

Quy trình được quy định trong Thông tư số 03/2018/TT-BNV 

ngày 06/3/2018 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành nội 

vụ 

Hoàn thành 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

12  
Biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc gia được phân công 
2012-2015 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết 

định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ: có 1/3 chỉ tiêu thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ, 1/3 

chỉ tiêu đã thu thập nhưng chưa đầy đủ hết phân tổ, 1/3 chỉ tiêu 

chưa thu thập được (tính đến hết 31/12/2015). 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới ban hành theo 

Luật Thống kê năm 2015: có 1/2 chỉ tiêu đã báo cáo nhưng 

không đủ phân tổ cho Tổng cục Thống kê, 1/2 chỉ tiêu chưa 

báo cáo được. 

Chưa hoàn t 

hành và tiếp 

tục thực hiện 

13  
Biên soạn và công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống 

chỉ tiêu thống kê của Bộ 
2012-2015 

Không có thông tin (Bộ Nội vụ không báo cáo kết quả thực 

hiện hoạt động này) 

Đề nghị báo 

cáo tiến độ 

14  
Triển khai các hoạt động phân tích và dự báo 

thống kê 
Từ năm 2012 Chưa thực hiện Chưa thực hiện 

15  
Tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng công nghệ 

thông tin và truyền thông của thống kê của Bộ 

2012 – 2015, 

sau năm 2015 

nâng cấp, thay 

thế thiết bị hết 

hạn sử dụng 

Bộ Nội vụ đang xây dựng Đề án Hoàn thiện hệ thống thông 

tin thống kê nhằm nâng cao chất lượng thống kê ngành Nội vụ 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

16  
 ây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê 

của Bộ 
2012-2014 

Bộ Nội vụ đang xây dựng Đề án Hoàn thiện hệ thống thông 

tin thống kê nhằm nâng cao chất lượng thống kê ngành Nội vụ 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

17  

 ây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu đối 

với chế độ báo cáo thống kê định kỳ do Bộ chịu 

trách nhiệm 

Hàng năm 
Bộ Nội vụ đang xây dựng Đề án Hoàn thiện hệ thống thông 

tin thống kê nhằm nâng cao chất lượng thống kê ngành Nội vụ 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

18  

Chuẩn hóa các chức danh công chức, viên chức thống 

kê và xác định số lượng, cơ cấu công chức thống kê 

theo ngạch công chức thống kê của Bộ Nội vụ 

2013 

Đã bố trí 2 công chức kiêm nhiệm công tác thống kê. Do công 

chức làm thống kê kiêm nhiệm nên chưa chuyển sang ngạch 

thống kê 

Hoàn thành 

19  

Củng cố và tăng cường nhân lực làm công tác 

thống kê Sở Nội vụ; thống kê xã, phường, thị trấn; 

thống kê doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn 

vị sự nghiệp 

2012-2015 

Đã ban hành Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày ngày 

31/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND cấp 

tỉnh; Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện 

Hoàn thành 

20  
Đổi mới công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng 

nhân lực thống kê 
2012-2014 

Chưa thực hiện 

Công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng nhân lực thống kê 

theo Luật công chức, Luật viên chức và các văn bản hướng 

dẫn thực hiện các Luật này 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

21  
Mở rộng và tăng cường hiệu quả hợp tác quốc tế 

trong lĩnh vực thống kê 
Hàng năm Chưa thực hiện Chưa thực hiện 
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13. Bộ Y tế 

TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

1  
Phối hợp thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến 

lược 
2012 

Bộ Y tế có một thành viên trong Ban Chỉ đạo Trung ương 

thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam (Quyết 

định số 1548/QĐ-BKHĐT ngày 19/12/2012 về thành lập 

BCĐTW và Quyết định số 1631/QĐ-BKHĐT ngày 

10/11/2014 về kiện toàn BCĐTW) 

Hoàn thành 

2  

Tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền các văn 

bản quy định về công tác thống kê của Chính phủ 

và của ngành Y tế 

2013-2020 
Hội nghị tổng kết công tác thống kê có nội dung phổ biến các 

văn bản về công tác thống kê của Chính phủ 
Hoàn thành 

3  
Củng cố và hoàn thiện tổ chức thống kê trong 

ngành Y tế 
2012-2015 

Đã thành lập Phòng Thống kê y tế thuộc Vụ Kế hoạch - Tài 

chính (theo Quyết định số 1168/QĐ-BYT ngày 7/4/2014) 
Hoàn thành 

4  

 ây dựng cơ chế chia sẻ thông tin giữa các hệ 

thống trong ngành Y tế và giữa ngành Y tế với các 

Bộ, ngành liên quan 

2013 

Đã ký kết Quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ 

thông tin thống kê giữa Bộ Y tế và Tổng cục Thống kê (Văn 

bản số 946/QCPH-BYT-TCTK ngày 28/8/2017) 

Hoàn thành 

5   ây dựng quy định phổ biến thông tin thống kê 2013 Chưa thực hiện Chưa thực hiện 

6  
Nghiên cứu áp dụng lập tài khoản Y tế quốc gia, 

tài khoản cho từng lĩnh vực chuyên ngành 
2013-2020 

Đã lập được Tài khoản y tế quốc gia, tại khoản HIV/AIDS 

năm 2013 đã được xuất bản và công bố. Năm 2014, 2015, thí 

điểm lập tài khoản y tế tuyến tỉnh cho 5 tỉnh 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

7  

Nghiên cứu áp dụng bảng danh mục, phân loại 

chuyên môn, chuẩn hóa hồ sơ biểu mẫu của từng 

lĩnh vực chuyên môn 

2013-2020 

Đã ban hành Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong 

khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (Phiên bản 

số 5) theo Quyết định số 6061/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của 

Bộ Y tế 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

8  
Nghiên cứu áp dụng chuẩn công nghệ thông tin 

trong lĩnh vực y tế 
2013-2020 Đã có hướng dẫn chuẩn áp dụng công nghệ thông tin 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

9  Biên soạn Từ điển siêu số liệu 2013-2015 
Đã được ban hành theo Quyết định số 32/2014/QĐ-BYT về 

nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế 
Hoàn thành 

10  
Biên soạn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê Y 

tế 
2013-2015 

Tài liệu hướng dẫn thống kê y tế đã được biên soạn và phát 

hành 
Hoàn thành 

11  
 ây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê 

của Bộ 
2012-2015 

Đã ban hành Hệ thống chỉ số thống kê cơ bản ngành Y tế tại 

Thông tư 06/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 02 năm 2014 
Hoàn thành 

12  
Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê của 

Bộ 
2016-2020 

Chưa thực hiện do chờ chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia 

được ban hành 
Chưa thực hiện 

13  

Khai thác nguồn dữ liệu từ hệ thống thông tin 

đăng ký hộ tịch, hộ khẩu phục vụ thống kê dân số 

(tăng giảm dân số, sinh, tử, kết hôn, ly hôn, đi, 

đến…) 

Hàng năm 

Đã thực hiện đóng góp ý kiến xây dựng Chương trình hành động 

quốc gia của Việt Nam về thống kê hộ tịch năm giai đoạn 2015-2024. 

Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình đã xây dựng cơ sở 

dữ liệu về biến động dân cư của hơn 90 triệu dân được cập 

nhật định kỳ và đang chờ nghiên cứu kết nối vào hệ thống 

chung của Bộ Y tế. 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

14  
Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các cuộc điều tra 

thống kê của ngành Y tế 
Hàng năm 

Đã thực hiện rà soát các cuộc điều tra của ngành để đưa vào 

chương trình điều tra thống kê quốc gia. Theo đó, Bộ được 

giao thực hiện 3 cuộc: điều tra dinh dưỡng (hàng năm), điều 

tra nhân khẩu học, điều tra cơ sở và nhân lực y tế ngoài công 

lập (5 năm) 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

15  

Cập nhật, hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê áp 

dụng đối với các đơn vị cơ sở (doanh nghiệp, cơ 

quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp…) 

2012, 2015, 

2020 

Đã ban hành: Hệ thống biểu mẫu thống kê y tế áp dụng đối với các 

cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện và xã (Thông tư số 27/2014/TT-BYT ngày 

14/8/2014); Hệ thống biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê y tế 

áp dụng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân (Thông 

tư số 29/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014); Chế độ báo cáo công 

tác phòng, chống HIV/AIDS (Thông tư số 03/2015/TT-BYT) 

Hoàn thành 

16  

 ây dựng, cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo 

thống kê tổng hợp áp dụng đối với tuyến tỉnh, 

huyện, xã 

2012, 2015, 

2020 

Đã ban hành: Hệ thống biểu mẫu thống kê y tế áp dụng đối với các 

cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện và xã (Thông tư số 27/2014/TT-BYT ngày 

14/8/2014); Hệ thống biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê y tế 

áp dụng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân (Thông 

tư số 29/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014); Chế độ báo cáo công 

tác phòng, chống HIV/AIDS (Thông tư số 03/2015/TT-BYT) 

Hoàn thành 

17  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, 

tổng hợp, phổ biến, lưu trữ, chia sẻ kết quả và dữ 

liệu các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê không 

thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia 

2012 Chưa thực hiện Chưa thực hiện 

18  

 ây dựng quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp, 

phổ biến các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ 

tiêu thống kê ngành Y tế 

2012-2015 Chưa thực hiện Chưa thực hiện 

19  
Biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc gia được phân công 
2012-2015 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết 

định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ: có 11/18 chỉ tiêu thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ, 

6/18 chỉ tiêu đã thu thập nhưng chưa đầy đủ hết phân tổ, 1/18 

chỉ tiêu chưa thu thập được (tính đến hết 31/12/2015). 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới ban hành theo 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

Luật Thống kê năm 2015: có 5/5 chỉ tiêu đã báo cáo nhưng 

không đủ phân tổ cho Tổng cục Thống kê. 

20  
Biên soạn và công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống 

chỉ tiêu thống kê của Bộ 
2012-2015 

Các chỉ tiêu thống kê y tế được công bố trong niên giám thống 

kê hàng năm (đã biên soạn và công bố 88 chỉ tiêu thuộc hệ 

thống chỉ tiêu thống kê của Bộ) 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

21  
 ây dựng quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp, 

phổ biến cuốn niên giám thống kê 
2012-2013 

Đã biên soạn và phát hành niên giám thống kê hàng năm 

nhưng chưa xây dựng quy trình truyền đưa, xử lý, tổng hợp, 

biên soạn và phổ biến Niên giám 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

22  
Thành lập nhóm phân tích và dự báo thống kê của 

ngành Y tế 
2012-2015 

Bộ Y tế không thành lập được đơn vị phân tích và dự báo 

thống kê 

Không thực 

hiện 

23  
 ác định nội dung, phương pháp, công cụ và tiến 

hành phân tích và dự báo ngắn hạn  
Định kỳ 

Báo cáo tổng kết ngành hàng năm cũng có các dự báo ngắn 

hạn 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

24  
 ác định nội dung, phương pháp, công cụ phân 

tích và dự báo trung và dài hạn 
Định kỳ 

Báo cáo Tổng quan ngành y tế, Báo cáo Tổng kết ngành, báo 

cáo các lĩnh vực chuyên đều có các dự báo cho các chỉ tiêu 

thống kê y tế 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

25  
Nâng cao năng lực cho các đơn vị thực hiện phân 

tích và dự báo thống kê 
2012- 2015 

Tổ chức các lớp về đào tạo ngắn hạn và thống kê cơ bản và 

phần mềm sử dụng số liệu cho các sở y tế (có nội dung giảng 

dạy về phân tích và dự báo) năm 2013, 2016 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

26  
Cung cấp trang thiết bị, phương tiện làm việc liên 

quan đến công tác thống kê 

2012 – 2015, 

sau năm 2015 

nâng cấp, thay 

thế thiết bị hết 

hạn sử dụng 

100% các đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ, các Sở Y tế, bệnh viện 

đa khoa tuyến tỉnh có mạng LAN toàn cơ quan và có kết nối 

internet; có đủ 100% máy tính cho công chức, viên chức có 

nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin cho công việc. 

Bộ đã thành lập Trung tâm tích hợp dữ liệu đáp ứng các yêu 

cầu cơ bản về máy chủ cho các hoạt động ứng dụng công nghệ 

thông tin của các đơn vị trong cơ quan Bộ. 

Hoàn thành 

27  

 ây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu vi mô, cơ sở 

dữ liệu vĩ mô của báo cáo định kỳ, các cuộc điều 

tra, tổng điều tra do Bộ Y tế thực hiện 

2012-2020 

Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình đã xây dựng cơ sở 

dữ liệu về biến động dân cư của hơn 90 triệu dân được cập 

nhật định kỳ. Có cơ sở dữ liệu vi mô của điều tra dinh dưỡng 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

28  
 ây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê 

của Bộ 
2012-2014 

Vụ Kế hoạch tài chính có cơ sở dữ liệu các chỉ số thống kê cơ 

bản ngành y tế 
Hoàn thành 

29  

 ây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu đối 

với các cuộc điều tra, tổng điều tra do thống kê Bộ 

Y tế thực hiện 

Hàng năm 
Các cuộc điều tra của bộ y tế đều có phần mềm nhập, xử lý, 

tổng hợp số liệu (điều tra dinh dưỡng, HIV/AIDS, …) 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

30  

 ây dựng và triển khai phần mềm thu thập thông 

tin từ báo cáo thống kê định kỳ do Bộ Y tế thu 

thập 

Hàng năm 

Chưa xây dựng được phần mềm thu thập thông tin từ chế độ 

báo cáo thống kê định kỳ của bộ. Cục Quản lý khám chữa 

bệnh có phần mềm báo cáo thống kê và quản lý hành nghề tư 

nhân. Cục Phòng chống HIV/AIDS có phần mềm quản lý 

bệnh nhân HIV/AIDS. Cục y tế dự phòng có phần mềm giám 

sát bệnh truyền nhiễm 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

31  Chuẩn hóa các chức danh công chức, viên chức 

thống kê và xác định số lượng, cơ cấu thống kê 
2013 

Phòng Thống kê y tế có 5 người chuyên trách về thống kê. 

Các đơn vị như Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình và 
Hoàn thành 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

theo ngạch công chức thống kê của ngành Y tế các Vụ, cục có hệ thống thống kê riêng phục vụ công tác quản 

lý, chỉ đạo về chuyên môn (20 người kiêm nhiệm). Tuy nhiên 

đến nay vẫn chưa thực hiện chuyển xếp ngạch thống kê cho 

đội ngũ người làm công tác thống kê 

32  

Củng cố và tăng cường nhân lực làm công tác 

thống kê Sở Y tế địa phương; thống kê xã, 

phường, thị trấn; thống kê doanh nghiệp, cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp 

2012-2015 

Đã ban hành Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Y tế thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương và Phòng Y tế thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh. Mỗi Sở Y tế trung bình có từ 1 đến 2 

cán bộ thống kê, tin học thực hiện thu thập và xử lý thông tin 

thống kê, thực hiện chế độ báo cáo thống kê, hướng dẫn 

nghiệp vụ thống kê - tin học y tế đối với các đơn vị y tế trong 

tỉnh. Tại tuyến huyện, các Phòng y tế, trung tâm y tế huyện, 

trung tâm y tế dự phòng, bệnh viện huyện đề bố trí người làm 

thống kê kiêm nhiệm. Tại tuyến xã, trạm y tế có trách nhiệm 

ghi chép thu thập thông tin, tổng hợp số liệu. Tại thôn bản có 

cán bộ y tế thôn bản thu thập các thông tin cơ bản về sinh, 

chết, các dịch lây, tai nạn thương tích và môi trường 

Hoàn thành 

33  
Tăng cường vận động các nguồn tài trợ bên ngoài 

cho công tác thống kê 
Hàng năm 

Hỗ trợ của EU giai đoạn I và II, hỗ trợ của WHO, UNFPA, 

UNICEF 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

34  

Tham quan, học tập và trao đổi kinh nghiệm với 

các nước trong khu vực có mô hình triển khai 

công tác thống kê tốt 

Hàng năm 
Tham dự hội thảo về hệ thống thông tin y tế, tham quan học 

tập về hệ thống thông tin tại Úc 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 
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14. Bộ Khoa học và Công nghệ 

TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

1  
Củng cố và hoàn thiện tổ chức thống kê Bộ Khoa 

học và Công nghệ 
2012-2015 

Thành lập Trung tâm thống kê khoa học và công nghệ, thuộc 

Cục Thông tin và Khoa học công nghệ quốc gia (Quyết định 

số 1416/QĐ-BKHCN ngày 6/6/2013) 

Hoàn thành 

2  
Thành lập các Trung tâm thông tin và thống kê 

KHCN tại các Sở Khoa học và Công nghệ 
2014-2016 

Đã ban hành Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-

BNV của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ ngày 

15/10/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công 

nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện mỗi Sở Khoa 

học và Công nghệ sẽ có một đơn vị sự nghiệp thực hiện công 

tác thống kê khoa học và công nghệ là Trung tâm Thông tin 

và Thống kê khoa học và công nghệ. Các Sở Khoa học và 

Công nghệ về cơ bản đã hình thành tổ chức chịu trách nhiệm 

về thống kê khoa học và công nghệ 

Hoàn thành 

3  
 ây dựng cơ chế cung cấp, chia sẻ và phổ biến 

thông tin thống kê khoa học và công nghệ 
2016 Chưa thực hiện 

Chưa thực 

hiện 

4  
Nghiên cứu áp áp dụng phương pháp luận theo 

phiên bản mới của UNESCO, OECD 
2012-2020 

Đã ký biên bản hợp tác với UNESCO và OECD về thống kê 

khoa học và công nghệ với chương trình cụ thể hàng năm. Đã 

tiếp cận và theo phương pháp luận của OECD và UNESCO. Cụ 

thể: về bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu, các chỉ tiêu thống kê 

khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, phương pháp luận 

điều tra nghiên cứu và phát triển, phương pháp luận điều tra đổi 

mới sáng tạo 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

5  

 ác định và nghiên cứu phương pháp đo lường 

đóng góp của khoa học và công nghệ vào tăng 

trưởng kinh tế 

2012-2020 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao cho Viện Năng suất Việt 

Nam thực hiện đề tài về  ây dựng phương pháp tính toán chỉ số 

TFP 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

6  

Nghiên cứu áp dụng và hoàn thiện các bảng danh 

mục, phân loại chuẩn quốc tế về khoa học và công 

nghệ 

2012-2020 

Đã ban hành Quyết đinh số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 

4/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc 

ban hành một số bảng phân loại thống kê khoa học và công 

nghệ 

Hoàn thành 

7  

Biên dịch, biên soạn và phổ biến sách hướng dẫn 

phương pháp luận thống kê khoa học và công 

nghệ 

2012-2020 

Đã dịch các cẩm nang của OECD sang tiếng việt: Cẩm nang 

OSLO “Hướng dẫn thu thập và diễn giải dữ liệu về đổi mới 

sáng tạo”; Cẩm nang FRASCATI “Thực tiễn về Tiêu chuẩn 

đề xuất cho các cuộc điều tra Nghiên cứu và Phát triển thực 

nghiệm”. Các tài liệu này đã được áp dụng vào điều kiện thực 

tiễn với sự hỗ trợ, tư vấn của các chuyên gia quốc tế 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

8  

 ây dựng, áp dụng các quy trình và công cụ quản 

lý chất lượng hoạt động thống kê khoa học và 

công nghệ 

2012-2020 
Không có thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ không báo 

cáo kết quả thực hiện hoạt động này) 

Đề nghị báo 

cáo tiến độ 

9  

Tham gia nghiên cứu khoa học thống kê với các 

nước trong khu vực và thế giới, tổ chức các cuộc 

hội thảo quốc tế về lĩnh vực thống kê khoa học và 

công nghệ tại Việt Nam 

2012-2020 
Tổ chức Hội thảo quốc tế về phương pháp luận điều tra R&D, 

đổi mới sáng tạo ở các nước đang phát triển 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

10  
Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học thống 

kê về khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo 
2012-2020 

Thực hiện các đề tài nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu ứng dụng 

phương pháp luận của OECD trong việc xác định chỉ tiêu 

nhân lực toàn thời tương đương FTE; Đề án nghiên cứu cơ sở 

lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp triển khai thực hiện chế 

độ báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

11  
 ây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê 

khoa học và công nghệ 
2012-2015 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ đã 

được ban hành (Thông tư số 14/2015/TT-BKHCN ngày 

19/8/2015) 

Hoàn thành 

12  
Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê khoa 

học và công nghệ 
2016-2020 

Đang xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 14/2015/TT-

BKHCN ngày 19/8/2015 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

13  
Cập nhật, hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê cơ 

sở về khoa học và công nghệ 

2012, 2015, 

2020 

Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ đã 

được ban hành (Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN). Hiện 

đang xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 25/2015/TT-

BKHCN 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

14  

 ây dựng, cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo 

thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Khoa học 

và Công nghệ 

2012, 2015, 

2020 

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ 

áp dụng đối với các Sở Khoa học và Công nghệ (Thông tư số 

26/2015/TT-BKHCN). Hiện đang xây dựng Thông tư thay thế 

Thông tư số 26/2015/TT-BKHCN 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

15  
Cập nhật và hoàn thiện các bảng phân loại về lĩnh 

vực khoa học và công nghệ 
2016-2020 

Đang xây dựng và hoàn thiện Bảng phân loại lĩnh vực nghiên 

cứu khoa học và công nghệ cấp 4 trên cơ sở của OECD, 

Malaysia, Úc và Newzealand, Nga 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

16  

Tăng cường khai thác nguồn dữ liệu từ hồ sơ hành 

chính phục vụ mục đích thống kê khoa học và 

công nghệ 

Hàng năm 

Đang triển khai đề án nghiên cứu cơ chế phối hợp thu thập số 

liệu về ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ (từ Tổng 

cục Thuế, Tổng cục Hải quan...) 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

17  

Rà soát, cập nhật, hoàn thiện chương trình điều tra 

thống kê ngoài chương trình điều tra thống kê 

quốc gia của Bộ Khoa học và Công nghệ 

2016-2020 

Danh mục các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ 

ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia đã được ban 

hành (Quyết định số 1757/QĐ-BKHCN ngày 27/8/2009) 

Hoàn thành 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

18  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, 

tổng hợp, phổ biến, lưu trữ, chia sẻ kết quả và dữ 

liệu các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê 

không thuộc chương trình điều tra thống kê quốc 

gia 

2012 

Đã được xây dựng và áp dụng trong các cuộc điều tra: Điều tra 

nghiên cứu và phát triển năm 2012 (Quyết định số 1154/QĐ-

BKHCN ngày 05 tháng 6 năm 2012); Điều tra Nghiên cứu và 

Phát triển năm 2014 (Quyết định số 2136/QĐ-BKHCN ngày 

15/8/2014; Điều tra Tiềm lực khoa học và công nghệ của các 

tổ chức khoa học và công nghệ năm 2014 (Quyết định số 

2137/QĐ-BKHCN ngày 15/8/2014) 

Hoàn thành 

19  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp và 

phổ biến thông tin đối với các chỉ tiêu thống kê 

thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học 

và công nghệ 

2012-2015 
Tài liệu chuẩn hóa các chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và 

công nghệ 
Hoàn thành 

20  
Biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc gia được phân công 
2012-2015 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết 

định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ: có 10/10 chỉ tiêu chưa thu thập được (tính đến hết 

31/12/2015). 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới ban hành theo 

Luật Thống kê năm 2015: có 5/6 chỉ tiêu đã báo cáo nhưng 

không đủ phân tổ cho Tổng cục Thống kê, 1/6 chỉ tiêu chưa 

báo cáo được. 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

21  
Biên soạn và công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống 

chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ 
2012-2015 

Các chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ được biên 

soạn và công bố trong sách khoa học và công nghệ Việt Nam 

hàng năm 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

22  
Biên soạn Niên giám Thống kê khoa học và công 

nghệ 
2012-2013 

Lược đồ thông tin thống kê khoa học và công nghệ, tài liệu 

chuẩn hóa quy trình 
Hoàn thành 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

23  
Thành lập và kiện toàn đơn vị phân tích và dự báo 

thống kê tại Bộ Khoa học và Công nghệ 
2012-2015 

Trung tâm Thống kê Khoa học và Công nghệ, Trung tâm 

Phân tích thông tin Khoa học và Công nghệ thuộc Cục Thông 

tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thực hiện chức năng 

phân tích và dự báo thống kê 

Hoàn thành 

24  
 ác định nội dung, phương pháp, công cụ và tiến 

hành phân tích và dự báo ngắn) 
Định kỳ 

Chưa thực hiện. Bộ xây dựng kế hoạch thực hiện trong giai 

đoạn 2016-2020 

Chưa thực 

hiện 

25  
 ác định nội dung, phương pháp, công cụ phân 

tích và dự báo trung và dài  
Định kỳ 

Chưa thực hiện. Bộ xây dựng kế hoạch thực hiện trong giai 

đoạn 2016-2020 

Chưa thực 

hiện 

26  
Nâng cao năng lực cho các đơn vị thực hiện phân 

tích và dự báo thống kê khoa học và công nghệ 
2012-2015 

Chưa thực hiện. Bộ xây dựng kế hoạch thực hiện trong giai 

đoạn 2016-2020 

Chưa thực 

hiện 

27  

Nâng cấp, mở rộng mạng thông tin thống kê khoa 

học và công nghệ quốc gia kết nối với các Bộ, 

ngành và địa phương 

2012-2015, 

sau năm 2015 

nâng cấp, thay 

thế thiết bị hết 

hạn sử dụng 

 ây dựng mạng thông tin và thống kê khoa học và công nghệ 

VISTA và VinaREN trên toàn quốc 
Hoàn thành 

28  

 ây dựng, cập nhật ngân hàng dữ liệu thống kê 

khoa học và công nghệ tại Cục Thống kê Khoa 

học và Công nghệ quốc gia 

Hàng năm 
 ây dựng các cơ sở dữ liệu cho (1) Điều tra nghiên cứu và 

phát triển; (2) Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

29  
 ây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê 

ngành khoa học và công nghệ 
2012-2014 

Chưa xây dựng cơ sở dữ liệu theo hệ thống chỉ tiêu thống kê 

mới của Bộ. Có kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

30  

 ây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu đối 

với các cuộc điều tra, tổng điều tra do thống kê 

khoa học và công nghệ 

Hàng năm 

 ây dựng 2 phần mềm cho (1) Điều tra hội nhập quốc tế về 

khoa học và công nghệ; (2) Điều tra nhận thức công chúng về 

khoa học và công nghệ 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

31  

 ây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu đối với chế 

độ báo cáo thống kê cơ sở và tổng hợp về khoa học và 

công nghệ 

Hàng năm 

Phần mềm phục vụ: (1) chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học 

và công nghệ; (2) Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp đối với các 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Hoàn thành 

32  

Chuẩn hóa các chức danh công chức, viên chức 

thống kê và xác định số lượng, cơ cấu công chức 

thống kê theo ngạch công chức thống kê của thống 

kê Bộ 

2013 
Đã bố trí 9 người làm thống kê chuyên trách tại Cục Thông tin 

Khoa học và Công nghệ Quốc gia.  
Hoàn thành 

33  

Củng cố và tăng cường nhân lực làm công tác 

thống kê Sở Khoa học và Công nghệ tại các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

2012-2015 

Đã ban hành Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-

BNV của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ ngày 

15/10/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công 

nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện mỗi Sở Khoa học và 

Công nghệ sẽ có một đơn vị sự nghiệp thực hiện công tác 

thống kê khoa học và công nghệ là Trung tâm Thông tin và 

Thống kê khoa học và công nghệ. Các Sở Khoa học và Công 

nghệ về cơ bản đã hình thành tổ chức chịu trách nhiệm về 

thống kê khoa học và công nghệ 

Hoàn thành 

34  

Mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo, 

bồi dưỡng nhân lực thống kê khoa học và công 

nghệ 

Hàng năm 

Thường xuyên tổ chức, phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ thống kê khoa học và công 

nghệ cho các người làm công tác thống kê tại các đơn vị thuộc 

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tổ 

chức khoa học và công nghệ và các Sở Khoa học và Công 

nghệ. Hỗ trợ các Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng các đề 

án, dự án triển khai nhiệm vụ thống kê khoa học và công nghệ 

tại địa phương. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp 

vụ, lớp tập huấn, hướng dẫn triển khai hoạt động thống kê (về 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

hệ thống chỉ tiêu thống kê, báo cáo thống kê, điều tra thống 

kê) tại ba miền Bắc, Trung, Nam 

35  

Tham gia đầy đủ, có hiệu quả các chương trình 

thống kê khoa học và công nghệ quốc tế và khu 

vực  

Hàng năm 

Tham gia Ban chuyên gia NESTI của OECD về cẩm nang 

Frascati về điều tra nghiên cứu và phát triển. Tham gia các 

hoạt động và cung cấp số liệu cho Viện thống kê UNESCO tại 

Monstreal, Canada 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

36  
Biên soạn và cung cấp số liệu thống kê khoa học 

và công nghệ theo cam kết quốc tế 
Hàng năm 

Đã công bố các chỉ tiêu thống kê khoa học và công nghệ của 

OECD, UNESCO cho người dùng tin qua sách, tạp chí, bản 

tin và tài liệu đào tạo. 

Dịch cẩm nang OSLO "Hướng dẫn thu thập và diễn giải dữ 

liệu về đổi mới sáng tạo" và cẩm nang FRASCATI "Thực tiễn 

về Tiêu chuẩn đề xuất cho các cuộc điều tra Nghiên cứu và 

Phát triển thực nghiệm" của OECD. 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

37  

Tăng cường vận động và tranh thủ các nguồn vốn 

từ bên ngoài thông qua các Dự án tài trợ cho công 

tác thống kê khoa học và công nghệ 

Hàng năm 

Triển khai tiểu dự án "Hoàn thiện hệ thống thống kê, đánh giá, 

đo lường khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" (FIRST-

NASATI) 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 
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15. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

1  
Củng cố và hoàn thiện tổ chức thống kê Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 
2012-2015 

Đã thành lập Phòng Thống kê theo Quyết định số 4129/QĐ-

BVHTTDL ngày 02/11/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính 

Hoàn thành 

2  Lập Tài khoản vệ tinh du lịch 2012-2020 

Tổng cục Du lịch đã xây dựng và đang triển khai Đề án áp 

dụng tài khoản vệ tinh du lịch (TSA) tại Việt Nam. Một số 

hoạt động đã triển khai: Thu thập số liệu, nghiên cứu cấu trúc 

của tài khoản được nghiên cứu nhưng chưa hoàn thành 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

3  

Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp luận Khung 

thống kê văn hóa UNECO (FEC) vào việc xây 

dựng các chỉ tiêu thống kê lĩnh vực văn hóa phù 

hợp với chuẩn quốc tế và hoàn cảnh Việt Nam 

2012-2020 
Không có thông tin (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không 

báo cáo kết quả thực hiện hoạt động này) 

Đề nghị báo 

cáo tiến độ 

4  

Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp luận thống 

kê và phương pháp điều tra thống kê trong lĩnh 

vực gia đình 

2012-2020 
Không có thông tin (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không 

báo cáo kết quả thực hiện hoạt động này) 

Đề nghị báo 

cáo tiến độ 

5  
 ây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
2012-2015 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch 

(Quyết định số 5139/QĐ-BVHTTDL ngày 28/12 /2012) 
Hoàn thành 

6  
Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ 

Văn hóa, thể thao và Du lịch 
2016-2020 Đã thực hiện nhưng chưa có sản phẩm cụ thể 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

7  
Biên soạn chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống 

kê quốc gia Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch phụ trách  
2016-2020 

Không có thông tin (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không 

báo cáo kết quả thực hiện hoạt động này) 

Đề nghị báo 

cáo tiến độ 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

8  
Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các cuộc điều tra 

thống kê của các Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch 
Hàng năm 

Có thực hiện rà soát các cuộc điều tra: Điều tra khách du lịch 

nội địa; Điều tra khách du lịch Việt Nam đi nước ngoài; gửi 

TCTK thẩm định phương án điều tra khách du lịch quốc tế 

đến Việt Nam năm 2017 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

9  

Cập nhật, hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê áp 

dụng đối với các đơn vị cơ sở thuộc Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

2012, 2015, 

2020 

Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 quy định 

chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các cơ sở, doanh 

nghiệp hoạt động du lịch do ngành Du lịch quản lý, cấp phép 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

10  

 ây dựng, cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo 

thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

2012, 2015, 

2020 

Đã ban hành: Thông tư số 25/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 

quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các đơn 

vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tư số 

26/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 quy định chế độ báo cáo 

thống kê cơ sở áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du 

lịch do ngành Du lịch quản lý, cấp phép; Thông tư số 27/2014/TT-

BVHTTDL ngày 31/12/2014 quy định chế độ báo cáo thống kê tổng 

hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý du lịch thuộc các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 04/2015/TT-BVHTTDL 

ngày 19/6/2015 quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng 

đối với cơ quan quản lý về văn hóa, gia đình và thể dục thể thao 

thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

11  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, 

tổng hợp, phổ biến, lưu trữ, chia sẻ kết quả và dữ 

liệu các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không thuộc 

chương trình điều tra thống kê quốc gia 

2012 Chưa thực hiện Chưa thực hiện 

12  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp và phổ 

biến thông tin đối với các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ 

thống chỉ tiêu thống kê Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

2012-2015 
Không có thông tin (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không 

báo cáo kết quả thực hiện hoạt động này) 

Đề nghị báo 

cáo tiến độ 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

13  
Biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc gia được phân công 
2012-2015 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết 

định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ: có 1/7 chỉ tiêu thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ, 2/7 

chỉ tiêu đã thu thập nhưng chưa công bố, 2/7 đã thu thập nhưng 

chưa đầy đủ hết phân tổ, 2/7 chỉ tiêu chưa thu thập được (tính 

đến hết 31/12/2015). 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới ban hành theo 

Luật Thống kê năm 2015: có 2/3 chỉ tiêu đã báo cáo đầy đủ 

cho cho Tổng cục Thống kê, 1/3 chỉ tiêu chưa báo cáo được. 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

14  
Biên soạn và công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống 

chỉ tiêu thống kê Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
2012-2015 

Không có thông tin (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không 

báo cáo kết quả thực hiện hoạt động này) 

Đề nghị báo 

cáo tiến độ 

15  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, 

tổng hợp, biên soạn và phổ biến Niên giám thống 

kê Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

2012-2013 Chưa thực hiện Chưa thực hiện 

16  

Tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng công nghệ 

thông tin và truyền thông của thống kê Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

2012 – 2015, 

sau năm 2015 

nâng cấp, thay 

thế thiết bị hết 

hạn sử dụng 

Không có thông tin (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không 

báo cáo kết quả thực hiện hoạt động này) 

Đề nghị báo 

cáo tiến độ 

17  

Cơ sở dữ liệu vi mô, cơ sở dữ liệu vĩ mô của các 

cuộc điều tra, tổng điều tra do thống kê Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện 

2012-2020 
Không có thông tin (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không 

báo cáo kết quả thực hiện hoạt động này) 

Đề nghị báo 

cáo tiến độ 

18  
Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
2012-2014 

Không có thông tin (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không 

báo cáo kết quả thực hiện hoạt động này) 

Đề nghị báo 

cáo tiến độ 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

19  

 ây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu đối 

với các cuộc điều tra, tổng điều tra do thống kê Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện 

Hàng năm 
Không có thông tin (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không 

báo cáo kết quả thực hiện hoạt động này) 

Đề nghị báo 

cáo tiến độ 

20  

 ây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu đối 

với chế độ báo cáo thống kê định kỳ do thống kê 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm 

Hàng năm 
Không có thông tin (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không 

báo cáo kết quả thực hiện hoạt động này) 

Đề nghị báo 

cáo tiến độ 

21  

Chuẩn hóa các chức danh công chức, viên chức 

thống kê và xác định số lượng, cơ cấu công chức 

thống kê theo ngạch công chức thống kê của thống 

kê Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

2013 
Chưa thực hiện, chỉ có 2 người làm thống kê kiêm nhiệm và 

chưa sắp xếp theo các ngạch công chức thống kê 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

22  
Củng cố và tăng cường nhân lực làm công tác 

thống kê Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch 
2012-2015 

Đã ban hành Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-

BVHTTDL-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

Hoàn thành 
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16. Bộ Tài nguyên và Môi trường 

TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

1  
Củng cố và hoàn thiện tổ chức thống kê Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 
2012-2015 

Quyết định số 1288/QĐ-BTNMT ngày 26/5/1017 có Phòng 

Kế hoạch và Thống kê tổng hợp thuộc Vụ Kế hoạch - Tài 

chính của Bộ Tài nguyên Môi trường theo Nghị định số 

36/NĐ-CP ngày 04/4/2017. Phòng Kế hoạch và Thống kê 

tổng hợp với 3 nhân lực kiêm nghiệm công tác thống kê 

Hoàn thành 

2  Lập Tài khoản môi trường 2012-2020 Chưa thực hiện Chưa thực hiện 

3  
 ây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 
2012-2015 

Đã ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài nguyên và 

Môi trường ban hành (tại Thông tư số 29/2013/TT-BTNMT 

ngày 9/10/2013) 

Hoàn thành 

4  
Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 
2016-2020 

Đã ban hành Thông tư số 73/2017/TT-BTNMT ngày 

29/12/2017 ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài 

nguyên và môi trường 

Hoàn thành 

5  

Khai thác nguồn dữ liệu từ hệ thống thông tin đăng 

ký đất đai phục vụ thống kê hiện trạng sử dụng đất 

đai; dữ liệu từ Hệ thống thông tin quan trắc môi 

trường phục vụ thống kê chất lượng môi trường 

Hàng năm 

Đã thực hiện khai thác nguồn dữ liệu Hệ thống thông tin quan 

trắc môi trường phục vụ thống kê chất lượng môi trường. 

Đã có 92% hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sử dụng đất đã kê 

khai đăng ký đất đai; từng bước chuẩn hóa dữ liệu địa chính 

và xây dựng dữ liệu số đến từng thửa đất. 

Hiện nay, Bộ ưu tiên và muốn có kiểm kê phát thải khí nhà 

kính. Vì vậy nhiệm vụ này Bộ tạm tới tới năm 2019-2020 sẽ 

thực hiện tiếp 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

6  
Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các cuộc điều tra 

thống kê của các Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Hàng năm 

Đã thực hiện rà soát các cuộc điều tra của Bộ. Bộ mới có 

kiểm kê đất đai (5 năm một lần) 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

7  

Cập nhật, hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê áp 

dụng đối với các đơn vị cơ sở thuộc Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

2012, 2015, 

2020 

Đã ban hành: Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi 

trường (Thông tư số 02/2014/TT-BTNMT ngày 22/01/2014); 

Thông tư số 61/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 quy định quy 

trình, phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng 

khoáng sản khai thác thực tế 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

8  

 ây dựng, cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo 

thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

2012, 2015, 

2020 

Đã ban hành Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi 

trường (Thông tư số 02/2014/TT-BTNMT ngày 22/01/2014) 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

9  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, 

tổng hợp, phổ biến, lưu trữ, chia sẻ kết quả và dữ 

liệu các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê không 

thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia 

2012 

Bộ Tài nguyên và Môi trường không có điều tra thống kê. Trong 

chương trình điều tra thống quốc gia mới, Bộ được giao thực 

hiện kiểm kê đất đai. Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ đã ban 

hành Thông tư số 28/2014/BTNMT ngày 02/6/2014 quy định về 

thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

Không thực 

hiện 

10  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp và 

phổ biến thông tin đối với các chỉ tiêu thống kê 

thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia 

2012-2015 
Không có thông tin (Bộ Tài nguyên và Môi trường không báo 

cáo kết quả thực hiện hoạt động này) 

Đề nghị báo 

cáo tiến độ 

11  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp và phổ 

biến thông tin đối với các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ 

thống chỉ tiêu thống kê Bộ Tài nguyên và Môi trường 

2012-2015 

Quy trình đã được quy định trong Thông tư số 29/2013/TT-

BTNMT ngày 9/10/2013 về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành 

tài nguyên và môi trường và Thông tư số Thông tư số 

02/2014/TT-BTNMT ngày 22/01/2014 về chế độ báo cáo 

thống kê ngành tài nguyên và môi trường 

Hoàn thành 

12  
Biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc gia được phân công 
2012-2015 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết 

định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ: có 9/23 chỉ tiêu thu thập, tổng hợp và công bố đầy 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 



137 

 

TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

đủ, 9/23 chỉ tiêu đã thu thập nhưng chưa đầy đủ hết phân tổ, 

5/23 chỉ tiêu chưa thu thập được (tính đến hết 31/12/2015). 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới ban hành theo 

Luật Thống kê năm 2015: có 1/5 chỉ tiêu đã báo cáo đầy đủ 

cho Tổng cục Thống kê, 1/5 chỉ tiêu đã báo cáo nhưng không 

đủ phân tổ, 3/5 chỉ tiêu chưa báo cáo được. 

13  
Biên soạn và công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ 

tiêu thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường 
2012-2015 

Bộ đã biên soạn và công bố số liệu về kiểm kê đất đai hàng 

năm và 5 năm, chỉ tiêu phát thải khí nhà kính năm 2010. Các 

chỉ tiêu còn lại chưa công bố do chưa đầy đủ 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

14  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, 

tổng hợp, biên soạn và phổ biến Niên giám thống 

kê Bộ Tài nguyên và Môi trường 

2012-2013 

Hàng năm Bộ đã biên soạn và công bố Báo cáo hiện trạng môi 

trường quốc gia (trong đó bao gồm số liệu thống kê từng lĩnh 

vực) 

Hoàn thành 

15  
Thành lập và kiện toàn đơn vị phân tích và dự báo 

thống kê tại Bộ Tài nguyên và Môi trường 
2012-2015 

Bộ chưa có đơn vị phân tích chung. Các đơn vị của Bộ có bộ 

phân phân tích riêng, ví dự báo cáo hiện trạng môi trường quốc 

gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn. Ngoài ra, Phòng thống kê 

có chức năng phân tích và dự báo thống kê 

Hoàn thành 

16  
 ác định nội dung, phương pháp, công cụ và tiến 

hành phân tích và dự báo ngắn hạn 
Định kỳ 

Đã triển khai ở lĩnh vực thủy văn và quan trắc môi trường, đất 

đai 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

17  
 ác định nội dung, phương pháp, công cụ phân 

tích và dự báo trung và dài hạn 
Định kỳ Chưa thực hiện Chưa thực hiện 

18  
Nâng cao năng lực cho các đơn vị thực hiện phân 

tích và dự báo thống kê 
2012- 2015 

Không có tập huấn riêng cho phân tích, dự báo mà chỉ tập huấn 

về chính sách, văn bản pháp luật mới.., tập huấn về công tác 

chuyên môn. 

Chưa thực hiện 

19  Tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng công nghệ 
2012 – 2015, 

sau năm 2015 

Dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin 

phục vụ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

thông tin và truyền thông của thống kê của Bộ nâng cấp, thay 

thế thiết bị hết 

hạn sử dụng 

môi trường (giai đoạn 2018-2021) đang được xây dựng và xin 

ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

tục thực hiện 

20  

Cơ sở dữ liệu vi mô, cơ sở dữ liệu vĩ mô của các 

cuộc điều tra, tổng điều tra do thống kê Bộ Tài 

nguyên và Môi trường thực hiện 

2012-2020 

Đang xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

Đã thành lập Cục Công nghệ thông tin, dữ liệu tài nguyên và 

môi trường 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

21  
 ây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 
2012-2014 

Đã xây dựng hệ thống cập nhật, tổng hợp các chỉ tiêu thống 

kê ngành tài nguyên và môi trường trên môi trường mạng 

(mới thực hiện năm 2016) 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

22  

 ây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu đối 

với các cuộc điều tra, tổng điều tra do thống kê Bộ 

Tài nguyên và Môi trường thực hiện 

Hàng năm Phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu đối với kiểm kê đất đai 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

23  

 ây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu đối 

với chế độ báo cáo thống kê định kỳ do thống kê 

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm 

Hàng năm 

Đã xây dựng hệ thống cập nhật, tổng hợp các chỉ tiêu thống 

kê ngành tài nguyên và môi trường trên môi trường mạng 

(mới thực hiện năm 2016) 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

24  

Chuẩn hóa các chức danh công chức, viên chức 

thống kê và xác định số lượng, cơ cấu công chức 

thống kê theo ngạch công chức thống kê của thống 

kê Bộ Tài nguyên và Môi trường 

2013 
Hiện nay, Phòng Kế hoạch và Thống kê tổng hợp với 3 nhân 

lực kiêm nghiệm công tác thống kê 
Hoàn thành 

25  
Củng cố và tăng cường nhân lực làm công tác 

thống kê Sở Tài nguyên và Môi trường 
2012-2015 

Đã ban hành Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-

BNV ngày 28/8/2014 về Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở tài nguyên và môi trường 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

Hoàn thành 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

26  

Biên soạn và cung cấp số liệu thống kê Việt Nam 

ra quốc tế; Biên soạn, phổ biến số liệu thống kê chủ 

yếu của các nước và các Tổ chức quốc tế cho người 

dùng tin trong nước 

Hàng năm 

Báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính (năm 2010) được 

cung cấp cho các tổ chức quốc tế (thực hiện theo Công ước 

khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu) 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

27  

Tham gia đầy đủ, có hiệu quả các chương trình 

thống kê quốc tế và khu vực (chương trình so sánh 

quốc tế, chương trình hài hòa số liệu thống kê khu 

vực và thế giới…) 

Hàng năm Không thực hiện 
Không thực 

hiện 

 

17. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

1  
Củng cố và hoàn thiện tổ chức thống kê của Ngân 

hàng Nhà nước 
2012-2015 

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 854/QĐ-

NHNN ngày 28/4/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Dự báo thống kê 

Hoàn thành 

2  

Nghiên cứu áp dụng phương pháp thống kê cán 

cân thanh toán theo cuốn Hướng dẫn thống kê cán 

cân thanh toán phiên bản số 6 (BPM6) của IMF 

(2012: nghiên cứu BPM6; từ 2013 – 2020 áp 

dụng) 

2012-2020 

Bảng cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam đã được lập 

bám sát hướng dẫn tại BPM6 được quy định tại Nghị định 

số 16/2014/NĐ-CP ngày 3/3/2014 về quản lý cán cân thanh 

toán quốc tế của Việt Nam. 

Ngân hàng Nhà nước tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, số 

liệu cán cân thanh toán quốc tế với các bộ, ngành (Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan, 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

Tổng cục thuế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) thông qua Tổ 

công tác liên ngành về cán cân thanh toán quốc tế. 

Ngân hàng Nhà nước triển khai điều tra vốn FDI vào Việt 

Nam năm 2015 nhằm nâng cao chất lượng lập cán cân 

thanh toán quốc tế theo chuẩn quốc tế do IMF khuyến nghị. 

3  
Bảng danh mục, bảng phân loại phục vụ thống kê 

ngân hàng 
2012-2020 

Các bảng phân loại được quy định trong trong chế độ báo 

cáo của Ngân hàng Nhà nước (Thông tư số 35/2015/TT-

NHNN ngày 31/12/2015) (NHNN đã báo cáo hoàn thành 

tại văn bản số 9465/NHNN-DBTK ngày 9/12/2015 gửi Bộ 

KHĐT) 

Hoàn thành 

4  
Biên soạn và xuất bản sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ 

thống kê ngân hàng 
2012-2015 

Đã ban hành: (1) Sổ tay hướng dẫn quy trình tra soát, kiểm 

duyệt báo cáo thống kê theo thông tư số 31/2013/TT-NHNN 

tại các Vụ, cục, cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng tại 

Ngân hàng trung ương; (2) Sổ tay hướng dẫn điều tra xu 

hướng kinh doanh và điều tra kỳ vọng lạm phát; (3) Sổ tay 

dự báo 

Hoàn thành 

5  
 ây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê 

ngành Ngân hàng 
2012-2015 

Không ban hành danh mục hệ thống chỉ tiêu riêng mà chỉ 

ban hành Thông tư số 11/2018/TT-NHNN ngày 17/4/2018 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2015/TT-

NHNN quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với 

các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

Hoàn thành 

6  
Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê 

ngành Ngân hàng 
2016-2020 

Đã ban hành Thông tư số 11/2018/TT-NHNN ngày 

17/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

35/2015/TT-NHNN quy định chế độ báo cáo thống kê áp 

dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài 

Hoàn thành 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

7  
Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các cuộc điều tra 

thống kê của Ngân hàng Nhà nước 
Hàng năm 

Ngân hàng Nhà nước đã và đang thực hiện 2 cuộc điều tra 

xu hướng kinh doanh định kỳ hàng quý và điều tra kỳ vọng 

lạm phát định kỳ hàng tháng đối với các tổ chức tín dụng 

và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Hoàn thiện Phương án điều tra và Phiếu điều tra để chuẩn 

bị tiến hành cuộc điều tra xu hướng tín dụng đối với các tổ 

chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

8  

Cập nhật, hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê áp 

dụng đối với các đơn vị cơ sở (doanh nghiệp, cơ 

quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp…) 

2012, 2015, 

2020 

Đã ban hành Thông tư số 11/2018/TT-NHNN ngày 

17/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

35/2015/TT-NHNN quy định chế độ báo cáo thống kê áp 

dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài 

Hoàn thành 

9  

 ây dựng, cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo 

thống kê tổng hợp áp dụng đối với chi nhánh ngân 

hàng nhà nước 

2012, 2015, 

2020 

Đã ban hành công văn số 6692/NHNN-DBTK ngày 

7/9/2016 quy định Báo cáo áp dụng đối với Ngân hàng Nhà 

nước chi nhánh tỉnh, thành phố 

Hoàn thành 

10  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, 

tổng hợp, phổ biến, lưu trữ, chia sẻ kết quả và dữ 

liệu các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê 

không thuộc chương trình điều tra thống kê quốc 

gia 

2012 

Quy trình được quy định và thực hiện theo Sổ tay hướng 

dẫn điều tra xu hướng kinh doanh và điều tra kỳ vọng lạm 

phát 

Hoàn thành 
 

11  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp và 

phổ biến thông tin đối với các chỉ tiêu thống kê 

thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia 

2012-2015 

Quy trình thực hiện theo Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg 

về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp 

dụng đối với Bộ, ngành 

Hoàn thành 

12  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp và 

phổ biến thông tin đối với các chỉ tiêu thống kê 

thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Ngân hàng 

2012-2015 

Quy trình được quy định trong Sổ tay hướng dẫn quy trình 

tra soát báo cáo thống kê theo Thông tư số 35/2015/TT-

NHNN ngày 31/12/2015 

Hoàn thành 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

13  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp và 

phổ biến thông tin đối với các chỉ tiêu thống kê 

tiền tệ, ngân hàng 

2012 

Quy trình thực hiện theo Thông tư số 48/2014/TT-NHNN 

ngày 31/12/2014 quy định việc phát ngôn và cung cấp 

thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Hoàn thành 

14  
Biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc gia được phân công 
2012-2015 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo 

Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ 

tướng Chính phủ: có 10/10 chỉ tiêu đã thu thập, tổng hợp 

nhưng chưa công bố (tính đến hết 31/12/2015). 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới ban hành 

theo Luật Thống kê năm 2015: có 7/9 chỉ tiêu đã báo cáo 

đầy đủ, 2/9 chỉ tiêu đã báo cáo nhưng không đủ phân tổ. 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

15  
Biên soạn và công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống 

chỉ tiêu thống kê của Ngân hàng Nhà nước 
2012-2015 

Công bố các chỉ tiêu thống kê (tại Thông tư số 35/2015/TT-

NHNN ngày 31/12/2015) định kỳ trên trang thông tin điện 

tử của NHNN theo quy định tại Thông tư số 48/2014/TT-

NHNN 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

16  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, 

tổng hợp, biên soạn và phổ biến Niên giám thống 

kê ngành ngân hàng 

2012-2013 

Đã hoàn thành và ban hành ấn phẩm Báo cáo thường niên 

của Ngân hàng Nhà nước định kỳ hàng năm và phổ biến 

rộng rãi ấn phẩm này; Đã hoàn thành dự thảo Niên giám 

thống kê xin ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo Ngân hàng 

Nhà nước 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

17  
Thành lập và kiện toàn đơn vị phân tích và dự báo 

thống kê tại Ngân hàng nhà nước 
2012-2015 

Đã thành lập Phòng Phân tích và Dự báo thuộc Vụ Dự báo, 

Thống kê tiền tệ (theo Quyết định số 309/QĐ-NHNN ngày 

26/2/2014) 

Hoàn thành 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

18  
 ác định nội dung, phương pháp, công cụ và tiến 

hành phân tích và dự báo ngắn hạn 
Định kỳ 

Đã thực hiện dự báo cho chỉ tiêu quan trọng như: tăng 

trưởng CPI, GDP, M2, tín dụng, huy động, xuất nhập khẩu) 

 ây dựng hệ thống công cụ dự báo (Kinh tế lượng; Lập 

trình tài chính; Bảng cân đối liên ngành; DSGE);  ây dựng 

mô hình dự báo ngắn hạn, trung và dài hạn theo quý, tháng 

phục vụ công tác điều hành chính sách tiền tệ (Var; Arima; 

Svar, Bvar, VECM). 

Sản phẩm là báo cáo diễn biến các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô 

hàng tháng trình Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Báo 

cáo vĩ mô định kỳ hàng tháng trình Thủ tướng Chính phủ 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

19  
 ác định nội dung, phương pháp, công cụ phân 

tích và dự báo trung và dài hạn 
Định kỳ 

Báo cáo năm về kinh tế vĩ mô trình Ban Lãnh đạo Ngân 

hàng Nhà nước 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

20  

Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm 

pháp luật liên quan đến cơ chế phối hợp, chia sẻ, 

sử dụng kết quả phân tích và dự báo trong ngành 

ngân hàng 

2012-2014 

Chính phủ không ban hành Nghị định về công tác dự báo 

mà thay thế vào đó là ban hành Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ về quy chế phối hợp trong việc thu thập, cung 

cấp và chia sẻ thông tin. Trên cơ sở đó, Ban Lãnh đạo 

Ngân hàng Nhà nước đã đồng ý cho phép rút Thông tư quy 

định về dự báo ra khỏi chương trình xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước 

Không thực 

hiện 

21  
Nâng cao năng lực cho các đơn vị thực hiện phân 

tích và dự báo thống kê 
2012- 2015 

Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức các khóa đào tạo về phân 

tích và dự báo cho công chức làm công tác thống kê. Tiếp 

tục cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo liên quan, các 

khóa đào tạo IMF, JICA, hợp tác NHTW Hàn quốc 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 



144 

 

TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

22  

Tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng công nghệ thông 

tin và truyền thông của thống kê Ngân hàng Nhà 

nước 

2012–2015, 

sau năm 2015 

nâng cấp, thay 

thế thiết bị hết 

hạn sử dụng 

Đã nâng cấp DB lên 11G; thực hiện ảo hóa máy chủ và 

Triển khai giao thức SSL 
Hoàn thành 

23  

Cơ sở dữ liệu vi mô, cơ sở dữ liệu vĩ mô của các 

cuộc điều tra, tổng điều tra do thống kê Ngân 

hàng Nhà nước thực hiện 

2012-2020 

Đã hoàn thành Đề án Điều tra thống kê trực tuyến và xây 

dựng hệ thống quản lý dữ liệu, kho dữ liệu và các ứng dụng 

liên quan cho Ngân hàng Nhà nước; Đã thực hiện điều tra 

trực tuyến cuộc điều tra kỳ vọng lạm phát 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

24  
 ây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê 

ngành ngân hàng 
2012-2014 

Hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê ngành ngân hàng (thu thập 

theo quy định tại Thông tư số 35/2015/TT-NHNN) được 

cập nhật, lưu trữ tại Cục Công nghệ thông tin theo gói thấu 

SG4 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

25  

 ây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu đối 

với các cuộc điều tra, tổng điều tra do thống kê 

Ngân hàng Nhà nước thực hiện 

Hàng năm 

Hiện nay sử dụng phần mềm SPSS để xử lý các dữ liệu 

điều tra; Đã thực hiện điều tra trực tuyến cuộc điều tra kỳ 

vọng lạm phát 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

26  

 ây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu đối 

với chế độ báo cáo thống kê định kỳ do thống kê 

Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm 

Hàng năm 

Phần mềm chế độ báo cáo thống kê theo Thông tư số 

35/2015/TT-NHNN. 

Đã xây dựng mô hình thống kê tập trung dựa trên cơ sở nền 

tảng công nghệ thông tin tiên tiến với các công cụ đáp ứng 

yêu cầu tự động hóa, điện tử hóa các văn bản, các quy trình 

thống kê. Các bộ phận thống kê số liệu tại Ngân hàng Nhà 

nước đã tích cực triển khai ứng dụng các công cụ phần mềm 

hỗ trợ (BI Publisher). Ngoài việc triển khai ứng dụng các 

công cụ phần mềm hỗ trợ BI Publisher, Ngân hàng Nhà nước 

đang triển khai ứng dụng phần mềm OBIEE. 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

27  

Áp dụng các mô hình và công cụ/phần mềm tiên 

tiến vào công tác phân tích, dự báo xu hướng 

trong lĩnh vực tiền tệ 

Hàng năm 

Sử dụng các mô hình: VAR; ARIMA; SVAR: BVAR; 

VECM. Công tác Quản lý và phát hành kho quỹ (phần hệ 

dự báo và lập kế hoạch) có sử dụng các mô hình như: hằng 

số, mùa vụ, xu hướng. Tiếp tục hiệu chỉnh các mô hình dự 

báo; các phần mềm được sử dụng trong phân tích và dự báo 

bao gồm: Eview, Matlab, R,… 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

28  
Triển khai dự án hiện đại hóa ngân hàng và hệ 

thống thông tin quản lý (FSMIMS) 
2011-2014 

Hoàn thành hệ thống SG4 “quản trị cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu 

và các ứng dụng liên quan cho Ngân hàng Nhà nước” 
Hoàn thành 

29  
Tổ chức lại kho dữ liệu thống kê phục vụ công tác 

thống kê tiền tệ và phân tích dự báo 
2012-2013 

Đã xây dựng Hệ thống quản lý dữ liệu, kho dữ liệu và các 

ứng dụng liên quan 
Hoàn thành 

30  

Chuẩn hóa các chức danh công chức, viên chức 

thống kê và xác định số lượng, cơ cấu công chức 

thống kê theo ngạch công chức thống kê của 

thống kê Ngân hàng nhà nước 

2013 

Ngân hàng Nhà nước có trên 200 cán bộ làm công tác liên 

quan đến thống kê, trong đó bố trí tại Vụ Dự báo, thống kê 

có 49 người, và một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc Ngân hàng 

Nhà nước và 63 chi nhánh tỉnh, thành phố. Ngân hàng Nhà 

nước có 01 Thống kê viên chính; có 10 công chức chuyển 

sang ngạch thống kê 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

31  

Củng cố và tăng cường nhân lực làm công tác 

thống kê tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, 

thành phố 

2012-2015 

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1691/QĐ-

NHNN và Quyết định số 1692/QĐ-NHNN ngày 14/8/2017 

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

Hoàn thành 

32  

Biên soạn và cung cấp số liệu thống kê tiền tệ Việt 

Nam ra quốc tế, hài hòa hóa việc thực hiện các cam 

kết và thông lệ quốc tế trong cung cấp thông tin với 

các quy định pháp luật liên quan của Việt Nam 

Hàng năm 

Định kỳ cung cấp cấp số liệu tiền tệ, ngoại hối cho IMF. 

Hiện đang xây dựng bảng IIP các năm 2010-2012 về 

metadata để cung cấp theo cam kết trong khuôn khổ hệ 

thống phổ biến dữ liệu chung GDDS 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

33  

Tham gia đầy đủ, có hiệu quả các chương trình 

thống kê quốc tế và khu vực (chương trình so 

sánh quốc tế, chương trình hài hòa số liệu thống 

kê khu vực và thế giới…) 

Hàng năm 

Thực hiện 1 điều tra chọn mẫu doanh nghiệp FDI vào năm 

2015 và 5 buổi hội thảo trong dự án hỗ trợ kỹ thuật của 

IMF về tăng cường thống kê khu vực đối ngoại tại khu vực 

Châu Á Thái Bình Dương; Điều tra xu hướng kinh doanh 

do Thụy Điển hỗ trợ; Tham gia các cuộc điều tra về tài 

chính toàn diện của OECD, ADB, WB, điều tra của IMF 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

18. Ủy ban Dân tộc 

TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

1  
Thành lập Trung tâm Thống kê dân tộc trực thuộc 

Vụ Kế hoạch – Tài chính 
2012-2015 

Không thành lập Trung tâm Thống kê dân tộc mà có Phòng Kế 

hoạch, Đầu tư và Thống kê thuộc Vụ Kế hoạch – Tài chính 

theo Quyết định số 225/QĐ-UBDT ngày 04/5/2017 của UBDT 

Hoàn thành 

2  
 ây dựng Đề án thành lập Trung tâm Thống kê dân 

tộc trực thuộc Ủy ban Dân tộc 
2016 

Nghị định 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 quy định chức 

năng nhiệm vụ của UBDT không thành lập thêm một đơn vị 

như vậy. Do vậy, không thể thành lập được Trung tâm 

Thống kê dân tộc trực thuộc UBDT. Như vậy, công việc này 

sẽ không thể thực hiện tiếp 

Không thực 

hiện 

3  
Hoàn thiện và thành lập bộ máy làm công tác thống 

kê dân tộc tại Ban Dân tộc các tỉnh 
2016 

Đã ban hành Thông tư số 07/2014/TTLT-UBDT-BNV ngày 

22/12/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc 

thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Tuy nhiên do khó khăn về 

biên chế, tinh giản biên chế nên thực hiện còn nhiều hạn chế. 

Do vậy, không thể thực hiện được có một tổ chức thống kê 

tại Ban dân tộc các tỉnh, thành phố 

Không thực 

hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

4  
 ây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành công 

tác dân tộc 
2012-2015 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc đã được ban 

hành tại Thông tư số 06/2014/TT-UBDT ngày 10/12/2014 
Hoàn thành 

5  
Rà soát, cập nhật Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành 

công tác dân tộc 
2016-2020 

Chưa thực hiện (do năm 2015 mới xây dựng xong chế độ 

báo cáo thống kê công tác dân tộc) 
Chưa thực hiện 

6  
Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các cuộc điều tra 

thống kê của Ủy ban Dân tộc 
Hàng năm 

Đã được Phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực 

trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số, thực hiện 5 năm 

một lần vào các năm số 4 và 9 (Quyết định số 02/QĐ-TTg 

ngày 05/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ). Năm 2015 thực 

hiện cuộc điều tra tình hình kinh tế xã hội của 53 dân tộc 

Hoàn thành tiến 

độ và tiếp tục 

thực hiện 

7  
Cập nhật, hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê áp 

dụng đối với các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc 

2012, 2015, 

2020 
 Chưa thực hiện Chưa thực hiện 

8  
 ây dựng, cập nhật và hoàn thiện Chế độ báo cáo 

thống kê ngành công tác dân tộc 

2012, 2015, 

2020 

Đã ban hành Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc áp dụng 

đối với cơ quan công tác dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương tại Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

9  
 ây dựng quy chế phổ biến thông tin thống kê 

ngành công tác dân tộc 
2015 

Chưa thực hiện do số liệu thống kê theo hệ thống chỉ tiêu 

thống kê cũng chưa đầy đủ nên chưa thực hiện xây dựng quy 

chế phổ biến thông tin thống kê ngành công tác dân tộc 

Chưa thực hiện 

10  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, 

tổng hợp, phổ biến, lưu trữ, chia sẻ kết quả và dữ 

liệu các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê không 

thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia 

2012 Chưa thực hiện Chưa thực hiện 

11  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp và 

phổ biến thông tin đối với các chỉ tiêu thống kê thuộc 

hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành công tác dân tộc 

2012-2015 

Quy trình tính toán chỉ tiêu được quy định trong thống tư Thông 

tư số 06/2014/TT-UBDT ngày 10/12/2014 quy định hệ thống 

chỉ tiêu 

Hoàn thành 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

12  
Biên soạn và công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống 

chỉ tiêu thống kê ngành công tác dân tộc 
2012-2015 

Hiện đã tính được 70 chỉ tiêu (từ điều tra dân tộc) trong tổng số 

119 chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu ngành dân tộc. Các chỉ tiêu 

khác không thực hiện do các tỉnh chưa thực hiện hết chế độ báo 

cáo 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

13  

Xây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, 

tổng hợp, biên soạn và phổ biến Niên giám thống kê 

của Ủy ban Dân tộc 

2012-2013 Chưa thực hiện Chưa thực hiện 

14  
Thành lập và kiện toàn đơn vị phân tích và dự báo 

thống kê tại Ủy ban Dân tộc 
2012-2015 

Không thành lập đơn vị phân tích và dự báo tại UBDT. Vụ 

Kế hoạch Tài chính được giao nhiệm vụ về phân tích và dự 

báo thống kê 

Không thực 

hiện 

15  
 ác định nội dung, phương pháp, công cụ và tiến 

hành phân tích và dự báo ngắn hạn 
Định kỳ  Chưa thực hiện do không có đủ nguồn lực Chưa thực hiện 

16  
 ác định nội dung, phương pháp, công cụ phân tích 

và dự báo trung và dài hạn 
Định kỳ  Chưa thực hiện do không có đủ nguồn lực Chưa thực hiện 

17  
Nâng cao năng lực cho các đơn vị thực hiện phân 

tích và dự báo thống kê 
2012-2015  Chưa thực hiện do không có đủ nguồn lực Chưa thực hiện 

18  
Tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng công nghệ 

thông tin và truyền thông 

2012 – 2015, 

sau năm 2015 

nâng cấp, thay 

thế thiết bị hết 

hạn sử dụng 

Đã đầu tư 01 máy chủ (riêng của công tác thống kê ) và phần 

mềm chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc và 03 máy 

tính. Tuy nhiên, kinh phí được cấp còn rất hạn chế, cơ sở hạ 

tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

19  
Vận hành, khai thác có hiệu quả Trung tâm Thống 

kê dân tộc 
Từ năm 2016 

Không thực hiện được do không thành lập Trung tâm thống 

kê dân tộc 

Không thực 

hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

20  

 ây dựng cơ sở dữ liệu vi mô, cơ sở dữ liệu vĩ mô 

của các cuộc điều tra, tổng điều tra do thống kê Ủy 

ban Dân tộc thực hiện 

2012-2020 Có cơ sở dữ liệu của điều tra 53 dân tộc 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

21  
 ây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê 

ngành công tác dân tộc 
2012-2014 

Chưa thực hiện do không có kinh phí và không có đầy đủ dữ 

liệu do các tỉnh chưa thực hiện hết chế độ báo cáo của dân 

tộc 

Chưa thực hiện 

22  

 ây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu đối với 

các cuộc điều tra, tổng điều tra do thống kê của Ủy 

ban Dân tộc thực hiện 

Hàng năm Có phần mềm xử lý số liệu điều tra 53 dân tộc. 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

23  
 ây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu đối với 

chế độ báo cáo thống kê của Ủy ban Dân tộc 
Hàng năm Có phần mềm chế độ báo cáo thống kê trực tuyến 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

24  

Chuẩn hóa các chức danh công chức, viên chức 

thống kê và xác định số lượng, cơ cấu công chức 

thống kê theo ngạch công chức thống kê của Ủy 

ban Dân tộc 

2013 

Hiện chỉ có 1 lãnh đạo cấp Vụ và 1 lãnh đạo cấp phòng phụ 

trách công tác thống kê (làm kiêm nhiệm). Do chính sách 

tinh giản biên chế nên hiện nay khó thể xin thêm biên chế để 

làm thống kê 

Hoàn thành 

25  

Tăng cường vận động, tranh thủ nguồn lực tài trợ 

của các tổ chức quốc tế hỗ trợ cho công tác thống 

kê 

Hằng năm 

Trước đó, UNDP thông qua Tiểu dự án Hỗ trợ giảm nghèo 

PRPP của Ủy ban Dân tộc hỗ trợ một số hoạt động phục vụ 

xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống 

kê công tác dân tộc. Tuy nhiên, hiện tại chưa nhận được sự hỗ 

trợ từ các tổ chức quốc tế cho công tác thống kê tại UBDT 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 
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19. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 

TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

1  
Củng cố và hoàn thiện tổ chức thống kê ngành Bảo 

hiểm Xã hội  
2012-2015 

Đã thành lập Phòng thống kê, trực thuộc Ban Kế hoạch và 

Tài chính(Quyết định số1649/QĐ-BHXH, ngày 26/11/2012). 

Tuy nhiên, đến năm 2016 không còn Phòng Thống kê, công tác 

thống kê do Phòng Kế hoạch - Tổng hợp thuộc Vụ Kế hoạch và Đầu 

tư thực hiện (Quyết định số 2616/QĐ-BHXH ngày 08/12/2016). 

Hoàn thành 

2  
Biên soạn và xuất bản sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ 

thống kê bảo hiểm 
2012-2015 Chưa biên soạn 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

3  
 ây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê 

ngành Bảo hiểm Xã hội  
2012-2015 

Đã ban hành Quyết định số 982/QĐ-BHXH ngày 13/07/2016 

ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chế độ báo cáo 

thống kê ngành Bảo hiểm Xã hội 

Hoàn thành 

4  
Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành 

Bảo hiểm xã hội 
2016-2020 

Đã ban hành Quyết định số 982/QĐ-BHXH ngày 13/07/2016 

ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chế độ báo cáo 

thống kê ngành Bảo hiểm Xã hội 

Hoàn thành 

5  
Cập nhật, hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê áp 

dụng đối với các đơn vị cơ sở (doanh nghiệp, cơ 

quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp…) 

2012, 2015, 

2020 

Đã ban hành Quyết định số 982/QĐ-BHXH ngày 13/07/2016 

ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chế độ báo cáo 

thống kê ngành Bảo hiểm Xã hội 

Hoàn thành 

6  
 ây dựng, cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo 

thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bảo hiểm  ã 

hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

2012, 2015, 

2020 

Đã ban hành Quyết định số 982/QĐ-BHXH ngày 13/07/2016 

ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chế độ báo cáo 

thống kê ngành Bảo hiểm Xã hội 

Hoàn thành 

7  
Hoàn thiện chế độ ghi chép ban đầu, hồ sơ hành 

chính phục vụ công tác thống kê 
2013 Chưa thực hiện 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

8  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp và 

phổ biến thông tin đối với các chỉ tiêu thống kê 

thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia 

2012-2015 

Thực hiện theo chế độ báo cáo thống kê Tổng hơp ban áp 

dụng đối với Bộ, ngành ban hành theo quyết định số 

15/2014/QĐ-TTg 

Hoàn thành 

9  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp và 

phổ biến thông tin đối với các chỉ tiêu thống kê 

thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Bảo hiểm 

Xã hội 

2012-2015 

Quy trình được quy định tại Quyết định số 982/QĐ-BHXH 

ngày 13/07/2016 ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chế 

độ báo cáo thống kê ngành Bảo hiểm Xã hội và theo Quy 

trình QT-BHXHVN-23 về tổ chức thực hiện công tác thống kê 

tại BH H theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2008) 

(Quyết định số 875/QĐ-BHXH ngày 08/8/2013) 

Hoàn thành 

10  
Biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc gia được phân công 
2012-2015 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết 

định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ: có 5/5 chỉ tiêu đã thu thập, tổng hợp và công bố 

đầy đủ (tính đến hết 31/12/2015). 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới ban hành theo 

Luật Thống kê năm 2015: có 3/3 chỉ tiêu đã báo cáo đầy đủ 

cho Tổng cục thống kê. 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

11  
Biên soạn và công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống 

chỉ tiêu thống kê của Bảo hiểm Xã hội 
2012-2015 

Không có thông tin (Bảo hiểm  ã hội không báo cáo kết quả 

thực hiện hoạt động này) 

Đề nghị báo 

cáo tiến độ 

12  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, 

tổng hợp, biên soạn và phổ biến Niên giám thống 

kê 

2012-2013 

Chưa thực hiện biên soạn niên giám. Tuy nhiên Bảo hiểm  ã 

hội có quy trình tổ chức thực hiện công tác báo cáo thống kê 

tại BH H (Quyết định số 875/QĐ-BHXH ngày 8/8/2013) 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

13  

Thành lập đơn vị/nhóm chuyên trách phân tích 

thống kê thuộc tổ chức thống kê ngành Bảo hiểm 

 ã hội 

2012-2015 
Chưa thành lập đơn vị chuyên trách về phân tích và dự báo 

thống kê 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

14  
 ác định nội dung, phương pháp, công cụ và tiến 

hành phân tích và dự báo ngắn hạn 
Định kỳ 

Các hoạt động phân tích và dự báo được thực hiện căn cứ 

trên số liệu gốc về các chỉ tiêu thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng, hàng quý, hàng 

năm 

Hoàn thành 

15  
 ác định nội dung, phương pháp, công cụ phân tích 

và dự báo trung và dài hạn 
Định kỳ 

Không có thông tin (Bảo hiểm  ã hội không báo cáo kết quả 

thực hiện hoạt động này) 

Đề nghị báo 

cáo tiến độ 

16  
Nâng cao năng lực cho các đơn vị thực hiện phân 

tích và dự báo thống kê 
2012- 2015 

Không có thông tin (Bảo hiểm  ã hội không báo cáo kết quả 

thực hiện hoạt động này) 

Đề nghị báo 

cáo tiến độ 

17  

Tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng công nghệ 

thông tin và truyền thông của thống kê bảo hiểm xã 

hội 

2012 – 2015, 

sau năm 2015 

nâng cấp, thay 

thế thiết bị hết 

hạn sử dụng 

Thực hiện báo cáo thống kê từ các chương trình phần mềm 

quản lý của ngành 
Hoàn thành 

18  
 ây dựng và vận hành kho dữ liệu thống kê của 

ngành Bảo hiểm  ã hội 
2012-2017 

Không có thông tin (Bảo hiểm  ã hội không báo cáo kết quả 

thực hiện hoạt động này) 

Đề nghị báo 

cáo tiến độ 

19  

Phát triển phần mềm ứng dụng trong thu thập, xử 

lý, tổng hợp, phân tích và dự báo, truyền đưa, lưu 

giữ và phổ biến thông tin thống kê 

Hàng năm 

Các chỉ tiêu thống kê được kết xuất từ các chương trình phần 

mềm nghiệp vụ quản lý của ngành (Không phát triển phần 

mềm riêng cho nghiệp vụ thống kê) 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

20  

Chuẩn hóa các chức danh công chức, viên chức 

thống kê và xác định số lượng, cơ cấu công chức 

thống kê theo ngạch công chức thống kê 

2013 

Đã bố trí 8 người làm thống kê kiêm nhiệm. Bảo hiểm  ã 

hội đã báo cáo Bộ Nội vụ, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực 

hiện chuyển xếp ngạch thống kê cho đội ngũ người làm công 

tác thống kê 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

21  
Củng cố và tăng cường nhân lực làm công tác 

thống kê bảo hiểm xã hội tỉnh, TP; quận/huyện… 
2012-2015 

Quyết định số 1414/QĐ-BH H ngày 4/10/2016 quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của báo hiểm xã 

hội địa phương 
Hoàn thành 

22  
Đào tạo nâng cao nghiệp vụ thống kê chuyên ngành 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 
Hàng năm Chưa triển khai thực hiện Chưa thực hiện 

20. Tòa án nhân dân tối cao 

TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

1  
Củng cố và hoàn thiện tổ chức thống kê ngành Tòa 

án 
2012-2015 

Đã thành lập Phòng Thống kê - Tổng hợp thuộc Vụ Tổng 

hợp theo Quyết định 918/QĐ-CA ngày 23/6/2015 của Chánh 

án Tòa án nhân dân tối cao 

Hoàn thành 

2  
 ây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê 

ngành tòa án 
2012-2015 

Đã ban hành Quyết định số 288/QĐ-TANDTC ngày 

15/12/2017 ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê của Tòa án 
Hoàn thành 

3  
Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành 

tòa án 
2016-2020 

Đã ban hành Quyết định số 288/QĐ-TANDTC ngày 

15/12/2017 ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê của Tòa án 
Hoàn thành 

4  

Khai thác nguồn dữ liệu từ hệ thống thông tin đăng 

ký hộ tịch, hộ khẩu phục vụ thống kê dân số (tăng 

giảm dân số, sinh, tử, kết hôn, ly hôn, đi, đến…) 

Hàng năm 
Số liệu thống kê được tổng hợp từ phần mềm quản lý, thống 

kê các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

5  
Cập nhật, hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê áp 

dụng đối với các đơn vị của ngành tòa án 

2012, 2015, 

2020 

Chế độ báo cáo thống kê của ngành Tòa án được thực hiện 

trên các phần mềm: Phần mềm quản lý, thống kê các vụ án 

hình sự; phần mềm quản lý, thống kê các vụ việc dân sự, hôn 

nhân và gia đình; phần mềm quản lý và thống kê các loại vụ 

án (Quyết định số 67/QĐ-TA ngày 26/9/2011) 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

6  

 ây dựng, cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo 

thống kê tổng hợp áp dụng đối toàn án nhân dân 

cấp tỉnh, thành phố 

2012, 2015, 

2020 

Chế độ báo cáo thống kê của ngành Tòa án được cập nhật 

trên các phần mềm: Phần mềm quản lý, thống kê các vụ án 

hình sự; phần mềm quản lý, thống kê các vụ việc dân sự, hôn 

nhân và gia đình; phần mềm quản lý và thống kê các loại vụ 

án (Quyết định số 67/QĐ-TA ngày 26/9/2011). 

Đã ban hành Quyết định số 287/QĐ-TANDTC ngày 

15/12/2017 ban hành chế độ báo cáo thống kê công tác giải 

quyết, xét xử các loại vụ án trong hệ thống Tòa án 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

7  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp và 

phổ biến thông tin đối với các chỉ tiêu thống kê 

thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tòa án 

2012-2015 

Quy trình tổng hợp, phổ biến các chỉ tiêu của tòa án nhân 

dân được tích hợp trên các phần mềm thống kê (Quyết định 

số 67/QĐ-TA ngày 26/9/2011) 

Hoàn thành 

8  
Biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc gia được phân công 
2012-2015 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết 

định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ: có 2/2 chỉ tiêu đã thu thập, tổng hợp và công bố 

đầy đủ. 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới ban hành theo 

Luật Thống kê năm 2015: có 1/1 chỉ tiêu đã báo cáo đầy đủ 

cho Tổng cục Thống kê 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

9  
Biên soạn và công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống 

chỉ tiêu thống kê ngành tòa án 
2012-2015 

Các chỉ tiêu hàng năm được biên soạn và công bố trong Phụ 

lục thống kê thụ lý, giải quyết các loại vụ án định kỳ phát 

cho kỳ họp đại biểu quốc hội 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

10  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, 

tổng hợp, biên soạn và phổ biến Niên giám thống 

kê của Tòa án nhân dân tối cao 

2012-2013 

Không có niên giám thống kê, chỉ có phụ lục thống kê. 

Không có quy trình mà thực hiện theo yêu cầu của quốc hội. 

Tất cả nghị quyết quốc hội 37, 63, 69, 111 (2016) về việc 

tình hình kinh tế xã hội trong đó có các chỉ tiêu về tình hình 

vi phạm pháp luật 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

11  
Thành lập và kiện toàn đơn vị phân tích và dự báo 

thống kê tại Tòa án nhân dân tối cao 
2012-2015 

Không thành lập đơn vị phân tích và dự báo thống kê chuyên 

trách. Phòng Thống kê - Tổng hợp chịu trách nhiệm thực 

hiện nhiệm vụ này 

Không thực 

hiện 

12  
 ác định nội dung, phương pháp, công cụ và tiến 

hành phân tích và dự báo ngắn hạn 
Định kỳ Không thực hiện 

Không thực 

hiện 

13  
 ác định nội dung, phương pháp, công cụ phân tích 

và dự báo trung và dài hạn 
Định kỳ Không thực hiện 

Không thực 

hiện 

14  
Nâng cao năng lực cho các đơn vị thực hiện phân 

tích và dự báo thống kê 
2012- 2015 

Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và có lồng ghép tập huấn 

về phân tích, dự báo tình hình tội phạm báo cáo quốc hội, 

báo cáo phòng chống tham nhũng. Báo cáo đột xuất, phân 

tích báo cáo 3 năm 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

15  
Tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng công nghệ 

thông tin và truyền thông của thống kê ngành tòa án 

2012 – 2015, 

sau năm 

2015 nâng 

cấp, thay thế 

thiết bị hết 

hạn sử dụng 

Đã xây dựng và đưa vào sử dụng các phần mềm: Phần mềm 

quản lý, thống kê các vụ án hình sự; phần mềm quản lý, 

thống kê các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình; phần 

mềm quản lý và thống kê các loại vụ án. Hiện vẫn tiếp tục 

thực hiện phần mềm thống kê các loại án và phần mềm quản 

lý 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

16  
 ây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê 

ngành tòa án 
2012-2014 

Cơ sở dữ liệu các chỉ tiêu có trong các phần mêm của ngành 

tòa án: Phần mềm quản lý, thống kê các vụ án hình sự; phần 

mềm quản lý, thống kê các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia 

đình; phần mềm quản lý và thống kê các loại vụ án (Quyết 

định số 67/QĐ-TA ngày 26/9/2011) 

Hoàn thành 

17  
 ây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu đối với 

chế độ báo cáo thống kê định kỳ của ngành tòa án 
Hàng năm 

Đã xây dựng các phần mềm: Phần mềm quản lý, thống kê các vụ 

án hình sự; phần mềm quản lý, thống kê các vụ việc dân sự, hôn 

nhân và gia đình; phần mềm quản lý và thống kê các loại vụ án 

Hoàn thành 

18  

 ác định số lượng, cơ cấu công chức và chuẩn hóa 

các chức danh công chức, viên chức làm thống kê 

của ngành Tòa án 

2013 

Tại Tòa án nhân dân tối cao có 4 người làm thống kê kiêm 

nhiệm. Những người làm thống kê tại Tòa án nhân dân tối cao 

không thực hiện xếp ngạch theo ngạch công chức thống kê mà 

theo các ngạch chuyên môn của ngành tòa án như thẩm phán, 

thẩm tra viên, thư ký,... 

Hoàn thành 

19  
Củng cố và tăng cường nhân lực làm công tác thống 

kê tại Tòa án nhân dân địa phương 
2012-2015 

Tòa án nhân dân huyện, quận được quy định tại Quyết định 

số 345/2016/QĐ-CA ngày 7/4/2016 của Chánh án 

TANDTC. Công tác thống kê tại các đơn vị này được giao 

cho bộ phận Văn phòng của đơn vị thực hiện kiêm nhiệm 

Hoàn thành 

20  

Biên soạn và cung cấp số liệu thống kê Việt Nam ra 

quốc tế; Biên soạn, phổ biến số liệu thống kê chủ 

yếu của các nước và các Tổ chức quốc tế cho người 

dùng tin trong nước 

Hàng năm 

Cung cấp số liệu cho các đại sứ quán các nước, Bộ Ngoại 

giao, tổ chức quốc tế: ILO, UNIAAPIT, UNICEF theo yêu 

cầu đột xuất 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

21  

Tham gia đầy đủ, có hiệu quả các chương trình 

thống kê quốc tế và khu vực (chương trình so sánh 

quốc tế, chương trình hài hòa số liệu thống kê khu 

vực và thế giới…) 

Hàng năm Không tham gia các chương trình thống kê quốc tế 
Không thực 

hiện 
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21. Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

1  

 ây dựng, hoàn thiện Quy chế tổ chức hoạt động 

của Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

2012-2015 

Đã ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Cục Thống kê 

tội phạm và Công nghệ thông tin (Quyết định số 19/QĐ-

VKSTC ngày 20/11/2015) 

Hoàn thành 

2  

Kiện toàn các chức danh Lãnh đạo và bổ sung 

nguồn nhân lực cho Cục Thống kê tội phạm và 

công nghệ thông tin 

2014-2020 

Đã thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo và bổ sung nguồn 

lực làm thống kê tại đơn vị (với 8 người làm thống kê chuyên 

trách và 2 lãnh đạo Cục chỉ đạo, điều hành công tác thống kê) 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

3  

Hoàn thiện việc thành lập Phòng Thống kê tội phạm 

và Công nghệ thông tin ở tất cả các Viện kiểm sát 

nhân dân cấp tỉnh 

2014 

Đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-VKSTC-V15 ngày 

22/12/2015 quy định cơ cấu bộ máy làm việc, cơ cấu lãnh đạo, 

quản lý và công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân 

các cấp. Có 58/63 phòng thống kê tội phạm và công nghệ 

thông tin thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và 100% Viện 

kiểm sát nhân dân cấp huyện thành lập bộ phận chuyên trách 

công tác thống kê 

Chưa hoàn 

thành và tiếp 

tục thực hiện 

4  

 ây dựng, hoàn thiện hệ thống Hệ thống chỉ tiêu 

thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm 

sát các hoạt động tư pháp và Hệ thống chỉ tiêu 

thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp 

2012-2015 

Đã ban hành: 

- Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác thực hành quyền công 

tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp (Quyết định số 

374/QĐ-VKSTC ngày 16/8/2013); 

- Hệ thống chỉ tiêu thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động 

tư pháp (Quyết định số 375/QĐ-VKSTC ngày 16/8/2013). 

Hoàn thành 

5  
Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành 

Kiểm sát nhân dân 
2016-2020 

Đã ban hành: 

- Quyết định số 186/QĐ-VKSTC ngày 6/4/2016 ban hành 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê thực hành quyền công tố và kiểm 

soát các hoạt động tư pháp (thay thế Quyết định số 374/QĐ-

VKSTC ngày 16/8/2013); 

Hoàn thành 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

- Quyết định số 187/QĐ-VKSTC ngày 6/4/2016 ban hành Hệ 

thống chỉ tiêu thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư 

pháp (thay thế Quyết định số 375/QĐ-VKSTC ngày 16/8/2013). 

6  

Cập nhật, hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê áp 

dụng đối với các đơn vị cơ sở (chế độ báo cáo thống 

kê hình sự liên ngành) 

2012, 2015, 

2020 

Đã ban hành: Chế độ báo cáo thống kê người chưa thành 

niên phạm tội (Quyết định số 203/QĐ-VKSTC ngày 

17/5/2013); Chế độ báo cáo thống kê hình sự liên ngành 

(Quyết định số 673/QĐ-VKSTC ngày 20/10/2013) 

Hoàn thành 

7  
 ây dựng, cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo 

thống kê ngành kiểm sát 

2012, 2015, 

2020 

Đã ban hành Quyết định số 188/QĐ-VKSTC ngày 06/4/2016 

Ban hành Chế độ báo cáo thống kê thực hành quyền công tố, 

kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật 

trong hoạt động tư pháp (thay thế Quyết định số 452/QĐ-

VKSTC ngày 04/10/2013 và Quyết định số 161/QĐ-VKSTC 

ngày 29/5/2014) 

Hoàn thành 

8  
 ây dựng quy chế phổ biến thông tin ngành kiểm 

sát nhân dân  
2014 Chưa thực hiện Chưa thực hiện 

9  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp và 

phổ biến thông tin đối với các chỉ tiêu thống kê 

thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia giao cho 

ngành Kiểm sát nhân dân tối cao 

2012-2015 
Đã thực hiện xây dựng quy trình xử lý,tổng hợp, phổ biến 

đối với 02 chỉ tiêu thống kê quốc gia  

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

10  

 ây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp và 

phổ biến thông tin đối với các chỉ tiêu ngành Kiểm 

sát nhân dân 

2012-2015 
Quy trình được thực hiện thông qua các phần mềm chế độ 

báo cáo thống kê của ngành Kiểm sát nhân dân 
Hoàn thành 

11  
Biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc gia được phân công 
2012-2015 Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết 

định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

Chính phủ: có 2/2 chỉ tiêu đã thu thập, tổng hợp và công bố 

đầy đủ (tính đến hết 31/12/2015). 

Theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới ban hành theo 

Luật Thống kê năm 2015: có 2/2 chỉ tiêu đã báo cáo đầy đủ 

cho Tổng cục Thống kê. 

tục thực hiện 

12  
Biên soạn và công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống 

chỉ tiêu thống kê ngành Kiểm sát nhân dân tối cao 
2012-2015 

Không có thông tin (Viện kiểm sát nhân dân tối cao không 

báo cáo kết quả thực hiện hoạt động này) 

Đề nghị báo 

cáo tiến độ 

13  
Thành lập Phòng Phân tích và dự báo thống kê thuộc 

Cục Công nghệ thông tin và thống kê tội phạm 
2012-2015 Chưa thành lập tổ chức phân tích và dự báo 

Không thực 

hiện 

14  
Thu thập, xây dựng báo cáo phân tích tình hình tội 

phạm 
2014-2020 

 ây dựng báo cáo phân tích về tình hình tội phạm và sử dụng 

cho các kỳ họp quốc hội hàng năm (ví dụ: Tình hình tội phạm 

năm 2015). Năm 2016 xuất bản Sách trắng về tội phạm 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 

15  
Nâng cao năng lực cho các đơn vị thực hiện phân 

tích và dự báo thống kê 
2012- 2015 Chưa đào tạo cho đội ngũ phân tích và dự báo 

Đề nghị bổ 

sung vào kế 

hoạch 

16  

Tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng công nghệ 

thông tin và truyền thông của thống kê Viện Kiểm 

sát nhân dân tối cao 

2012 – 2015, 

sau năm 2015 

nâng cấp, 

thay thế thiết 

bị hết hạn sử 

dụng 

Đã xây dựng chuẩn hoá quy trình truyền dữ liệu về Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao, đảm bảo sự ổn định, thông suốt 

việc truyền dữ liệu, thực hiện bảo mật hệ thống máy tính, kết 

nối Internet, hoạt động của trang thông tin địện tử. 

Đã xây dựng và đưa vào áp dụng các phần mềm phục vụ 

công tác thống kê như: phần mềm thống kê thực hành quyền 

công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực Hình 

sự, Dân sự, Hành chính, Kinh doanh lao động, Thương mại, 

Phá sản doanh nghiệp và các phần mềm khác phục vụ cho 

công tác thống kê. 

Hoàn thành 

tiến độ và tiếp 

tục thực hiện 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

17  

Nâng cấp và vận hành, khai thác có hiệu quả tại 

Trung tâm tích hợp dữ liệu đặt tại Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao 

2014-2015; 

sau 2015 

nâng cấp và 

thay thế thiết 

bị 

Không có thông tin (Viện kiểm sát nhân dân tối cao không 

báo cáo kết quả thực hiện hoạt động này) 

Đề nghị báo 

cáo tiến độ 

18  

 ây dựng, hoàn thiện các phần mềm ứng dụng phục 

vụ công tác thống kê trong ngành Kiểm sát nhân dân, 

bao gồm: Phần mềm thống kê công tác thực hành 

quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; 

Phần mềm thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt 

động tư pháp; Phần mềm quản lý và thống kê án 

hình sự; Phần mềm quản lý và thống kê án dân sự, 

hành chính, lao động, kinh doanh - thương mại,… 

2013-2015 

Đã xây dựng và đưa vào áp dụng các phần mềm: Phầm mềm 

công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động 

tư pháp; phần mềm thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt 

động tư pháp trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, 

kinh doanh lao động, thương mại, phá sản doanh nghiệp; 

Phầm mềm quản lý và thống kê án hình sự 

Hoàn thành 

19  

Chuẩn hóa các chức danh công chức, viên chức 

thống kê và xác định số lượng, cơ cấu công chức 

thống kê theo ngạch công chức thống kê của thống 

kê Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

2013 

Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin có 8 người 

làm thống kê chuyên trách và 2 lãnh đạo cục chỉ đạo, điều 

hành công tác thống kê. Những người làm thống kê tại Cục 

được bổ nhiệm theo các chức danh của ngành Kiểm sát 

(không theo các ngạch công chức thống kê) 

Hoàn thành 

20  

Củng cố và tăng cường năng lực đội ngũ người làm 

công tác thống kê và hoạt động phân tích tình hình 

phạm tội 

2012-2015 

Năm 2014 và 2015, đã tổ chức 12 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 

thống kê cho những người làm công tác thống kê của 63 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và các Viện kiểm sát Quân khu tại Trường Đại học 

Kiểm sát Hà Nội và trường Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Hoàn thành 

21  Biên soạn và cung cấp số liệu thống kê ngành Kiểm 

sát nhân dân Việt Nam ra quốc tế theo các Hiệp 
Hàng năm 

Không có thông tin (Viện kiểm sát nhân dân tối cao không 

báo cáo kết quả thực hiện hoạt động này) 

Đề nghị báo 

cáo tiến độ 
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TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Tiến độ thực hiện đến năm 2017 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

định, Quyết định của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao 

22  

Tham gia đầy đủ, có hiệu quả các chương trình 

thống kê quốc tế và khu vực (chương trình so sánh 

quốc tế, chương trình hài hòa số liệu thống kê khu 

vực và thế giới…) 

Hàng năm 
Không có thông tin (Viện kiểm sát nhân dân tối cao không 

báo cáo kết quả thực hiện hoạt động này) 

Đề nghị báo 

cáo tiến độ 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
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